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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-CĐCNHY  ngày 05/6/ 2017
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)


Tên ngành, nghề: Thiết kế thời trang
Mã ngành, nghề: 6540205
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: (Chính quy/thường xuyên)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
- Kiến thức: 
+ Chỉ ra được phương pháp dựng hình cơ bản trong hình họa;
+Trình bày được những kiến thức cơ bản về thẩm mỹ, cơ sở thiết kế thời trang và các tính chất của vật liệu sử dụng sản xuất sản phẩm thời trang;
+ Nêu lên được đặc điểm phát triển hình thái và cấu tạo của cơ thể người Việt Nam;
+ Giải thích được các bước cơ bản trong sáng tác mẫu;
+ Trình bày được những khái niệm: văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và các quan niệm của người Việt;
 Chỉ ra được lịch sử phát triển trang phục Việt Nam và thế giới về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng trang phục qua các thời kỳ;
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về Marketing và các phương pháp đánh giá thị trường thời trang;
+ Phân tích được các xu hướng ảnh hưởng tới sự phát triển mốt thời trang;
+ Giải thích được phương pháp thiết kế các kiểu trang phục thời trang;
+ Phân tích được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thời trang;
+ Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ khi sử dụng các thiết bị.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được các bài tập thực hành rèn luyện kỹ năng nghề;
+Phác thảo được các dáng người mẫu;

+Sử dụng được các trang thiết bị trong nghề;
+Sáng tác và vẽ được các mẫu trang phục theo chủ đề và ý tưởng: Trang 
phục công sở, trang phục dạo phố, trang phục trẻ em…;
+Thể hiện được họa tiết, chất liệu, màu sắc trên bản vẽ;
+Lựa chọn được nguyên vật liệu phù hợp với sản phẩm thiết kế;
+ Thiết kế được các loại mẫu phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm: mẫu mỏng, mẫu cứng...;
+Xây dựng được quy trình sản xuất sản phẩm thời trang đạt hiệu quả;
+Ứng dụng được các phần mềm tin học phục vụ cho công việc sáng tác 
và thiết kế sản phẩm thời trang;
+Tổ chức thực hiện nghiên cứu thị trường và tiếp thị sản phẩm;
+Tổ chức thực hiện được an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
+  Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;
+  Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên có bậc thợ thấp hơn;
+  Tìm và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có lòng yêu nghề, có tính kiên trì, tỉ mỉ, sáng tạo, ham học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
-  Chính trị, pháp luật :
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh;
+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa;
+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
+ Có những hiểu biết cơ bản về công tác phòng chống tham nhũng .
+Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;
+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.
1.2.2. Chuyên môn	
[bookmark: _Toc532280128][bookmark: _Toc532506593]Kiến thức
- Phân tích được xu hướng thời trang, các yếu tố mỹ thuật, các nguyên tắc, bố cục trong thiết kế trang phục;
- Trình bày được phương pháp lựa chọn và định vị khách hàng mục tiêu, đối tượng và dòng sản phẩm nghiên cứu;
- Phân tích được đặc điểm tỷ lệ, vóc dáng cơ thể người, số đo nhân trắc cơ thể người, hệ thống cỡ số phù hợp;
- Phân tích được đặc điểm, cấu tạo, tính chất của nguyên vật liệu may phù hợp với sản phẩm thời trang, thân thiện với môi trường;
- Trình bày phương pháp thực hiện bộ sưu tập thời trang, quy trình tổ chức và kinh doanh sản phẩm thời trang;
- Mô tả được quy trình vận hành thiết bị may điện tử, bảo trì và an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 5S;
- Phân tích được đặc điểm hình dáng sản phẩm, bản vẽ kỹ thuật của mẫu phác thảo;
- Trình bày được trình tự, phương pháp thiết kế mẫu rập, cắt, may các loại sản phẩm, nhảy mẫu, giác sơ đồ trên máy tính;
- Phân tích được một số sai hỏng khi thiết kế mẫu, may mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguyên nhân và biện pháp xử lý;
- Đánh giá được ảnh hưởng của màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, tỷ lệ, kết cấu đến quá trình thiết kế, cắt may sản phẩm;
- Đánh giá sự phù hợp của mẫu thiết kế với ý tưởng sáng tác, xu hướng thời trang và nhu cầu thị trường;
- Trình bày được quy trình quản lý sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quy trình nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý khách hàng, chăm sóc khách hàng, phương pháp giới thiệu sản phẩm có tính thuyết phục;
- Phân tích được quy trình, phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm, các nội dung trong bảng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Phân tích được các yếu tố cấu thành nên giá sản phẩm, các phương pháp tính giá thành sản phẩm;
[bookmark: _Toc532280129][bookmark: _Toc532506594]- Phân tích được quy trình quản lý điều hành tổ sản xuất và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức sản xuất hàng thời trang, một số tình huống xảy ra trong quá trình quản lý điều hành tổ sản xuất;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
 Kỹ năng
- Lập bảng ý tưởng, thiết kế, cắt may được bộ sưu tập thời trang theo ý tưởng, theo chủ đề phù hợp với xu hướng thời trang, nhu cầu của thị trường;
- Lựa chọn được các loại nguyên phụ liệu cho mẫu phác thảo thân thiện với môi trường, phù hợp với các kiểu trang phục, đối tượng sử dụng;
- Xử lý được nguyên phụ liệu trước khi sử dụng đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho sức khỏe;
- Thiết kế mẫu rập được các sản phẩm thời trang từ đơn giản đến phức tạp theo phương pháp thiết kế trên ma-nơ-canh;
- Nhảy mẫu, giác sơ đồ được các sản phẩm thời trang từ đơn giản đến phức tạp trên máy tính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 
- Kiểm tra được chất lượng sản phẩm và lập được báo cáo về chất lượng sản phẩm đầy đủ, chính xác;
- Sử dụng được các phần mềm thiết kế thời trang;
- Sử dụng được máy may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, máy thùa khuyết đầu bằng, đính cúc, đính bọ, cữ gá, dưỡng và một số thiết bị lập trình tự động trong sản xuất thời trang đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, 5S;
- Quản lý điều hành tổ sản xuất thời trang và kinh doanh sản phẩm thời trang;
- Trưng bày sản phẩm, tư vấn và bán hàng thời trang tại các cửa hàng thời trang hoặc trực tuyến;
- Lập được kế hoạch thực hiện thiết kế bộ sưu tập thời trang, tham gia tổ chức, trình diễn bộ sưu tập thời trang theo định hướng và phong cách của nhà thiết kế;
- Phát hiện, xử lý được các sai hỏng khi thiết kế mẫu rập, nhảy mẫu, giác sơ đồ, cắt may, hoàn thiện các sản phẩm thời trang;
- Xử lý được một số tình huống phức tạp thường xảy ra trong quá trình thiết kế thời trang, thiết kế mẫu rập, may mẫu, quản lý tổ sản xuất hàng thời trang;
- Vận dụng các kỹ năng mềm như: Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng làm việc nhóm…vào quá trình làm việc một cách hiệu quả;
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
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- Tuân thủ quy trình thiết kế thời trang, thiết kế mẫu rập, cắt may sản phẩm thời trang, kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý điều hành tổ sản xuất thời trang...;
- Yêu thích thời trang, có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt trong công việc; 
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, tự tin và tôn trọng tập thể; 
- Có tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; 
- Nhiệt tình, khéo léo, cởi mở trong giao tiếp;
- Trung thực khi báo cáo và đánh giá chất lượng công việc; 
- Có tinh thần hợp tác, làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm;
- Luôn nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế, sản xuất, đề xuất những phương án, giải pháp hay trong quá trình thực hiện công việc;
- Có khả năng cập nhật công nghệ mới, ý thức cầu tiến, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc;
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu các chuyên ngành sâu trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, tiếp thị và quảng cáo sản phẩm thời trang;
- Giao tiếp lịch sự, văn minh thanh lịch với đồng nghiệp và khách hàng.
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Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:	
- Thiết kế thời trang;
- Thiết kế mẫu rập;
- May mẫu thời trang;
- Bán hàng thời trang;
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm thời trang;
- Quản lý thiết kế, cắt may thời trang;
- Trợ lý hoạt động thiết kế thời trang
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 35
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 106 Tín chỉ ( 2418 giờ)
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1968 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 662 giờ; Thực hành: 1233 giờ
3. Nội dung chương trình:
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Mã MH/ MĐ
	 
 
Tên môn học/mô đun
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
 
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	21
	450
	221
	205
	24

	MH 01
	Chính trị
	5
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luât.
	2
	30
	22
	6
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	3
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Anh văn
	6
	120
	60
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 
	85
	1968
	662
	1233
	73

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	23
	405
	194
	192
	19

	MH 07
	Trang trí cơ bản
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 08
	Hình họa
	4
	45
	11
	32
	2

	MH 09
	Lịch sử thời trang
	2
	30
	22
	6
	2

	MH 10
	An toàn lao động
	1
	15
	12
	2
	1

	MH 11
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	20
	8
	2

	MH 12
	Nhân trắc học 
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 13
	Thiết bị may
	4
	90
	30
	58
	2

	MH 14
	Vật liệu thời trang
	2
	45
	15
	28
	2

	MH 15
	Mỹ học
	2
	30
	26
	2
	2

	MH 16
	Quản lý chất lượng
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	53
	1368
	394
	928
	46

	MĐ 17
	Thiết kế thời trang căn bản
	3
	60
	15
	42
	3

	MĐ 18
	Sáng tác trang phục công sở
	3
	90
	20
	68
	2

	MĐ 19
	Sáng tác trang phục dạo phố
	3
	90
	20
	68
	2

	MĐ 20
	Sáng tác trang phục trẻ em
	3
	90
	20
	68
	2

	MĐ 21
	Thiết kế trang phục căn bản
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ 22
	Kỹ thuật may 
	6
	150
	45
	100
	5

	MĐ 23
	Thiết kế áo khoác ngoài
	4
	108
	35
	67
	6

	MĐ 24
	Thiết kế trên máy vi tính
	5
	105
	45
	57
	3

	MĐ 25
	Giác sơ đồ trên máy vi tính
	2
	45
	15
	28
	2

	MĐ 26
	Thiết kế trên Manocanh
	3
	90
	30
	58
	2

	MĐ 27
	Công nghệ sản xuất
	3
	60
	30
	28
	2

	MĐ 28
	Tổ chức và quản lý sản xuất
	2
	30
	26
	2
	2

	MĐ 29
	Kỹ thuật may các sản phẩm nâng cao
	3
	60
	20
	37
	3

	MĐ 30
	Thực hành may nâng  cao
	5
	120
	30
	85
	5

	MĐ 31
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	13
	164
	3

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	9
	195
	74
	113
	8

	MĐ 31
	Sáng tác trang phục xuân hè
	2
	45
	15
	28
	2

	MĐ 33
	Sáng tác trang phục dạ hội
	3
	90
	20
	68
	2

	MĐ 34
	Mỹ thuật trang phục
	2
	30
	26
	2
	2

	MĐ 35
	Marketing ngành thiết kế thời trang
	2
	30
	13
	15
	2

	
	Tổng
	106
	2418
	883
	1438
	97

	
	
	
	
	
	
	



4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
	Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề có thể:
     - Tổ chức cho sinh viên đi thăm quan dã ngoại ở một số nhà bảo tàng, di tích lịch sử hoặc những nơi có nhiều phong cảnh đẹp;
     - Tổ chức hội thảo tìm hiểu về xu hướng thời trang trong và ngoài nước;
     - Thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo như sau:

	Số
TT
	Hoạt động ngoại khóa
	Hình thức
	Thời gian
	Mục tiêu

	1
	Chính trị đầu khóa
	Tập trung
	Sau khi nhập học
	 Phổ biến các qui chế đào tạo nghề, nội qui của trường và lớp học

	2
	Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại
	Cá nhân, nhóm hoặc tập thể thực hiện 
	Vào các ngày lễ lớn trong năm:
- Lễ khai giảng năm học mới;
- Ngày thành lập Đảng, đoàn;
- Ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm
	- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm;
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường;

	3
	Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường
	Tập trung
	Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần
	- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

	4
	Tham quan các cơ sở sản xuất, viện mốt và kinh doanh thời trang.
	Tập trung, nhóm
	- Cuối năm học thứ 2 hoặc thứ 3
- Hoặc trong quá trình thực tập
	- Nhận thức đầy đủ về nghề;
- Tìm kiếm cơ hội việc làm

	5
	Đọc và tra cứu sách, tài liệu tại thư viện
	Cá nhân
	Ngoài thời gian học tập
	- Nghiên cứu bổ sung các kiến thức chuyên môn;
- Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet.


4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:
	Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 
	- Đối với đào tạo theo niên chế: 
	+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.
	+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.
	+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định của trường.
- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp. 
+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định của trường.
                                                     
                                                         HIỆU TRƯỞNG


                                                              Ths.Nghiêm Viết Hoàng


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học:                           CHÍNH TRỊ 
Mã môn học:                            MH01
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ
( Lý thuyết:  60  giờ; Thực hành: 24 giờ; Kiểm tra: 6 giờ )

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Môn Chính trị là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng và là một trong những môn học tham gia vào thi tốt nghiệp.
- Môn Chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam.
Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Người học nghề sau khi học môn Chính trị phải đạt được những yêu cầu sau:
1. Kiến thức:
- Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN.
- Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.
2. Kỹ năng: 
Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
3. Thái độ:
 Có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên bài
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thảo luận
	Kiểm tra
	Tổng số giờ

	1
	Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn học chính trị
	1
	
	
	1

	2
	Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin
	4
	1
	
	5

	3
	Bài 2: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
	4
	2
	
	6

	4
	Bài 3: Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội
	4
	1
	1
	6

	5
	Bài 4: Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản
	4
	1
	
	5

	6
	Bài 5: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	4
	1
	1
	6

	7
	Bài 6: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
	4
	2
	
	6

	8
	Bài 7: Đảng CSVN- người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
	5
	1
	1
	7

	9
	Bài 8: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	5
	4
	1
	10

	10
	Bài 9: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng
	5
	2
	
	7

	11
	Bài10: Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người
	4
	2
	
	6

	12
	Bài 11: Đường lối quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại
	4
	1
	1
	6

	13
	Bài 12: Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo
	4
	2
	
	6

	14
	Bài 13: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	4
	2
	
	6

	15
	Bài 14: Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam
	4
	2
	1
	7

	
	Cộng
	60
	24
	6
	90



2. Nội dung chi tiết:
Mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học Chính trị
1. Đối tượng nghiên cứu, học tập
2. Chức năng, nhiệm vụ
3. Phương pháp và ý nghĩa học tập
Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin
1. C. Mác, Ph. ăng ghen sáng lập học thuyết
1.1. Các tiền đề hình thành
1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895)
2. V.I Lênin phát triển học thuyết Mác (1895- 1924)
2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng
2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực
3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay
3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng
3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực
Bài 2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng
1. Chủ nghĩa duy vật khoa học
1.1. Các phương thức tồn tại của vật chất
1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức
2. Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.1. Những nguyên lý tổng quát
2.2. Những quy luật cơ bản
3. Nhận thức và hoạt động thực tiễn
3.1. Bản chất của nhận thức
3.2. Vai trò của thực tiễn với nhận thức
Bài 3. Những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội
1. Sản xuất và phương thức sản xuất
1.1. Những quy luật cơ bản
1.2. Sự biến đổi của phương thức sản xuất
2. Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội
2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp
2.2. Nhà nước và dân tộc
2.3. Gia đình và xã hội
3. Ý thức xã hội
3.1. Tính chất của ý thức xã hội
3.2. Một số hình thái ý thức xã hội
Bài 4. Bản chất và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản
1. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản
1.1. Những tiền đề hình thành
1.2. Giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản
2. Giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản
2.1. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc
2.2. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản
     Bài 5. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1. Chủ nghĩa xã hội
1.1. Tính tất yếu và bản chất của CNXH
1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXH
2. Quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam
2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ
2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH
Bài 6. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
1. Sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam
1.1. Sự hình thành dân tộc Việt Nam
1.2. Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử
2. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam
2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước
2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam
Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
1. Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
2.1. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị
2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Bài 8. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành
1.2. Nội dung cơ bản
2. Tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh
2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bài 9. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng
1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Tính khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế
1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế
2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế
2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN
2.2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức
2.3. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
 Bài 10. Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, con người
1. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm dà bản sắc dân tộc
1.1. Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội
1.2. Quan điểm và phương hướng phát triển văn hoá
2. Thực hiện các chính sách xã hội vì con người
2.1. Những quan điểm cơ bản của Đảng
2.2. Chủ trương và giải pháp thực hiện
Bài 11. Đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng
1. Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng
1.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo
1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh
2. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
2.1. Mở rộng quan hệ đối ngoại
2.2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
Bài 12. Quan điểm cơ bản về đoàn kết dân tộc và tôn giáo
1. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc
1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc
1.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng
2. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết tôn giáo
2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo
2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng
     Bài 13. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Tầm quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
1.1. Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
1.2. Bản chất nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
2. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1. Phương hướng, nhiệm vụ
2.2. Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Bài 14. Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam
1. Giai cấp công nhân Việt Nam
1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển
1.2. Những truyền thống tốt đẹp
1.3. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân
2. Công đoàn Việt Nam
2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển
2.2. Vị trí, vai trò và tính chất hoạt động
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
- Phòng học thoát mát, sạch sẽ, có đủ điều kiện về ánh sáng.
- Máy chiếu, máy tính
- Tài liệu liên quan
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
	Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Giáo viên giảng dạy môn Chính trị là giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Các trường phải có Tổ bộ môn Chính trị do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, giảng dạy.
2. Để thực hiện chương trình một cách hiệu quả, khuyến khích giáo viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực, kết hợp giảng dạy học môn Chính trị với các phong trào thi đua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của địa phương và các hoạt động của ngành chủ quản, gắn lý luận với thực tiễn để định hướng nhận thức và rèn luyện chính trị cho người học nghề.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học:                           PHÁP LUẬT 
Mã môn học:                            MH02
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ
( Lý thuyết:  22  giờ; Thực hành: 6 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được phân bổ từ đầu khóa học, sau môn chính trị.
- Tính chất: Là môn học chung bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:
- Về kiến thức:
  + Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học;
+ Giải thích được các khía niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Về kỹ năng:
+ Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi, từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Thể hiện ý thức công dân , tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	
Số TT
	
Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1,5
	0,5
	

	2
	Bài 2. Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam 
	3
	2,5
	0,5
	

	3
	Bài 3. Luật Nhà nước – Luật Hiến pháp 
	2
	1,5
	0,5
	

	4
	Bài 4. Luật Dạy nghề 
	3
	1,5
	0,5
	1

	6
	Bài 5. Pháp luật Lao động 
	6,5
	5,5
	1
	

	7
	Bài 6. Pháp luật kinh doanh
	1,5
	1
	0,5
	

	8
	Bài 7. Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình
	3
	2,5
	0,5
	

	9
	Bài 8. Luật Hành chính và Pháp luật Hình sự
	3
	02
	1
	

	10
	Bài 9. Luật phòng, chống tham nhũng
	6
	04
	1
	1

	
	Tổng cộng
	30
	22
	6
	2



2. Nội dung chi tiết      
Bài 1. Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật     Thời gian: 2 giờ                                                      
-  Mục tiêu
+ Trình bày được nguyên nhân kinh tế và xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước và xã hội;
+ Nêu được bản chất, chức năng của nhà nươc, bản chất, vai trò của pháp luật;
+ Có thái độ ủng hộ sự quản lý nhà nước bằng pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội.
- Nội dung bài
1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước.
1.1. Nguồn gốc của nhà nước.
1.2. Bản chất của nhà nước.
1.3. Chức năng của nhà nước.
2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật
2.1. Nguồn gốc của pháp luật
2.2. Bản chất của pháp luật
2.3. Vai trò của pháp luật.
Bài 2. Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam              Thời gian: 03 giờ
-  Mục tiêu
+ Phân tích được bản chất, chức năng của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam;
+ Nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
+ Nêu được cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam.
+ Ủng hộ việc xây dựng nhà nước XHCN
- Nội dung bài
1. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
1.1. Bản chất, chức năng Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
1.2. Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
2. Hệ thống pháp luật Việt Nam.
2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật.
2.2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.
Bài 3. Luật Nhà nước – Luật Hiến pháp                  Thời gian: 02 giờ
-  Mục tiêu 
+ Khái niệm Luật Nhà nước và xác định được vịt rí của Luật Nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt nam;
+ Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hóa xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
+ Tôn trọng và thực hiện Hiến pháp.
- Nội dung bài
1. Luật Nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
1.1. Khái niệm Luật Nhà nước
1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt nam.
2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013.
2.1. Chế độ chính trị và chế độ kinh tế.
2.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, môi trường.
2.3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Bài 4. Luật Dạy nghề                                                  Thời gian: 02 giờ
-  Mục tiêu
+ Nêu được khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề;
+ Trình bày được nhiệm vụ, quyền hạn của người học nghề và cơ sở dạy nghề;
+ Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người học nghề.
- Nội dung bài
1.Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề
1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề.
1.2. Một số nguyê tắc của Luật Dạy nghề.
2. Các trình độ dạy nghề và văn bằng chứng chỉ nghề.
2.1. Dạy nghề trình đồ sơ cấp
2.2. Dạy nghề trình độ trung cấp
2.3. Dạy nghề trình độ cao đẳng
3. Nhiệm vụ và quyền của người học
3.1. Nhiệm vụ của người học nghề
3.2. Nhiệm vụ của người học nghề
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề
4.1. Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề
4.2. Quyền hạn của cơ sở dạy nghề.
Bài 5. Pháp luật Lao động                                         Thời gian: 6,5 giờ
-  Mục tiêu
+ Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tăc cơ bản của pháp luật lao động;
+ Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động;
+ Nêu được một số nội dung của Bộ Luật Lao động: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
+ Vận dụng các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể;
+ Nghiêm túc thực hiện các quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật  Lao động.
- Nội dung bài
1. Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động.
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động.
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động
2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động.
2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động.
3. Một số nội dung của Bộ Luật Lao động.
3.1. Hợp đồng lao động.
3.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội
3.3. Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
Bài 6. Pháp luật kinh doanh                                     Thời gian: 1,5 giờ 
-  Mục tiêu
+ Trình bày được đặc điểm các loại hình doanh nghiệp;
+ Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp;
+ Nhận ra tính hợp lý của pháp luật doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp.
- Nội dung bài
1.Khái niệm pháp luật kinh doanh
2. Một số nội dung cơ bản về các loại hình doanh nghiệp
2.1. Doanh nghiệp nhà nước
2.2. Doanh nghiệp tư nhân
2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn
2.4. Công ty cổ phần
2.5. Công ty hợp danh
2.6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Bài 7. Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình      Thời gian: 03 giờ
-  Mục tiêu
+ Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự;
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật dân sự về quyền sở hữu, hợp đồng dân sự và các giai đoạn tố tụng dân sự;
+ Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình;
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình;
+ Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống pháp luật cụ thể;
+ Tôn trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật dân sự và Luật hôn nhân gia đình.
- Nội dung bài
1. Pháp luật Dân sự
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Dân sự
1.2. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự
1.3. Trình tự, thủ tục xét xử, giải quyết các vụ án dân sự.
2. Luật Hôn nhân gia đình
2.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân gia đình.
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình.
2.3. Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình.
Bài 8. Luật Hành chính và Pháp luật Hình sự           Thời gian: 03 giờ
-  Mục tiêu
+ Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, các dấu hiệu của vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính;
+ Nêu được khái niệm và vai trò Luật Hình sự, khái niệm tội phạm, phân loại được các loại tội phạm và các hình phạt, các giai đoạn của tố tụng hình sự.
+ Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Hành chính và pháp luật Hình sự.
- Nội dung bài
1.Luật Hành chính.
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính
1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính.
2. Pháp luật Hình sự
2.1. Khái niệm và vai trò cảu Luật Hình sự
2.2. Tội phạm và hình phạt
2.3. Các giai đoạn tố tụng Hình sự.
Bài 9. Luật phòng, chống tham nhũng                         Thời gian: 05 giờ
-  Mục tiêu
+ Trình bày khái niệm và các đặc điểm cơ bản của tham nhũng;
+ Nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng;
+ Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng;
+ Tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
- Nội dung bài
1. Khái niệm về tham nhũng
1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản.
1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp  luật.
2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
2.1. Nguyên nhân của tham nhũng
2.2. Tác hại của tham nhũng
2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống  tham nhũng.
4. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng.
4.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng.
4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng.
4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân
IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học lý thuyết
- Máy tính, máy chiếu 
- Học liệu: phim, tranh, ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho người học
- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Câu hỏi, bài tập thực hành
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật;
+ Trình bày đầy đủ kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động.
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng người học thông qua việc thực hành các bài tập tình huống pháp luật.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;
+ Chuyên cần, say mê học tập.
2. Phương pháp
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận, trắc nghiệm và bài tập tình huống pháp luật);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận, trắc nghiệm và bài tập tình huống pháp luật).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống nên giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu môn học.
- Phần thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục đích củng cố , ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Luật Hiến pháp 
4. Tài liệu tham khảo
- Hiến pháp 2013;
- Bộ Luật Lao động 2013;
- Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà nội, NXB Tư pháp;
- Luật Hành chính 2012;
- Luật Hôn nhân gia đình 2014;
- Bộ Luật Lao động 2013;
- Luật phòng, chống tham nhũng 2005 (sửa đổi, bổ sung 2012);
- Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015
- Bộ Luật Tố tụng Hình sự 
- Luật Doanh nghiệp 2014...
5. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, đồ dùng học tập;
- Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu của giáo viên;
- Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà. Trước mỗi tiết bài tập, sinh viên phải hoàn thành các bài tập ở nhà theo yêu cầu của giáo viên;
- Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học : GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Mã môn học: MH 03
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ.	       
          (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 52 giờ; Kiểm tra : 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.
- Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Trang bị cho người học nghề một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập và tham gia lao động, sản xuất.
Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn.
Người học nghề sau khi học môn Giáo dục thể chất phải đạt được những yêu cầu sau:
1. Kiến thức:
- Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.
- Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.
2. Kỹ năng:
- Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình.
 - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.
3. Thái độ: Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Phần
	Nội dung
	Thời gian ( giờ)

	
	
	Lý thuyết 
	Thực hành 
	Kiểm tra 
	Tổng số 

	I
	Giáo dục thể chất chung
	2
	34
	2
	38

	1
	Lý thuyết nhập môn
	2
	0
	0
	2

	2
	Thực hành
	0
	34
	2
	36

	II
	Giáo dục thể chất tự chọn theo nghề nghiệp
	2
	18
	2
	22

	Cộng
	4
	52
	4
	60


2.  Nội dung chi tiết
I. GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
1. Lý thuyết nhập môn
1.1. Vị trí, mục tiêu, yêu cầu môn học
1.2. Ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người và người học nghề
1.3. Giới thiệu nội dung chương trình, cơ sở khoa học về lý luận giáo dục thể chất nghề nghiệp, những tiêu chuẩn và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể chất, những yêu cầu đạt được khi kết thúc môn học.
2. Môn điền kinh
2.1. Mục đích
- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn điền kinh;
- Trang bị cho người học nghề những hiểu biết chung về môn điền kinh và ý nghĩa tác dụng của môn điền kinh đối với sức khỏe con người;
- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.
2.2. Yêu cầu
- Nêu được những động tác kỹ thuật cơ bản của môn điền kinh;
- Thực hiện được phương pháp tập hòa luyện môn điền kinh;
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
2.3. Nội dung các môn điền kinh
2.3.1. Chạy cự ly ngắn;
a) Giới thiệu môn chạy cự ly ngắn;
b) Tác dụng của các bài tập cự ly ngắn đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;
c) Thực hành động tác kỹ thuật
- Các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;
- Kỹ thuật chạy giữa quãng: Giới thiệu kỹ thuật chạy đường thẳng, các bài tập tốc độ cao cự ly đến 100m;
- Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát: cách đóng bàn đạp và thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp theo khẩu lệnh; xuất phát và chạy lao sau xuất phát 10 – 30m;
- Kỹ thuật về đích và đánh đích: tại chỗ đánh đích, chạy tốc độ chậm đánh đích, chạy tốc độ nhanh đánh đích;
d) Một số phương pháp tập luyện và bài tập với tốc độ nhanh.
2.3.2. Chạy cự ly trung bình và việt dã (800m, 1500m, 3000m)
a) Tác dụng của bài tập chạy cự ly trung bình và việt dã đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;
b) Thực hành động tác kỹ thuật
- Ôn tập các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;
- Kỹ thuật chạy giữa quãng: kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng trong sân điền kinh, kỹ thuật chạy việt dã trên địa hình tự nhiên (lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật, ..);
- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát: tư thế thân, chân, tay, đầu khi xuất phát cao, sự khác nhau giữa xuất phát thấp và xuất phát cao.
- Phân phối tốc độ trong chạy cự ly trung bình và việt dã; sự phối hợp giữ các bước thở và bước chạy; khắc phục hiện tượng cực điểm trong khi chạy;
c) Một số phương pháp tập luyện và rèn luyện sức bền cự ly trung bình và việt dã.
3. Môn thể dục cơ bản
3.1. Mục đích
- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện một số nội dung thể dục cơ bản, phân loại thể dục cơ bản;
- Trang bị cho người học nghề những kiến thức về thể dục cơ bản và ý nghĩa tác dụng của môn thể dục đối với sức khỏe con người;
- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.
3.2. Yêu cầu
- Nêu được kỹ thuật các động tác thể dục cơ bản quy định trong chương trình;
- Biết cách tập luyện môn thể dục;
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
3.3. Nội dung thể dục cơ bản
- Thể dục tay không.
- Thể dục với dụng cụ đơn giản.
II. GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGHỀ NGHIỆP
1. Môn Bóng Chuyền
1.1. Mục đích
- Giới thiệu lịch sử ra đời, sự phát triển Bóng chuyền, những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn bóng chuyền
- Trang bị những hiểu biết cơ bản về bóng chuyền, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn bóng chuyền đối với sức khỏe con người;
- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghề.
1.2. Yêu cầu
- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của môn bóng chuyền
- Biết phương pháp tập luyện và thi đấu;
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
1.3. Thực hành kỹ thuật các môn bóng
- Tư thế cơ bản, các bước di chuyển;
- Kỹ thuật bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2);
- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1);
- Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt;
- Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt;
- Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;
- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Phương tiện giảng dạy:
- Dụng cụ và trang thiết bị cho từng học trình:
+ Bàn đạp
+ Bóng chuyền
+ Dụng cụ vẽ các loại. 
+ Còi
- Nguồn lực khác: 
+ PC, phần mềm chuyên dùng. 
+ Projector, overhead. 
+ Máy chiếu. 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Áp dụng hình thức kiểm tra thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
+Thực hiện chính xác kỹ thuật động tác bài thể dục cơ bản.
+Thực hiện kỹ thuật chạy trong chạy cự ly ngắn
+Thực hiện chính xác kỹ thuật bóng chuyền đã được học.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
5.1.Phạm vi áp dụng chương trình: 
 Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
5.2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 
 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. 
Trong giảng dạy lý thuyết nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học viên ghi nhớ kỹ hơn. Trong giảng dạy thực hành nên áp dụng phương pháp trực quan hình ảnh và phương pháp tập luyện theo nhóm.
 Nên bố trí thời gian thực hành hợp lý, hướng dẫn và sửa sai động tác tại chỗ cho Học viên. 
5.3.Những trọng tâm cần chú ý: 
- Qui ước về kỹ thuật động tác đúng. 
- Biên độ thực hiện động tác
5.4.Tài liệu cần tham khảo: 




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
Mã môn học: MH 04
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ.	       
          (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 13 giờ; Kiểm tra : 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.
- Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Sinh viên sau khi kết thúc môn học:
- Trình bày được nội dung cơ bản về: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ an ninh quốc gia;
- Đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;
 	- Nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh;
 	- Xác định được những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam;
  	- Thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC và một số loại vũ khí thông thường;  
- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:	
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


	 TT
	
Mã bài
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	QA13
	Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	6
	6
	0
	

	2
	QA14
	Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng
	7
	7
	0
	

	3
	QA15
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	6
	6
	0
	

	4
	QA16
	Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	5
	5
	0
	

	5
	QA17
	Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 
	5
	5
	0
	

	6
	QA18
	Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)
	5
	1
	4
	

	7
	QA19
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC
	10
	4
	6
	

	8
	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	9
	QA22
	Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	6
	6
	0
	

	10
	QA23
	Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội  với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh 
	9
	9
	0
	

	11
	QA25
	Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPĐ, B40, B41, cối 60mm
	8
	8
	0
	

	12
	QA26
	Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp
	4
	1
	3
	

	13
	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	
	CỘNG
	75
	58
	13
	4



2. Nội dung chi tiết

Bài QA13: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", 
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
Mục tiêu:
- Trình bày được những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;
- Cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống, phá các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;
- Thực hiện tốt trách nhiệm người học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
Nội dung:                                  Thời gian: 6 giờ (Lý thuyết: 6, thảo luận: 0)
	1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội
2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam
	2 giờ

	3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và phương châm của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
	2 giờ

	4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở Việt Nam
	2 giờ


Bài QA14: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng
Mục tiêu:
- Trình bày được những nội dung, biện pháp cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;
	- Vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân nơi cư trú;
	- Nâng cao trách nhiệm của người học sinh, chấp hành tốt các qui định về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang. 

 Nội dung:                                Thời gian: 7 giờ (Lý thuyết: 7, thảo luận: 0)
	1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
	2 giờ

	2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên 
	2 giờ

	3. Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng
	3 giờ


Bài QA15: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
Mục tiêu:
- Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam;
- Nâng cao lòng tự hào yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dựng, bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Sẵn sàng thực hiện tốt trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

Nội dung:                                 Thời gian: 6 giờ (Lý thuyết: 6, thảo luận: 0)
	1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
	2 giờ

	2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
	2 giờ

	3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	2 giờ



Bài QA16: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
Mục tiêu:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước;
- Nhận thức rõ chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam; 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung:                              Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 5, thảo luận: 0)

	1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
	2 giờ

	2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo 
	1 giờ

	3. Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo  Việt Nam
	2 giờ



Bài QA17: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia
Mục tiêu:
- Trình bày những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;
- Phân tích được quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia;
- Vận dụng vào thực tiễn để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.
Nội dung:                            Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 5, thảo luận: 0)
	1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 
2. Tình hình an ninh quốc gia
	2 giờ

	3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia trong thời gian tới
4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 
	1 giờ

	5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 
6. Trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 
	2 giờ



Bài QA18: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)
Mục tiêu:
- Trình bày được thứ tự, nội dung cách thực hành các động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị; 
- Thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở vận dụng trong học tập quân sự và các hoạt động khác của nhà trường;
-  Chấp hành tốt kỷ luật nơi luyện tập.
Nội dung:                                  Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành: 4)
	1. Đội hình tiểu đội
2. Đội hình trung đội
3. Đổi hướng đội hình
	1 giờ

	4. Thực hành
	4 giờ



Bài QA19: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - súng trường CKC
Mục tiêu: 
- Trình bày được lý thuyết bắn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn;
	- Vận dụng để ngắm bắn, ngắm chụm và trúng; bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK, tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;
	- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.
Nội dung:                          Thời gian: 10 giờ (Lý thuyết: 4, thực hành: 6)
	1. Ngắm bắn 
2. Ngắm chụm và trúng
	2 giờ

	3. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK (cho động tác nằm bắn)
	2 giờ

	4. Thực hành
	6 giờ



Bài QA22: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN
Mục tiêu:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về bản chất, tính chất, điều kiện  của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Xác định những giải pháp cơ bản để giành thắng lợi trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
 - Nâng cao trách nhiệm trong nhận thức và hành động đối với sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung:                              Thời gian: 6 giờ (Lý thuyết: 6, thảo luận: 0)
	1. Bản chất, tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	3 giờ

	2. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	3 giờ



Bài QA23: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường, 
củng cố quốc phòng và an ninh
Mục tiêu: 	
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tính tất yếu khách quan của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;
       	- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;
- Sẵn sàng tham gia phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng và an ninh. 

Nội dung:                             Thời gian: 9 giờ (Lý thuyết: 9, thảo luận: 0)
	1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam
	3 giờ

	2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay 
	3 giờ

	3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt  Nam hiện nay
	3 giờ



Bài QA25: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPĐ, B40, B41, cối 60mm

Mục tiêu:
- Trình bày được tác dụng tính năng chiến đấu, cấu tạo của một số loại súng, đạn thông thường; 
- Giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí trong luyện tập, chiến đấu.
- Vận dụng kiến thức đã học vào trong luyện tập, chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra.
Nội dung:                                  Thời gian: 8 giờ (Lý thuyết: 8, thảo luận: 0)
	1. Súng trung liên RPD cỡ 7,62 mm
2. Súng diệt tăng B40
	4 giờ

	3. Súng diệt tăng B41
4. Súng cối 60mm
	4 giờ



Bài QA26: Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp
Mục tiêu:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp;
- Xác định được cách tổ chức, phương pháp luyện tập và thi đấu ba môn quân sự phối hợp;
       	- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.

Nội dung:                              Thời gian: 4 giờ (Lý thuyết: 1, thảo luận: 3)
	1. Điều lệ
2. Quy tắc thi đấu
	1 giờ

	3. Thảo luận 
	3 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Lớp học/phòng thực hành:
- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học. 
- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập, thao trường đảm bảo theo quy định.
2. Trang thiết bị, máy móc: 
- Máy tính, phông chiếu, projecter.
- Mô hình vũ khí:
Súng AK-47, CKC; 
Lựu đạn tập.
- Máy bắn tập:
· Máy bắn MBT-03;
· Máy bắn điện tử; 
· Thiết bị theo dõi đường ngắm.
- Thiết bị khác:
· Bao đạn, túi đựng lựu đạn;
· Bộ bia (khung + mặt bia số 4) ;
· Bao cát ứng dụng;
· Giá đặt bia đa năng;
· Kính kiểm tra ngắm;
· Đồng tiền di động;
· Mô hình đường đạn trong không khí;
· Hộp dụng cụ huấn luyện;
· Dụng cụ băng bó cứu thương;
· Cáng cứu thương;
· Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh;
· Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- Tài liệu:
· Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ cao đẳng nghề;
· Đĩa hình huấn luyện. 
- Tranh in:
· Súng tiểu liên AK;
· Súng trường CKC;
· Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;
· Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn; 
· Các động tác vận động trong chiến đấu.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung:
- Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; 
- Một số nội dung về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;
- Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh; 
- Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;
	- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;
- Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia; 
- Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC.
2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành. 

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học: 
- Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;
- Sử dụng các thiết bị của môn học;  
	- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.
3. Tài liệu tham khảo:
[1]. Bộ giáo dục đào tạo, Cục giáo dục quốc phòng, “Giáo trình giáo dục quốc phòng” tập I,II,III, Nxb QĐND, Hà Nội 2005.
[2]. “Diễn biến hoà bình” và cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.
[3]. Hỏi và đáp “Diễn biến hoà bình và đấu tranh chống diễn biến hoà bình”, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.
[4]. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, 2009.
[5]. Nghị định 116/2006/CP về động viên Quốc phòng.
[6]. Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng, Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.
[7]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia,, Hà Nội, 2004.
[8]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.
[9]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.
[10]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Quốc phòng, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006.
[11]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học : TIN HỌC
Mã môn học: MH 05
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ.	       
          (Lý thuyết: 17giờ; Thực hành: 54 giờ; Kiểm tra : 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
	- Môn Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
        - Môn Tin học là một trong những nội dung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.
[bookmark: muc_2]II. MỤC TIÊU
Người học nghề sau khi học môn Tin học phải đạt được những mục tiêu sau:
* Kiến thức:
-  Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.
-  Hiểu được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.
- Nắm được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính
- Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề phải có kiến thức về một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.
* Kỹ năng:
-  Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.
- Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng
-  Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề sử dụng thành thạo một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác phong công nghiệp , tính kiên trì, sáng tạo trong công việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:	
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	STT
	Tên bài
	Số giờ lý thuyết 
	Số giờ thực hành
	Kiểm tra
	Tổng số giờ

	I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	2
	1
	
	3

	1
	Bài 1: Các khái niệm cơ bản
	0.5
	
	
	0.5

	2
	Bài 2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính
	1
	1
	
	2

	3
	Bài 3 : Biểu diễn thông tin trong máy tính
	0.5
	
	
	0.5

	II. HỆ ĐIỀU HÀNH 
	2
	6
	
	8

	4
	Bài 4: Các lệnh cơ bản của MS-DOS
	1
	1
	
	2

	5
	Bài 5 : Giới thiệu Windows
	1
	1
	
	2

	6
	Bài 6:  Những thao tác cơ bản trên Windows
	
	4
	
	4

	III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET 
	2
	6
	1
	9

	7
	Bài 7 : Mạng máy tính
	1
	1
	
	2

	8
	Bài 8 : Khai thác và sử dụng Internet
	1
	5
	1
	7

	IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN          MICROSOFT WORD 
	1
	8
	1
	10

	9
	Bài 9: Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh và định dạng   
	1
	3
	
	4

	10
	Bài 10: Làm việc với bảng   
	
	5
	1
	6

	V. BẢNG  TÍNH EXCEL
	10
	33
	2
	45

	11
	Bài 11:Giới thiệu về Excel
	2
	3
	
	5

	12
	Bài 12: Lập thời gian biểu
	2
	8
	
	10

	13
	Bài 13: Lập bảng thống kê tài chính
	2
	7
	1
	10

	14
	Bài 14: Các hàm đối với kết xuất dữ liệu
	2
	8
	
	10

	15
	Bài 15: Làm việc với WorkSheet
	2
	7
	1
	10

	Tổng cộng
	17
	54
	4
	75



2. Nội dung chi tiết
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Bài 1. Các khái niệm cơ bản
1.1.Thông tin và xử lý thông tin
1.1.1. Thông tin
1.1.2. Dữ liệu 
1.1.3. Xử lý thông tin
1.2 Phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin
1.1.4. Phần cứng
1.1.5. Phần mềm
1.1.6. Công nghệ thông tin
Bài 2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính
2.1. Phần cứng
2.1.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)
2.1.2. Thiết bị nhập
2.1.3. Thiết bị xuất
2.1.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ
2.2. Phần mềm
2.2.1. Phần mềm hệ thống
2.2.2. Phần mềm ứng dụng
2.2.3. Các giao diện với người sử dụng
2.2.4. MultiMedia
Bài 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính	
3.1.  Biểu diễn thông tin trong máy tính
3.2.  Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ
II. HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 4. Hệ điều hành MS-DOS
4.1. MS-DOS là gì?
4.2. Tên ổ đĩa và dấu đợi lệnh
4.3. Tệp và thư mục
4.3.1. Tệp
4.3.2. Thư mục
4.4. Các lệnh về đĩa
4.4.1. Lệnh định dạng đĩa FORMAT
4.4.2. Lệnh tạo đĩa khởi động
Bài 5. Giới thiệu Windows	
Windows là gì?
5.1. Khởi động và thoát khỏi Windows
5.2. Desktop
 5.3.Thanh tác vụ (Task bar)	
 5.4.Menu Start
 5.5.Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng
 5.6.Chuyển đổi giữa các ứng dụng
 5.7.Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng
 5.8.Sử dụng chuột
Bài 6.  Những thao tác cơ bản trên Windows
6.1.File và Folder
6.1.1.Tạo, đổi tên, xoá…
6.1.2.Copy, cut, move… 
6.1.Quản lý tài nguyên
6.1.1.My Computer
6.1.2Windows Explorer
III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET
Bài 7. Mạng cơ bản
7.1.Những khái niệm cơ bản
7.2.Phân loại mạng
7.2.1.Phân loại theo phạm vi địa lý
7.2.2.Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch
7.2.3.Phân loại theo mô hình
7.3.Các thiết bị mạng
7.1.1. Network Card 
7.1.2. Hub 
7.1.3. Modem
7.1.4. Repeater
7.1.5. Bridge
7.1.6. Router
7.1.7. Gateway
Bài 8. Khai thác và sử dụng Internet
8.1. Tổng quan về Internet
8.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)
8.3. Thư điện tử (Email) 
IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD
Bài 9. Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh, và định dạng   
9.1. Màn hình soạn thảo
9.2. Các thao tác soạn thảo
9.3. Các thao tác hiệu chỉnh
9.4. Các thao tác định dạng
Bài 10. Làm việc với bảng   
10.1. Tạo bảng
10.2. Các thao tác với bảng
10.1.1. Copy, di chuyển, xoá bảng
10.1.2.  Hiệu chỉnh bảng
10.1.3.  Tạo tiêu đề bảng
10.1.4.  Tạo đường kẻ, viền khung 
V. Bảng tính excel	
Bài 11. Giới thiệu về Excel
11.1. Khởi động và thoát khỏi Excel
11.2. Mở một bảng tính mới
11.3. Cửa sổ Excel
11.4. Hộp hội thoại
11.5. Nhập dữ liệu
11.6. Sắp xếp dữ liệu đơn giản
11.7. Thêm dòng và cột
11.8. Xoá dòng và cột
11.9. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột
11.10. Lưu bảng tính lên đĩa
11.11. Mở một / nhiều File có sẵn
11.12. Tìm kiếm file
11.13. Đóng file
Bài 12. Lập thời gian biểu
12.1. Tạo bảng thời gian biểu
12.2. Sử dụng Fills
12.3.  Định dạng văn bản trong ô
12.4.  Căn lề văn bản trong ô
12.5. Tạo tiêu đề (Bảng t ính, cột, dòng)
12.6. Đường viền khung
12.7. Mầu nền khung
12.8. Tìm kiếm và thay thế
12.9. Chọn đối tượng (Ô, khối, dòng, cột )
12.10. Sao chép, dữ liệu, xoá dữ liệu
12.11. Tạo tiêu đề 
12.12. Lưu thời gian biểu
12.13. In một bảng tính
12.14. In một phần của bảng tính
Bài 13. Lập bảng thống kê tài chính
13.1. Tạo bảng thống kê
13.2. Nhập dữ liệu
13.3. Tự động đánh số thứ tự
13.4. Sử dụng công thức
13.5. Sắp xếp thứ tự và thứ tự đặc biệt
13.6. Tính tổng các số
13.7. Một số hàm cơ bản (Sum, Average, Round …)
13.8. Tính phần trăm
13.9. Địa chỉ tuyệt đối và tương đối
13.10. Sao chép, di chuyển dữ liệu số.
13.11. Các ký hiệu và kí tự đặc biệt
13.12. Thông báo lỗi 
13.13. Lưu bảng thống kê.
Bài 14. Các hàm với kết xuất dữ liệu
14.1. Nhóm các hàm
14.2. Chọn và nhập hàm
14.3. Đặt tên vùng (Range), chọn vùng, sử dụng tên vùng, xoá vùng
14.4. Chọn d ữ liệu có giá trị MAX, MIN
14.5. Đếm có điều kiện (COUNT IF, DCOUNT…)
14.6. Hàm điều kiện IF
14.7. Hàm tính tổng có điều kiện (DSUM, SUM IF….)
14.8. Tính trung bình cộng có điều kiện (DAVERAGE)…
14.9. Hàm logic AND, OR
14.10. Hàm tính số ngày (DAY360, DATEVALUE…)
14.11. Hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP …)
Bài 15. Làm việc với WorkSheet
15.1. WorkBook và Workseet
15.2. Tạo thêm một bảng tính
15.3. Di chuyển, sao chép các trang bảng tính
15.4. Thay đổi tên Workseet
15.5. Mở nhiều bảng tính
15.6. Tính toán trên nhiều bảng tính
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
Máy móc, dụng cụ và trang thiết bị: 
+Phòng thực hành tin học và trang thiết bị liên quan;
+Máy tính, máy chiếu;
Phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel.
Học liệu: 
Giáo trình lý thuyết, giáo án, bài giảng, đề cương môn học;
Các bài tập thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
· Phương pháp đánh giá:
· Trắc nghiệm lý thuyết.
· Thực hành: đánh giá các bài tập, bài thực hành thông qua sản phẩm trên máy và kỹ năng thao tác.
· Kiến thức: 
· Cách sử dụng công cụ được cung cấp bởi phần mềm MS-Word, MS-Microsoft Excel;
· Kỹ năng: 
· Khả năng soạn thảo, định dạng, in ấn văn bản tiếng Việt, tiếng Anh; 
· Khả năng tạo các bảng tính, đạt ý tưởng.
· Công cụ đánh giá:
· Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết;
· Bài thực hành ứng dụng.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :
1. Phạm vi áp dụng chương trình :
·   Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trình độ cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;
· Nêu vấn đề, phân tích, hướng dẫn mẫu.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Phương pháp nhập, định dạng, trình bày văn bản;
· Phương pháp nhập, tạo bảng tính;
· Các bài thực hành ứng dụng.
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Bùi Thế Tâm, Sử dụng Microsoft Office, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008;
· Bùi Thế Tâm, Tin học văn phòng, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008;
· Bùi Thế Tâm, Tin học đại cương, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2007;
· Nguyễn Đình Tê, Lý thuyết và thực hành Tin văn phòng, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 2008.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: ANH VĂN 
Mã môn học:  MH06
Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ.
(Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành, bài tập: 56 giờ; kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
Đây là môn học trong phần môn học chung, được học ở đầu khóa học, là môn học cơ sở trước khi học Anh văn chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
Môn học được giảng dạy nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giúp cho người học nghề trình độ cao đẳng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động trong quá trình hội nhập quốc tế. 
     Sau khi học xong môn học này, người học:
-Về kiến thức: sẽ có vốn từ vựng và ngữ pháp tương đương cấp độ 4
-Về kỹ năng: có khả năng nghe, nói, đọc, viết trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: năng động và tích cực trong giao tiếp
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	International Phonetic Alphabet
	2
	2
	
	

	2
	Unit 1: Getting started
	8
	4
	4
	

	3
	Unit 2: People
	8
	4
	4
	

	4
	Unit 3: Descriptions
	8
	4
	4
	1

	5
	Unit 4: Work and play
	8
	4
	4
	

	6
	Unit 5: Likes and dislikes
	8
	4
	4
	

	7
	Unit 6: Daily life
	8
	4
	4
	

	8
	Unit 7: Places
	8
	4
	4
	1

	9
	Unit 8: Entertainment
	8
	4
	4
	

	10
	Unit 9: Survivors
	8
	4
	4
	

	11
	Unit 10: Travel
	8
	4
	4
	1

	12
	Unit 11: Fashion
	8
	4
	4
	

	13
	Unit 12: Health
	8
	4
	4
	

	14
	Unit 13: Winners
	8
	4
	4
	

	15
	Unit 14: Experiences
	8
	4
	4
	1

	16
	Review
	2
	2
	
	

	
	Cộng
	120
	60
	56
	4



2. Nội dung chi tiết
International Phonetic Alphabet
Mục tiêu: giúp học sinh biết cách đọc phiên âm quốc tế, từ đó có thể chủ động trong việc học đọc từ tiếng Anh chuẩn.
	Nội dung:
	Thời gian: 2 giờ

	- Vowel sounds
	1 giờ

	- Consonant sounds
	1 giờ


Unit 1: Getting started
Mục tiêu: 
· Biết đọc tên 1 số nước, đọc số và đánh vần, gọi tên đồ vật trong lớp học
· Giới thiệu thông tin cơ bản về bản thân
· Gọi đồ ăn, đồ uống và nói giá cả ở mức đơn giản nhất
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	  -Hello
	1 giờ

	  -Numbers
	1 giờ

	  -Classroom language (1)
	1 giờ

	  -Personal information
	1 giờ

	  -Plurals
	1 giờ

	  -Adjectives
	1 giờ

	  -In a café
	1 giờ

	  -Workbook
	1 giờ



Unit 2: People
Mục tiêu: 
· Biết cách sử dụng to be, hình thức số nhiều của danh từ, câu mệnh lệnh thức
· Nghe hiểu và sử dụng được hướng dẫn trong các hoạt động trong lớp học
· Hỏi và trả lời thông tin cá nhân chi tiết
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: The verb to be
	1 giờ

	- Vocabulary: Classroom language (2)
Imperatives
	1 giờ

	- Reading and writing: People and jobs
Language focus: Possessive adjectives
Vocabulary file: jobs
	2 giờ

	- Listening and speaking: Meeting people
Conversation pieces: meeting people
	2 giờ

	- Pronunication: The IPA and word stress
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 3: Descriptions
Mục tiêu: 
· Sử dụng have got/ has got để miêu tả người
· Giới thiệu về gia đình bản thân
· Hội thoại mua sắm trong cửa hàng quần áo
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: have got/ has got
	1 giờ

	- Vocabulary: Describing people
	1 giờ

	- Reading and writing: My family
Vocabulary file: Families
Language focus: Possessive ‘s
	2 giờ

	- Listening and speaking: At the shops
Language focus: this, that, these, those
Conversation pieces: Shopping
	2 giờ

	- Pronunciation: Vowel sounds (1) and –es ending
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 4: Work and play
Mục tiêu: 
· Biết cách hỏi giờ, sử dụng can, have to
· Hội thoại sắp xếp lịch hẹn và công việc trong tuần
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: can
Vocabulary file: Free time
	1 giờ

	- Vocabulary: Time
	1 giờ

	- Reading and writing: RU 18?
Language focus: can/ can’t
	2 giờ

	- Listening and speaking: Jenny’s week 
Language focus: have to / has to
Conversation pieces: making arrangements
	2 giờ

	- Pronunciation: Vowel sounds (2) and reduced vowels
	1 giờ

	Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 5: Likes and dislikes
Mục tiêu: 
· Biết cách sử dụng like để nói về sở thích, would like để gọi đồ uống
· Hội thoại thành thạo về sở thích bản thân và gọi đồ uống trong nhà hàng
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: The present simple tense (1)
Language focus: like+ -ing
	1 giờ

	- Vocabulary: Food and drinks
	1 giờ

	- Reading and writing: What do you eat?
Language focus: countable and uncountable nouns/ some and any
	2 giờ

	- Listening and speaking: ‘Would you like a drink?’
Conversation pieces: offering and accepting
Language focus: Do you like/ Would you like…?
	2 giờ

	- Pronunciation: Consonant sounds and word stress: 
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 6: Daily activities
Mục tiêu: 
· Biết cách sử dụng thì hiện tại đơn giản, biết cách hỏi giờ mở, đóng cửa những địa điểm công cộng
· Sử dụng thành thạo thì hiện tại đơn giản để diễn đạt các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: The present simple tense (2)
	1 giờ

	- Vocabulary: Daily activities
	1 giờ

	- Reading and writing: ‘It’s a job, not a holiday.”
Language focus: Adverbs of frequency
	2 giờ

	- Listening and speaking: Asking about times
	2 giờ

	- Pronunciation: Voiced and voiceless sounds and present tense endings
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ



Unit 7: Places
Mục tiêu: 
· Biết cách sử dụng there is/ there are; Giới từ chỉ vị trí at, in, on; Từ vựng chủ đề nhà cửa; Số thứ tự;  
· Miêu tả nhà ở; hỏi nơi chốn
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	-Grammar: there is/ there are
Language focus: Preposition of position
	1 giờ

	-Vocabulary: Parts of a house
Language focus: quite
	1 giờ

	- Reading and writing: Home sweet home
	2 giờ

	- Listening and speaking: ‘Excuse me. Where’s…?’
Language focus: Ordinal numbers
Conversation pieces: Asking where something is
	2 giờ

	- Pronunciation: /ð/, /θ/. How many words?
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 8: Entertainment
Mục tiêu:
· Biết cách sử dụng thì quá khứ đơn giản của to be (was/ were); Từ vựng về các tháng trong năm; Từ vựng về thời tiết;  
· Miêu tả 1 hoạt động giải trí trong quá khứ
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: The past simple tense (was/were)
	1 giờ

	- Vocabulary: Giving dates
	1 giờ

	- Reading and writing: It was a busy week
	2 giờ

	- Listening and speaking: WOMAD
Conversation pieces: Responding
Vocabulary file: Weather
	2 giờ

	- Pronunciation: /i/, /i:/ and words ending in -e
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 9: Survivors
Mục tiêu:
· Biết cách sử dụng thì quá khứ đơn giản với động từ có quy tắc, giới từ chỉ sự chuyển động;  
· Miêu tả hoạt động xảy ra trong quá khứ của bản thân
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: The past simple tense (regular verbs)
	1 giờ

	- Vocabulary: Verbs
	1 giờ

	- Reading and writing: Chairlift terror
Vocabulary file: Prepositions of movement
Language focus: Past simple tense spelling
	2 giờ

	- Listening and speaking: ‘I don’t want to move”
Language focus: ago
	2 giờ

	- Pronunciation: /u/, /u:/, and –ed ending
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 10: Travel
Mục tiêu:
· Biết cách sử dụng thì quá khứ đơn giản với động từ bất quy tắc, giới từ chỉ sự chuyển động; Từ vựng chủ đề du lịch; Từ vựng về phương tiện đi lại
· Hội thoại về một chuyến du lịch
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: The past simple tense (irregular verbs)
	1 giờ

	- Vocabulary: Travel
	1 giờ

	- Reading and writing: Torquay? But I said Turkey
Language focus: past tenses
Vocabulary file: transport
	2 giờ

	- Listening and speaking: At the travel agent’s
Conversation pieces: making travel arrangements
	2 giờ

	- Pronunciation: /   /, /ei/, intonation: statements and Yes/No questions
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 11: Fashion
Mục tiêu:
· Biết cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, từ vựng chủ đề trang phục 
· Miêu tả trang phục ai đó đang mặc
· Miêu tả hoạt động đang xảy ra; hội thoại mua trang phục trong cửa hàng quần áo
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: The present continuous tense
	1 giờ

	- Vocabulary: Clothes
	1 giờ

	- Reading and writing: A model pupil
Language focus: Present simple and present continuous
	2 giờ

	-Listening and speaking: In a clothes shop
Language focus: Words with no singular
Conversation pieces: buying clothes
	2 giờ

	- Pronunciation: intonation
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 12: Health
Mục tiêu:
· Biết cách sử dụng hình thức so sánh của tính từ; từ vựng chủ đề Bộ phận cơ thể con người
· Hỏi thăm sức khoẻ, và đưa ra lời khuyên về sức khoẻ
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	- Grammar: Comparatives and superlatives
	1 giờ

	- Vocabulary: Parts of the body
	1 giờ

	- Reading and writing: ‘Aliens’
Vocabulary file: Synonyms and adjectives
	2 giờ

	- Listening and writing: ‘What’s the matter?’
Conversation pieces: problems and advice
	2 giờ

	- Pronunciation: /h/, and sentence stress
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 13: Winners
Mục tiêu:
· Biết cách sử dụng be going to, và phrasal verbs; từ vựng chủ đề thể thao
· Nói về dự định trong tương lai; đưa ra lời đề nghị, và hồi đáp đồng ý hoặc từ chối
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	-Grammar: Going to
	1 giờ

	-Vocabulary: Phrasal verbs
	1 giờ

	-Reading and writing: The Year of the Tiger
Vocabulary file: Sport
	2 giờ

	-Listening and speaking: ‘Going out;
	2 giờ

	-Pronunciation: /∫/, /t∫/, How many words?
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


Unit 14: Experiences
Mục tiêu:
· Biết cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành; từ vựng chủ đề địa lý
· Nói về kinh nghiệm của bản thân
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
	Nội dung
	Thời gian (8 giờ)

	-Grammar: The present perfect tense
	1 giờ

	-Vocabulary: The world
	1 giờ

	-Reading and speaking: Earthwatch
-Language focus: Present perfect and past simple
	2 giờ

	-Listening and speaking: Lucky Break
	2 giờ

	-Pronunciation: Revision
	1 giờ

	- Exercises in workbook
	1 giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, đài, đĩa CD
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Lifelines- elementary (by Tom Hutchinson- Oxford University Press)
4. Các điều kiện khác
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Từ vựng: chủ đề tên nước, lớp học, gia đình, công việc, sở thích và hoạt động hàng ngày, nơi chốn, giải trí, du lịch, thời trang, sức khỏe, kinh nghiệm
+ Ngữ pháp: thì hiện tại đơn giản, can, have to, like, giới từ in, on, at, mệnh lệnh thức, danh từ dạng số nhiều, danh từ không đếm được, mạo từ hạn định a/an, tính từ sở hữu, there is/are, thì quá khứ đơn giản, thì hiện tại tiếp diễn, so sánh của tính từ, be going to, thì hiện tại hoàn thành
- Kỹ năng: 
+ Hỏi và trả lời thông tin cá nhân
+ Giới thiệu về bản thân và gia đình
+ Sử dụng thành thạo ngôn ngữ trong lớp học
+ Giao tiếp đơn giản để mua sắm trong cửa hàng và nhà hàng
+ Nói về sở thích và công việc
+ Nói về hoạt động hàng ngày của bản thân
+ Miêu tả nhà
+ Nói về các hoạt động trong quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai
+ Nói về sức khỏe, thời trang và kinh nghiệm của bản thân
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành hội thoại.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học:
 - Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ trung cấp, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: kết hợp các phương pháp dạy học để học sinh dễ tiếp thu kiến thức, cụ thể là nên áp dụng phương pháp trực quan hình ảnh và làm việc theo cặp, nhóm nhỏ và nhóm lớn
- Đối với người học:  sinh viên chủ động lựa chọn phương pháp học tập phù hợp với khả năng của bản thân dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu tham khảo:

























CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Trang trí cơ bản
Mã mô-đun: MĐ  07
Thời gian thực hiện mô-đun: 45 giờ
(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 02giờ)
I. Vị trí, tính chất mô-đun:	
- Vị trí: Mô-đun được bố trí học trước môn học Thiết kế thời trang căn bản.
- Tính chất: Mô-đun Trang trí cơ bản là mô-đun cơ sở nghành.
II. Mục tiêu mô-đun:
- Kiến thức:
+ Trình bày được lịch sử phát triển và nguồn gốc, nguyên tắc của nghệ thuật trang trí;
+ Trình bày được những phương pháp trang trí cơ bản;
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về màu sắc.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích các giai đoạn lịch sử phát triển, nguồn gốc, nguyên tắc của nghệ thuật trang trí;
+ Trang trí được trên các hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, đường điểm đạt yêu cầu thẩm mỹ, đúng thời gian;
+ Sử dụng màu sắc, bố cục đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp vị trí học tập khoa học và vệ sinh công nghiệp.   
III. Nội dung mô-đun:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Lịch sử phát triển nghệ thuật trang trí
	4
	4
	
	

	
	1. Nguồn gốc, lịch sử nghệ thuật trang trí
	
	2
	
	

	
	2. Khái niệm về nghệ thuật trang trí
	
	1
	
	

	
	3. Các nguyên tắc cơ bản
	
	1
	
	

	2
	Bài 2: Phương pháp trang trí căn bản
	20
	8
	11
	1

	
	1. Các dạng bố cục cơ bản trong trang trí
	
	1
	3
	

	
	2. Phương pháp trang trí hình chữ nhật
	
	[bookmark: _Toc26481083]2
	2
	

	
	3. Phương pháp trang trí hình tròn
	
	[bookmark: _Toc26481086]2
	2
	

	
	[bookmark: _Toc26481088]4. Phương pháp trang trí hình vuông
	
	[bookmark: _Toc26481089]2
	2
	

	
	[bookmark: _Toc26481091]5. Phương pháp trang trí đường, điểm
	
	1
	2
	[bookmark: _Toc26481094]1

	3
	Bài 3: Màu sắc
	21
	3
	17
	1

	
	1. Nguồn gốc, lịch sử, khái niệm,  màu sắc
	
	0,5
	3,5
	

	
	2. Những nguyên tắc cơ bản của màu sắc
	
	0,5
	3,5
	

	
	3.Tương quan màu sắc
	
	[bookmark: _Toc26481106]0,5
	3,5
	

	
	[bookmark: _Toc26481108]4. Vòng màu cơ bản
	
	[bookmark: _Toc26481109]0,5
	3,5
	

	
	[bookmark: _Toc26481111]5. Vẽ chuyển màu
	
	[bookmark: _Toc26481112]0,5
	1,5
	

	
	[bookmark: _Toc26481114]6. Trang trí phối màu trên hình cơ bản
	
	[bookmark: _Toc26481115]0,5
	[bookmark: _Toc26481116]1,5
	[bookmark: _Toc26481117]1

	
	Cộng
	[bookmark: _Toc26481118]45
	15
	28
	2



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Lịch sử phát triển nghệ thuật trang trí  
                                                                           (Thời gian: 4 giờ (LT:4 giờ )
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc lịch sử nghệ thuật trang trí cơ bản;
+ Trình bày được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật trang trí;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích nguồn gốc lịch sử nghệ thuật trang trí cơ bản;
+ Giải thích được nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật trang trí;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung bài:                                         
2.1. Nguồn gốc, lịch sử nghệ thuật trang trí
2.1.1. Nguồn gốc                                                                                   
2.1.2. Lịch sử nghệ thuật trang trí                                                         
2.2. Khái niệm về nghệ thuật trang trí                                                  
2.3. Các nguyên tắc cơ bản                                                                   
Bài 2: Phương pháp trang trí cơ bản                
                        Thời gian: 20 giờ (LT:8 giờ; TH:11 giờ; KT:1 giờ) 
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức
+ Trình bày được các dạng bố cục cơ bản trong trang trí cơ bản;
+ Trình bày được các nội dung lý thuyết căn bản trong trang trí hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, đường, điểm.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các dạng bố cục cơ bản trong trang trí cơ bản;
+ Phân tích được phương pháp trang trí hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, đường, điểm.
+ Thực hiện được các bố cục trong trang trí hình cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, vệ sinh công nghiệp và có ý thức tiết kiệm vật liệu.
2. Nội dung bài:                                   
2.1. Các dạng bố cục cơ bản trong trang trí	                                                             
2.2. Phương pháp trang trí hình chữ nhật                                                        
2.3. Phương pháp trang trí hình tròn                                                                
2.4. Phương pháp trang trí hình vuông                                                            
2.5. Phương pháp trang trí đường, điểm                                               
2.5.2. Thực hành trang trí đường, điểm                                                
Kiểm tra                                                                                                
Bài 3: Màu sắc                      21 giờ (LT:3 giờ; TH:17 giờ; KT:1 giờ)
       1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:	
+ Trình bày được khái niệm, nguyên tắc cơ bản của màu sắc;
+ Nhận biết được các mối tương quan của màu sắc;
+ Trình bày được kiến thức cơ bản về vòng màu cơ bản, vẽ chuyển màu;
+ Trình bày được kiến thức cơ bản về trang trí phối màu trên hình cơ bản.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các nguyên tắc cơ bản của màu sắc;
+ Vẽ được vòng màu cơ bản và các dải chuyển màu sắc;
+ Thể hiện được bố cục màu sắc trong trang trí các hình cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung bài:
2.1. Nguồn gốc, lịch sử, khái niệm,  màu sắc                                      
2.2. Những nguyên tắc cơ bản của màu sắc                                                          
2.3.Tương quan màu sắc                                                                       
2.4. Vòng màu cơ bản                                                                           
2.5. Vẽ chuyển màu                                                                              
2.6. Trang trí phối màu trên hình cơ bản                                                         
Kiểm tra                                                                                                
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1 . Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng lý thuyết đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
Máy vi tính, máy chiếu projector.3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bảng màu, bảng vẽ, dụng cụ pha màu, màu vẽ, kéo, thước.
- Nguyên vật liệu: Giấy vẽ.
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được lịch sử phát triển và nguồn gốc, nguyên tắc của nghệ thuật trang trí;
+ Trình bày được những phương pháp trang trí cơ bản;+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về màu sắc.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích các giai đoạn lịch sử phát triển, nguồn gốc, nguyên tắc của nghệ thuật trang trí;
+ Trang trí được trên các hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, đường điểm đạt yêu cầu thẩm mỹ, đúng thời gian;
+ Sử dụng màu sắc, bố cục đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp vị trí học tập an toàn và vệ sinh công nghiệp.   
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua bài tập.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Trang trí cơ bản sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Phân tích các giai đoạn phát triển của nghệ thuật trang trí;
+ Trang trí được trên các hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, đường điểm đạt yêu cầu thẩm mỹ, đúng thời gian;
+ Sử dụng màu sắc, bố cục đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Trang trí cơ bản -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ
- Nghệ thuật trang trí - NXB Mỹ thuật;
- Giáo trình Trang trí - Trường cao đẳng nhạc họa Trung Ương - 2000.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
[bookmark: _Toc26481159]Tên mô-đun: Hình họa
Mã mô-đun: MĐ 08
Thời gian thực hiện mô-đun: 45 giờ
(Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 32 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô-đun:
-Vị trí: Mô-đun Hình họa được bố trí học trước Mô-đun Thiết kế thời trang căn bản, các Mô-đun sáng tác trang phục.
- Tính chất: Mô-đun Hình họa là môn học cơ sở được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp đo, dựng hình khối cơ bản trong hình họa;
+ Trình bày được phương pháp vẽ tượng ngũ quan, tượng toàn thân trong hình họa;
+ Trình bày được các phương pháp vẽ dáng người trong hình họa;
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ, chất liệu như: các loại bút vẽ, cọ, than, giấy vẽ;
+ Phân tích được phương pháp đo và dựng được các hình khối cơ bản trong hình họa;
+ Phân tích được phương pháp vẽ và vẽ được tượng ngũ quan, tượng toàn thân đạt yêu cầu thẩm mỹ;
+ Thể hiện các mẫu vẽ đạt hiệu quả thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Có thái độ đúng đắn, chuẩn mực của người làm nghệ thuật.
III. Nội dung mô-đun:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:


	Số TT
	Tên  bài học trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận,
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Khối cơ bản
	4
	2
	2
	 

	 
	1. Đặc điểm, cấu trúc khối cơ bản
	 
	0,25
	
	 

	
	2. Phương pháp đo và dựng hình
	 
	0,25
	0,5
	 

	
	3. Vẽ khối cơ bản
	 
	0,5
	0,5
	 

	
	4. Vẽ tổ hợp khối
	 
	1
	1
	 

	2
	Bài 2: Tượng ngũ quan
	24
	6
	17
	1

	 
	1. Đặc điểm tượng ngũ quan
	 
	1
	3
	 

	
	2. Mắt
	 
	1
	3
	 

	
	3. Mũi
	 
	1
	3
	 

	
	4. Miệng
	 
	1
	3
	 

	
	5.Tai
	 
	1
	3
	 

	
	6. Biểu hiện và kết cấu của tóc
	 
	1
	2
	1

	4
	Bài 3: Tượng toàn thân
	17
	3
	13
	1

	 
	1. Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người
	 
	1
	3
	 

	
	2. Phương pháp dựng hình  tượng toàn thân
	 
	1
	3
	 

	
	3. Vẽ tượng toàn thân 
	 
	1
	7
	1

	Cộng
	45
	11
	32
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Khối cơ bản
	              Thời gian: 4 giờ (LT:2 giờ; TH:2 giờ)


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về đặc điểm, cấu trúc, phương pháp đo, dựng hình khối cơ bản
+ Trình bày được  tầm quan trọng của ánh sáng và sắc độ đậm nhạt trong hình họa;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm, cấu trúc dựng khối cơ bản;
+ Xác định được phương pháp thể hiện các chất liệu trong hình họa;
+ Nhận biết được quy luật của ánh sáng khi chiếu vào mẫu;
+ Phân biệt được các cấp sắc độ của mẫu khi có ánh sáng chiếu vào;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện kỹ thuật sử dụng chất liệu như chì, than;
+ Rèn luyện tính tỉ mỉ, cận thận và tính tự giác trong học tập.
2. Nội dung chương:                    
2.1. Đặc điểm, cấu trúc khối cơ bản                                                 
2.2. Phương pháp đo và dựng hình	                                            
2.3. Vẽ khối cơ bản                                                                               
2.4. Vẽ tổ hợp khối                                                                                
	Bài 2: Tượng ngũ quan
	  Thời gian: 24 giờ (LT: 6 giờ;                     TH: 17 giờ; KT: 1 giờ)


1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được kiến thức về tỷ lệ, đặc điểm, cấu tạo, hình dáng của các bộ phận trên khuôn mặt: Tai, mắt, mũi, miệng;
+ Trình bày được quy trình vẽ tượng ngũ quan: tai, mắt, mũi, miệng;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được quy trình vẽ tượng ngũ quan: Tai, mắt, mũi, miệng
+ Vẽ được tượng ngũ quan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật;
+ Rèn luyện kỹ năng sử dụng chất liệu như chì, than.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Có thái độ đúng đắn, chuẩn mực của người làm nghệ thuật.
2. Nội dung bài:                  
2.1. Đặc điểm tượng ngũ quan                                                              
2.2. Mắt                                                                                                
2.3. Mũi                                                                                                
2.4. Miệng                                                                                             
2.5.Tai                                                                                                   
2.6. Biểu hiện và kết cấu của tóc                                                          
Kiểm tra                                                                                                
	Bài 3: Tượng toàn thân	
	Thời gian:17 giờ (LT:3 giờ; TH:13 giờ; KT:1 giờ)


	1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Nhận biết được cấu tạo hình dáng của cơ thể người;
+ Trình bày được các phương pháp dựng hình và diễn tả khối các mẫu cơ thể người theo giới tính, lứa tuổi …;
+ Trình bày được đặc điểm, hình dáng của cơ thể người đạt hiệu quả thẩm mỹ;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được hình dáng của cơ thể người;
+ Phân tích được trình tự vẽ tượng toàn thân;
+ Vẽ được tượng toàn thân theo đúng trình tự và đạt yêu cầu về thẩm mỹ, kỹ thuật;
+ Rèn luyện kỹ năng sử dụng các chất liệu như chì, bút kim;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập;
  + Rèn luyện tính tỉ mỉ, cận thận và tính tự giác trong học tập.
2. Nội dung chương:     
2.1. Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người                                                          
2.2. Phương pháp dựng hình tượng toàn thân                                       
2.3. Vẽ tượng toàn thân
2.3.1. Vẽ tượng toàn thân nam                                                              
2.3..2. Vẽ tượng toàn thân nữ                                                                
  Kiểm tra                                                                                              
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành mỹ thuật có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy vi tính, máy chiếu.
- Khối cơ bản, tượng ngũ quan, tượng bán thân nam và nữ, tượng toàn thân nam và nữ, các mẫu vải.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: màu vẽ, bút vẽ, cọ, than.
- Nguyên vật liệu: Vải, giấy vẽ.
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp đo, dựng hình khối cơ bản trong hình họa;
+ Trình bày được phương pháp vẽ ngũ quan, tượng toàn thân trong hình họa;
+ Trình bày và xác định đúng các phương pháp vẽ dáng người trong hình họa;
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ, chất liệu như: các loại bút vẽ, cọ, than, giấy vẽ;
+ Phân tích được phương pháp đo và dựng được các hình khối cơ bản trong hình họa;
+ Phân tích được phương pháp vẽ và vẽ được tượng ngũ quan, tượng toàn thân đạt yêu cầu thẩm mỹ;
+ Thể hiện các mẫu vẽ đạt hiệu quả thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Có thái độ đúng đắn, chuẩn mực của người làm nghệ thuật.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua sản phẩm thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình mô-đun Hình họa sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang.
 2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên;
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ, chất liệu như: các loại bút vẽ, cọ, than, giấy vẽ;
+ Phân tích được phương pháp đo và dựng được các hình khối cơ bản trong hình họa;
+ Phân tích được phương pháp vẽ và vẽ được tượng ngũ quan, tượng toàn thân đạt yêu cầu thẩm mỹ;
+ Thể hiện các mẫu vẽ đạt hiệu quả thẩm mỹ.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Hình họa -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ.
- Hình họa cơ bản – Nhà xuất bản Mỹ thuật.



 


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Lịch sử thời trang
Mã môn học: 09
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 22 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 6 giờ. Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
-Vị trí: 
+Môn học Lịch sử thời trang là môn học kỹ thuật cơ sở, trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang;
+Môn học được bố trí học ở giữa khoá học và học song song với các môn học/mô đun kỹ thuật cơ sở khác của chuyên ngành Thiết kế thời trang.
-Tính chất:Lịch sử thời trang là môn học mang tính lý thuyết đem lại cho người học quá trình phát triển của trang phục qua từng thời kỳ.
II. Mục tiêu môn học:  
- Về kiến thức:
+ Nêu lên được lịch sử phát triển trang phục Việt Nam và Thế giới (về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng) qua các thời kỳ;
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về mốt thời trang và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thời trang;
- Về kỹ năng:
Nhận biết được các giai đoạn của lịch sử thời trang;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Nghiêm túc, tự giác trong học tập.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Lịch sử phát triển thời trang thế giới
	8
	8
	
	

	2
	Chương 2: Quá trình hình thành phát triển trang phục Việt Nam
	16
	9
	6
	1

	3
	Chương 3: Thời trang và mốt
	6
	5
	
	1

	
	Cộng
	30
	22
	6
	2



2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Lịch sử phát triển thời trang thế giới        Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: 
    Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Về kiến thức:
	Nêu lên được những kiến thức cơ bản về trang phục, lịch sử phát triển trang phục trên thế giới;
- Về kỹ năng:
Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tính chất, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu của trang phục;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.
2. Nội dung chương:
	2.1.Khái quát về trang phục

	2.1.1. Nguồn gốc của trang phục

	2.1.2. Chức năng của quần áo

	2.1.3. Những khái niệm cơ bản về trang phục

	2.1.4. Phân loại trang phục

	2.2.Trang phục Cổ đại

	2.2.1. Trang phục Ai Cập cổ đại

	2.2.2. Trang phục Hi Lạp cổ đại

	2.2.3. Trang phục La Mã cổ đại

	2.3.Trang phục thời kỳ trung cổ và phục Hưng

	2.3.1. Trang phục thời Trung cổ

	2.3.2. Trang phục thế kỷ XIV

	2.3.3. Trang phục thời Phục Hưng

	2.3.4. Trang phục thế kỷ XVI

	2.3.5. Trang phục thế kỷ XVII

	2.4.Quá trình phát triển của trang phục thời kỳ hiện đại

	2.4.1. Trang phục thế kỷ XVIII

	2.4.2. Trang phục thế kỷ XIX

	2.4.3. Trang phục thế kỷ XX

	Kiểm tra



Chương 2: Quá trình hình thành phát triển trang phục Việt Nam
Thời gian: 16giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Về kiến thức:
 Nêu lên được những kiến thức cơ bản về trang phục, lịch sử phát triển trang phục của Việt Nam;
- Về kỹ năng:
Phân tích được các quá trình phát triển trang phục Việt nam;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện tư duy, tính tự giác của trong học tập.
2. Nội dung chương:
	2.1.Trang phục thời Hùng Vương

	2.1.1. Trang phục thường ngày của người lao động.

	2.1.2. Trang phục của các chiến binh

	2.1.3. Áo tơi đi mưa và tục xăm mình của người Việt

	2.2.Trang phục thời phong kiến

	2.3.Quá trình phát triển trang phục Việt Nam trong chiến tranh

	2.3.1. Trang phục thời Pháp thuộc

	2.3.2. Trang phục thời kỳ chống Pháp

	2.3.3. Trang phục thời kháng chiến chống Mỹ

	2.3.4. Trang phục giai đoạn thống nhất đất nước (1975- 1990)

	2.4.Trang phục Việt Nam từ năm 1990 đến nay

	Kiểm tra



Chương 3: Thời trang và mốt                                          Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Về kiến thức:
 Nêu lên được những kiến thức cơ bản về mốt và thời trang
- Về kỹ năng:
Phân tích được yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của mốt thời trang;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện tư duy, tính tự giác của trong học tập.
2. Nội dung chương:
	2.1. Khái niệm mốt, thời trang

	2.2. Những tính chất chung của mốt và thời trang

	2.3. C¸c yÕu tè ¶nh hưëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña thêi trang.

	Kiểm tra



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:
    Phòng học máy tính rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ ánh sáng.
2. Trang thiết bị máy móc:
    Máy vi tính, máy chiếu projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
    Giáo án, chương trình hướng dẫn giảng dạy môn Lịch sử thời trang.
4. Các điều kiện khác:
Tài liệu tham khảo về Lịch sử thời trang
 Giáo viên: Trình độ tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật trở nên.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+Kiến thức về thời trang.
+Kiến thức về mốt;
+Xu hướng phát triển mốt thời trang.
- Kỹ năng: 
-Khả năng phân tích và thực hiện phương pháp đánh giá chính xác chất lượng của người học (từ ý tưởng sáng tạo đến kỹ năng thực hiện);
 -Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Có ý thức học tập tích cực, tham gia đầy đủ thời lượng mô đun;
+Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
2. Phương pháp:
- Kiến thức:
+ Các quan điểm về mĩ học trước và sau Mác;
+Những quan điểm của Mác về cái đẹp, cái trác tuyệt, cái bi, cái hài, các loại hình nghệ thuật trong cuộc sống;
- Kỹ năng:   Làm được bài phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thời trang tại một địa phương
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ.
+ Kiểm tra theo sổ theo dõi học tập

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
-	Môn học Lịch sử thời trang là môn học kỹ thuật cơ sở , trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang;
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy học tập môn học:
- Giáo viên khi dạy phải căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và thời lượng từng bài, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện của bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
Sử dụng kết hợp các phương pháp sư phạm: Thuyết trình, trực quan, đàm thoại.
- Đối với người học:
+Tham gia học tập đầy đủ thời lượng mô đun;
+Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra cũng như bài tập thực hành;
+Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các thiết bị máy móc.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Chương 2: Quá trình hình thành phát triển trang phục Việt Nam.
4. Tài liệu cần tham khảo:
Giáo trình Mỹ thuật trang phục - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên- Tài liệu lưu hành nội bộ.
-	Trần Thuỷ Bình - Mỹ thuật trang phục – NXB Giáo Dục - 2005;
-	Trần Ngọc Thêm - Cơ sở văn hóa Việt Nam – NXB Giáo Dục - 1998;
-	Trần Thủy Bình, Phạm Hồng - Kỹ thuật tạo mốt và vật liệu thời trang – NXB KHKT - 1992.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: An toàn lao động
Mã môn học: MH10	
Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ
( Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí học trước Mô-đun Thiết bị may
- Tính chất: Môn học thuộc chuyên môn chuyên ngành
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
 + Trình bày được các khái niệm cơ bản, sự cần thiết của bảo hộ lao động đối với ngành may;
+ Trình bày được nội dung, pháp luật, chính sách bảo hộ lao động;
+ Trình bày được các vấn đề về an toàn lao động trong sản xuất ngành may
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các khái niệm cơ bản, sự cần thiết của bảo hộ lao động đối với ngành may;
+ Phân tích được các nội dung, chính sách pháp luật về BHLĐ;
+ Thực hiện được các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động trong sản xuất;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc học tập để hiểu các vấn đề về an toàn trong lao động sản xuất 
+ Có thái độ đúng đắn về bảo hộ và an toàn lao động.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ 
	Số TT
	Tên các bài trong môđun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra


	1
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về BHLĐ và sự cần thiết của BHLĐ
 đối với ngành may
	5
	5
	
	

	
	1. Các khái niệm cơ bản
	
	3
	
	

	
	2. Sự cần thiết của BHLĐ đối với ngành may
	
	2
	
	

	2
	Chương 2: Bảo hộ lao động
	3
	3
	
	

	
	1. Nội dung công tác BHLĐ
	
	2
	
	

	
	2. Pháp luật, chính sách BHLĐ
	
	1
	
	

	3
	Chương 3: An toàn lao động trong sản xuất ngành may
	7
	4
	2
	1

	
	1. An toàn lao động trong sản xuất ngành may
	
	1
	
	

	
	2. Một số nội dung thực hiện cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may
	
	1
	
	

	
	3. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị chuyên dùng
	
	2
	2
	1

	Cộng
	15
	12
	2
	1


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về BHLĐ và sự cần thiết của BHLĐ đối với ngành may                                                   Thời gian: 5 giờ (LT: 5 giờ)               


1. Mục tiêu của chương:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động;
+ Nhận biết được các loại bệnh nghề nghiệp trong thực tế ngành may.
+ Trình bày được sự cần thiết của công tác BHLĐ;
-  Kỹ năng:
+ Phân tích được các khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động;
+ Phân biệt được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 
+ Phân tích được sự cần thiết của công tác BHLĐ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, nghiêm túc, tự giác, trách nhiệm.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Các khái niệm cơ bản
	

	2.1.1. Lao động và khoa học
	

	2.1.2. Bảo hộ lao động
	

	2.1.3. Điều kiện lao động
	

	2.1.4. Tai nạn lao động
	

	2.1.5. Bệnh nghề nghiệp
	

	2.2. Sự cần thiết của BHLĐ đối với ngành may                                                 
	

	2.2.1. BHLĐ trong ngành may
	

	2.2.2. Sự cần thiết của BHLĐ
	


Chương 2: Bảo hộ lao động                            Thời gian: 3 giờ (LT: 3 giờ)              
1. Mục tiêu của chương:
- Kiến thức:
+ Trình bày được mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ; 
+ Trình bày được hệ thống luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động ở Việt Nam.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ;
+ Phân biệt được hệ thống luật pháp và chế độ chính sách BHLĐ ở Việt Nam.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập;
+ Có thái độ đúng đắn về an toàn trong lao động trong sản xuất.
	2. Nội dung chương:     
	               

	2.1. Nội dung công tác BHLĐ
	

	2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
	

	2.1.2. Mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ
	

	2.2. Pháp luật, chính sách bảo hộ lao động                                                 
	

	2.2.1. Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách BHLĐ  Việt Nam
	

	2.2.2. Tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động
	


Chương 3. An toàn lao động trong sản xuất ngành may                                                                                                    
                                                 Thời gian: 7 giờ(LT: 4 giờ, TH: 2 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu của chương:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguyên tắc thiết kế nơi làm việc, yêu cầu về công tác an toàn vệ sinh lao động trong ngành may;
+ Trình bày được phương pháp cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may
+ Trình bày được quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị chuyên dùng
-Kỹ năng:
 + Thực hiện được một số quy tắc an toàn tại nơi làm việc;
+ Cải thiện được điều kiện làm việc trong ngành may;
+ Vận dụng được các quy tắc an toàn khi vận hành một số thiết bị may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác trong học tập và vận hành thiết bị may an toàn.
	2. Nội dung chương
	 

	2.1. An toàn lao động trong sản xuất ngành may
	

	2.2. Một số nội dung thực hiện cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may                                          
	

	2.3. Một số quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị chuyên dùng                         
	

	2.3.1. An toàn lao động đối với máy cắt
	

	2.3.2. An toàn lao động đối với máy dập nút.
	

	2.3.3. An toàn lao động đối với máy may, máy thùa, máy đính, máy vắt sổ
	

	Kiểm tra
	


 IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, âm thanh và thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính; máy chiếu Projector, phông chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản, nội dung và chính sách của công tác bảo hộ lao động của nước ta hiện nay;
+ Trình bày được các vấn đề về an toàn lao động trong sản xuất ngành may
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các khái niệm cơ bản, nội dung và chính sách của công tác bảo hộ lao động của nước ta hiện nay; 
+ Phân tích được các chính sách pháp luật về BHLĐ;
+ Thực hiện được các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động trong sản xuất;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc học tập để hiểu các vấn đề về an toàn trong lao động sản xuất 
+ Có thái độ đúng đắn về bảo hộ và an toàn lao động.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tâp;
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra tự luận;
- Thi kết thúc môn học: Hình thức kiểm tra tự luận.
 VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình Môn học An toàn lao động sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy và học tập môn học:
- Đối với giảng viên:
+ Giáo viên khi dạy phải căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và thời lượng từng bài, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện của bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
+ Sử dụng kết hợp các phương pháp sư phạm: Thuyết trình, trực quan, đàm thoại.
- Đối với người học
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học;
3. Những trọng tâm cần chú ý:
-  Pháp luật, chính sách Bảo hộ lao động
- Nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị
4. Tài liệu cần tham khảo:
-  Giáo trình An toàn lao động -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
 - Tài liệu “Bảo hộ lao động” - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội;
- Nguyễn Bá Dũng - Hỏi đáp về bảo hộ lao động - NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 1999;
 - Nguyễn Thế Đạt - An toàn lao động - Đại học Bách khoa Hà Nội – 1997

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Vẽ kỹ thuật ngành may.
Mã môn học:  11
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 20 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8 giờ. Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
-Vị trí:Môn học Vẽ kỹ thuật ngành may là môn học kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước khi học các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang.
-Tính chất: Môn học Vẽ kỹ thuật ngành may là môn học bắt buộc, lý thuyết kết hợp với làm bài tập vẽ.
II. Mục tiêu môn học:  
- Kiến thức: 
+ Nhận biết được vật liệu, dụng cụ và cách sử dụng để hoàn thành bản vẽ theo yêu cầu kỹ thuật;
+ Trình bày được các tiêu chuẩn về khổ giấy, tỷ lệ, các nét vẽ, kích thước để vẽ bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Kỹ năng: 
Thực hiện được các bài tập ứng dụng để vẽ đường may và các cụm chi tiết một số sản phẩm ngành may;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thực hiện bản vẽ kỹ thuật.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ chương trình
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
 số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Vật liệu, dụng cụ vẽ và cách sử dụng
	2
	2
	0
	

	2
	Chương 2: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật
	8
	7
	
	1

	3
	Chương 3: Ký hiệu và quy ước của bản vẽ kỹ thuật ngành may
	20
	11
	8
	1

	
	Cộng
	30
	20
	8
	2



2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Vật liệu, dụng cụ vẽ và cách sử dụng            Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:
-Nhận biết và sử dụng được các loại vật liệu, dụng cụ vẽ kỹ thuật trong quá trình thực hiện bản vẽ;
-Trình bày và thực hiện được trình tự hoàn thành bản vẽ kỹ thuật từ giai đoạn phác thảo đến giai đoạn tô đậm;
-Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ khi thực hiện bản vẽ kỹ thuật.
2. Nội dung chương 
	1.1. Vật liệu vẽ

	1.2. Dụng cụ vẽ và cách sử dụng

	1.2.1. Ván vẽ

	1.2.2. Thước chữ T

	1.2.3. Eke

	1.2.4. Hộp compa

	1.2.5. Thước cong

	1.3. Trình tự hoàn thành bản vẽ

	1.3.1. Giai đoạn vẽ mờ (phác thảo)

	1.3.2. Chỉnh sửa các nét vẽ

	1.3.3. Giai đoạn tô đậm



Chương 2: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật 
                                                                            Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:
-Trình bày được các tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật;
-Xác định được các qui định về khổ giấy, tỷ lệ, nét vẽ, chữ viết và cách ghi kích thước;
-Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong quá trình trình bày bản vẽ kỹ thuật
2. Nội dung chương 
	2.1. Tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật

	2.2. Khổ giấy – Các loại khổ giấy – Kích thước và ký hiệu

	2.3. Khung vẽ, khung tên

	2.3.1. Khung vẽ

	2.3.2. Khung tên

	2.4. Tỷ lệ bản vẽ

	2.4.1. Khái niệm tỷ lệ bản vẽ

	2.4.2. Các tỷ lệ bản vẽ

	2.4.3. Các tỷ lệ thường dùng trong bản vẽ thiết kế trang phục

	2.5. Các nét vẽ 

	2.5.1. Nét đậm liền

	2.5.2. Nét liền mảnh

	2.5.3. Nét lượn sóng

	2.5.4. Nét đứt (đậm, mảnh)

	2.5.5. Nét gạch chấm mảnh

	2.5.6. Vết của mặt phẳng cắt

	2.6. Chữ viết 

	2.6.1. Khổ chữ

	2.6.2. Kiểu chữ

	2.7. Ghi kích thước

	2.7.1. Quy định chung

	2.7.2. Đường kích thước và đường dóng

	2.7.3. Con số kích thước

	2.7.4. Các ký hiệu

	Kiểm tra 


 Chương 3: Ký hiệu và quy ước của bản       Thời gian: 20giờ
vẽ kỹ thuật ngành may 

1. Mục tiêu:
-Nhận biết được các ký hiệu và quy ước của bản vẽ kỹ thuật ngành may;
-Vẽ được mặt cắt của các đường may và các cụm chi tiết của sản phẩm may đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
-Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thực hiện bản vẽ kỹ thuật.
2. Nội dung chương 
	2.1. Ký hiệu mặt vải và một số quy ước khác

	2.1.1. Ký hiệu về mặt vải

	2.1.2. Ký hiệu và dấu hiệu lắp ráp

	2.1.3. Ký hiệu về mặt cắt

	2.1.4. Ký hiệu mật độ mũi may

	2.2. Mặt cắt 1 số đường may cơ bản thường sử dụng

	2.2.1. Khái niệm về hình cắt, mặt cắt

	2.2.2. Ký hiệu mặt cắt các đường may cơ bản ứng dụng vào công nghệ may các sản phẩm may mặc

	2.3. Bài tập ứng dụng

	2.3.1. Vẽ mặt cắt đường may, các cụm chi tiết của áo sơ mi nam

	2.3.2. Vẽ mặt cắt đường may, các cụm chi tiết của quần âu nam

	2.3.3. Vẽ mặt cắt đường may, các cụm chi tiết của áo Jacket

	Kiểm tra


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng
Phòng học thiết kế
2. Trang thiết bị máy móc:
-  Phông chiếu;
- Máy chiếu Projector
3. Dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm;
+ Bút chì, tẩy, kéo; 	
+ Mẫu sản phẩm cần thiết kế; 	
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung
- Kiến thức:
 Nắm được các kiến thức lý thuyết cơ bản để trình bày bản vẽ kỹ thuật;
Hiểu được đường nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật ngành may;
Hiểu được ký hiệu mặt cắt của các đường may cơ bản ứng dụng trong một số sản phẩm may mặc.
- Kỹ năng:
 Đọc được bản vẽ kỹ thuật ngành may.
 Thực hiện được bản vẽ kỹ thuật ngành may;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
 Nâng cao tính tự giác, tính kỷ luật;
Tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :
1. Phạm vi áp dụng môn học :
Chương trình Môn học Vẽ kỹ thuật ngành may sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học :
- Đối với giáo viên, giảng viên : 
  + Giáo viên, giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
     + Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
     + Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
    + Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giáo viên thao tác mẫu cần chia nhóm để học sinh dễ quan sát;
- Đối với người học :
    +  Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và đồ dùng học tập.
    + Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu của giáo viên
    + Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
    + Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Trọng tâm của môn học Vẽ kỹ thuật ngành may – Ngành Công nghệ may là: đối với tât cả các bài phải chú ý trọng tâm vẽ và hiểu được mặt cắt các chi tiết 
4. Tài liệu học tập:
-Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may – Trường Cao đẳng nghề KT-KT Vinatex 2009;
-Trần Hữu Quế – Vẽ kỹ thuật – NXB Giáo dục 2001;
Phạm Thị Hoa, Lê Tiến Ninh – Giáo trình Vẽ kỹ thuật – NXB Giáo dục
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
	Tên môn học: Nhân trắc học 

	Mã số của môn học: MH 12
	


	Thời gian môn học: 45 giờ
	(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 28 giờ, 2 kiểm tra)


I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí:
 Môn học Nhân trắc học may mặc là môn học kỹ thuật cơ sở, trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang;
 - Tính chất: 
Môn học mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:  
- Về kiến thức:
+Trình bày được khái niệm và lịch sử phát triển của nhân trắc học;
+Nêu lên được đặc điểm phát triển, hình thái và cấu tạo của cơ thể người Việt Nam;
+Xây dựng được các hệ thống kích thước theo TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam);
+Sử dụng được các dụng cụ nhân trắc và lấy được các thông số kích thước của cơ thể người;
- Về kỹ năng:
Tập hợp và phân nhóm các bộ phận trên cơ thể người để ứng dụng thiết kế quần áo;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Nghiêm túc, tự giác và sáng tạo trong học tập. 
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số
TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Dấu hiệu nhân trắc và đặc điểm tầm vóc cơ thể người Việt Nam 
	23
	9
	13
	1

	2
	Chương 2. Vận dụng dấu hiệu nhân trắc vào thiết kế Ecgonomi
	22
	6
	15
	1

	Cộng
	45
	15
	28
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Dấu hiệu nhân trắc và đặc điểm tầm vóc
cơ thể người Việt Nam
	      Thời gian: 23 giờ 


1. Mục tiêu:
- Về kiến thức:Trình bày được khái niệm cơ bản của nhân trắc học;
- Về kỹ năng: Xácđịnh được các mốc đo cần thiết trên cơ thể người, những dấu hiệu nhân trắc của người Việt Nam;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sang tạo để nâng cao trình độ.
2. Nội dung chương:
	2.1. Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của nhân trắc học

	2.1.1 Khái niệm về nhân trắc học

	2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhân trắc học

	2.2. Phân loại dấu hiệu nhân trắc  

	2.2.1. Khái niệm về dấu hiệu nhân trắc
2.2.3. Một số khái niệm khác

	2.2.4. Các dấu hiệu nhân trắc

	2.3. Chọn dấu hiệu nhân trắc và kỹ thuật khảo sát

	2.3.1. Tư thế đứng chuẩn

	2.3.2.  Tư thế ngồi chuẩn 

	2.3.3.  Các tư thế khác 
2.3.4. Dụng cụ đo

	2.4. Đặc điểm, tầm vóc cơ thể người Việt Nam
2.4.1. Sự khác biệt về đặc điểm nhân trăc của người Việt Nam so với các nước trên thế giới
2.4.2. Sự tăng trưởng về tầm vóc, thể lực ở người Việt Nam
2.4.3. Sự khác biệt của các đặc điểm nhân trắc người Việt Nam theo vùng địa lý
2.5. Các dấu hiệu Nhân trắc của người Việt Nam
2.5.1. Chiều cao đứng
2.5.2. Chiều cao ngồi
2.5.3. Chiều rộng vai
2.5.4. Chiều rộng mông
2.5.5. Chiều dài tay
2.5.6. Chiều dài chân
2.5.7. Chiều cao đầu
2.5.8. Trọng lượng cơ thể

	2.6. Bài tập thực hành 
2.6.1. Thực hành đo các kích thước chiều cao
2.6.2. Thực hành đo các kích thước vòng
2.6.3. Thực hành đo các kích thước chiều rộng
2.6.4. Thực hành đo các kích thước chiều dày

	Kiểm tra



	Chương 2: Vận dụng dấu hiệu nhân trắc vào
                              thiết kế Ecgonomi

	 Thời gian: 22 giờ


1. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, nguyên lý và quy tắc thiết kế Ecgonomi;
- Về kỹ năng: Vận dụng các dấu hiệu nhân trắc vào thực tiễn của ngành Thiết kế thời trang và  xây dựng hệ thống cỡ số;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác, sáng tạo trong học tập.
2. Nội dung chương 2:
	2.1. Khái niệm, nguyên lý, quy tắc về thiết kế Ecgonomi

	2.1.1. Khái niệm

	2.1.2. Nguyên lý chung 

	2.1.3. Các quy tắc chủ yếu 

	2.1.4. Một  số ví dụ về sử dụng các dấu hiệu nhân trắc

	2.2. Vận dụng những dấu hiệu nhân trắc vào ngành May 

	2.2.1. Các bộ phận có ý nghĩa đặc biệt trong việc thiết kế mẫu

	2.2.2. Nhận biết một số ký hiệu hình dáng cơ thể người.

	2.2.3. Các tỷ lệ và các tiêu chuẩn cơ thể người

	2.3.  Bài tập

	Kiểm tra 


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:
- Phòng học rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ ánh sáng.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy vi tính, máy chiếu projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-	Dụng cụ và trang thiết bị:
+Thước kẻ 20cm – 50cm (19 chiếc)
+Thước dây 150cm (19 chiếc) 
+Bút chì (19 chiếc)  Tẩy (19 chiếc)
 +Kéo (19 chiếc)
+Các mẫu sản phẩm(19 sản phẩm);
+Máy may (16 chiếc)  và máy chuyên dùng (03 chiếc);
+Bàn thiết kế: 19 chiếc
+Bàn giác mẫu: 19 chiếc
  + Giáo trình môn học, chương trình hướng dẫn giảng dạy và các tài liệu kỹ thuật có liên quan đến nhân trắc học.
  + Đầy đủ các dụng cụ đo nhân trắc;
-	Nguyên vật liệu:
Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng;
4. Các điều kiện khác:
     - Catalog: 19 chiếc
     - Video hình ảnh tham khảo: 19 chiếc;
     - Giáo viên: Trình độ tốt nghiệp đại học ngành công nghệ may trở nên.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+Lịch sử hình thành, phát triển của Nhân trắc học;
+Đặc điểm, tầm vóc và các dấu hiệu nhân trắc về cơ thể người Việt Nam;
 +Khái niệm về thiết kế Ecgonomi, vận dụng các dấu hiệu nhân trắc ngành may.
- Kỹ năng: Sử dụng tốt các dụng cụ trắc đạc cơ thể người.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học;
+Cẩn thận, tỉ mỉ trong khi thực hành đo đạc nhân trắc cơ thể người.
2. Phương pháp:
- Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết tự luận và các bản vẽ. 
- Kỹ năng: Mức độ thể hiện ý tưởng, sáng tạo của các bản vẽ mẫu . 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Kiểm tra theo sổ theo dõi học tập	
VI. Hướng dẫn thực hiện chương trình:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
-Môn học được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, phục vụ cho chuyên ngành thiết kế thời trang;
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên
+  Giáo viên khi dạy phải căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và thời lượng từng bài, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện của bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Sử dụng kết hợp các phương pháp sư phạm: Thuyết trình, trực quan, đàm thoại;
+ Thực hiện các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành đo cơ thể người trên lớp.
- Đối với người học
+ Lắng nghe, quan sát để tiếp nhận kiến thức của môn học
+ Thực hành đo trên cơ thể người theo hướng dẫn của giáo viên
+ Tìm them các tài liệu, sách báo,  internet…để các thêm kiến thức 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 1, chương 2
4. Tài liệu cần tham khảo:
-Atlat Nhân trắc học người Việt Nam trong lứa tuổi lao động - NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - 1986;
-Atlat Nhân trắc học người Việt Nam trong lứa tuổi lao động- Dấu hiệu tầm hoạt động khớp và trường thị giác - NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - 1997;
-Atlat Nhân trắc học người Việt Nam trong lứa tuổi lao động -  Dấu hiệu tầm hoạt động của tay - NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - 1991;
Nguyễn Thị Hà Châu - Nghiên cứu xây dựng hệ thống cữ số quân trang theo phương pháp nhân trắc học - Tổng cục hậu cần - 2001;
-Nguyễn Đình Khoa - Phương pháp thống kê sinh học - trường Đại Học Tổng Hợp - 1975;
- Nguyễn Quang Quyền - Nhân trắc học và ứng dụng nghiên cứu trên người Việt Nam - NXB Y Học - 1974;
-Tiêu chuẩn quốc gia LB CHXHCN Xô Viết - Tiêu chuẩn GOCT 17522-




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học : Thiết bị may
Mã môn học: MH13
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58giờ; Kiểm tra: 2giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
Vị trí:Môn học Thiết bị may là môn học được bố trí học trước khi học các mô đun công nghệ may đào tạo trình độ cao đẳng nghề thiết kế thời trang
Tính chất:Mô đun Thiết bị may là mô đun có lý thuyết kết hợp với thực hành 
II.  Mục tiêu của môn học:
- Về kiến thức:
 + Nhận biết được một số mũi may cơ bản như mũi may thắt nút, móc xích đơn, móc xích kép, vắt sổ;
+ Trình bày được đặc điểm, tính năng và phân loại chính xác một số máy may công nghiệp cơ bản;
- Về kỹ năng:
+ Phân loại được các thiết bị cắt, thiết bị là và các loại đồ gá, ke cữ;
+ Vận hành được một số thiết bị may công nghiệp cơ bản như máy 1 kim, 2kim, vắt sổ, ... đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong học tập.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, có ý thức tiết kiệm và bảo đảm an toàn cho người sử dụng và thiết bị.
III.  Nội dung của môn học:
 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Các loại mũi may máy cơ bản
	12
	4
	8
	

	2
	Chương 2. Thiết bị may cơ bản
	41
	10
	30
	1

	3
	Chương 3. Thiết bị chuyên dùng, thiết bị phụ trợ
	37
	16
	20
	1

	Cộng
	90
	30
	58
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Các loại mũi may cơ bản 
	          Thời gian:  12giờ


1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
Trình bày được định nghĩa, đặc tính và phạm vi ứng dụng của các loại mũi may cơ bản;
- Kỹ năng:
+ Phân biệt được các loại mũi may
+ Vẽ được mũi may thắt nút, móc xích đơn, móc xích kép, vắt sổ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+  Nghiêm túc, sáng tạo trong học tập.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, có ý thức tiết kiệm và bảo đảm an toàn cho người sử dụng và thiết bị.
2. Nội dung chương:                                                        Thời gian:  41giờ
Chương 1: Các loại mũi may cơ bản
	2.1. Mũi may thắt nút (mũi thoi)
	

	2.1.1. Định nghĩa
	

	2.1.2. Đặc tính
	

	2.1.3. Vẽ hình
	

	2.1.4. Phạm vi ứng dụng
	

	2.2. Mũi may móc xích đơn
	

	2.2.1. Định nghĩa
	

	2.2.2. Đặc tính
	

	2.2.3. Vẽ hình
	

	2.2.4. Phạm vi ứng dụng
	

	2.3. Mũi may móc xích kép
	

	2.3.1. Định nghĩa
	

	2.3.2. Đặc tính
	

	2.3.3. Vẽ hình
	

	2.3.4. Phạm vi ứng dụng
	

	2.4. Mũi may vắt sổ
	

	2.4.1. Định nghĩa
	

	2.4.2. Đặc tính
	

	2.4.3. Vẽ hình
	

	2.4.4. Phạm vi ứng dụng
	

	Chương 2: Thiết bị may cơ bản
	Thời gian: 41 giờ


1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm, đặc tính kỹ thuật, cấu tạo của máy may 1 kim, 2 kim;
+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy may 1 kim, máy may 2 kim
- Kỹ năng:
+ Sử dụng, vận hành được máy may 1 kim, 2 kim đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn;+ Vệ sinh bảo quản máy và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong học tập.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, có ý thức tiết kiệm và bảo đảm an toàn cho người sử dụng và thiết bị.
2. Nội dung chương
Chương 2: Thiết bị may cơ bản
	2.1. Máy may 1 kim 
	

	2.1.1. Đặc điểm 
	

	2.1.2. Đặc tính kỹ thuật
	

	2.1.3. Cấu tạo chung
	

	2.1.4. Một số chi tiết, cụm chi tiết chính của máy
	

	2.1.4.1. Cấu tạo, thông số kỹ thuật của kim máy
	

	2.1.4.2.Cấu tạo, tính năng tác dụng của ổ máy
	

	2.1.4.3. Cấu tạo, tính năng tác dụng của bộ phận chuyển đẩy nguyên liệu
	

	2.1.4.4. Cấu tạo, tính năng tác dụng của cụm đồng tiền nén chỉ
	

	2.1.5. Nguyên lý hoạt động
	

	2.1.6. Hướng dẫn sử dụng, vận hành và vệ sinh bảo quản máy
	

	2.1.7. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	2.2. Máy may 2 kim mũi  may thắt nút
	

	2.2.1. Đặc điểm, tính năng
	

	2.2.1.1. Đặc điểm
	

	2.2.1.2. Tính năng
	

	2.2.2. Đặc tính kỹ thuật
	

	2.2.3. Cấu tạo chung
	

	2.2.4. Hướng dẫn mắc chỉ, sử dụng, vận hành và vệ sinh bảo quản máy
	

	2.2.5. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	Kiểm tra
	

	Chương 3: Thiết bị chuyên dùng, thiết bị phụ trợ
	Thời gian: 37 giờ


1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm, đặc tính kỹ thuật, phương pháp vận hành một số loại máy thùa khuy, đính cúc, vắt sổ, máy ép mex...
+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của một số loại máy thùa khuy, đính cúc, vắt sổ, máy ép mex...
- Kỹ năng:
+ Sử dụng, vận hành được một số loại máy thùa khuy, đính cúc, vắt sổ, máy ép mex...
đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn;
+ Vệ sinh bảo quản được máy và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong học tập.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, có ý thức tiết kiệm và bảo đảm an toàn cho người sử dụng và thiết bị.
2. Nội dung chương
Chương 3: Thiết bị chuyên dùng, thiết bị phụ trợ
	2.1. Máy vắt sổ
	

	2.1.1. Tính năng, tác dụng 
	

	2.1.1.1.Tính năng
	

	2.1.1.2.Tác dụng
	

	2.1.2. Đặc tính kỹ thuật
	

	2.1.3. Cấu tạo chung
	

	2.1.4. Hướng dẫn mắc chỉ, phương pháp sử dụng, vận hành và vệ  sinh bảo quản máy
	

	2.1.4.1. Hướng dẫn mắc chỉ
	

	2.1.4.2. Phương pháp sử dụng, vận hành và vệ  sinh bảo quản máy
	

	2.1.5. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	2.2. Máy thùa khuy
	

	2.2.1. Tính năng, tác dụng
	

	2.2.2. Phương pháp sử dụng, vận hành và vệ  sinh bảo quản máy
	

	2.2.3. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	2.3. Máy đính cúc
	

	2.3.1. Tính năng, tác dụng
	

	2.3.2. Phương pháp sử dụng, vận hành và vệ  sinh bảo quản máy
	

	2.3.3. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	2.4. Máy ép mex
	

	2.4.1. Tính năng, tác dụng
	

	2.4.2. Phương pháp sử dụng, vận hành và vệ  sinh bảo quản máy
	

	2.4.3. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	2.5. Máy cắt 
	

	2.5.1. Tính năng, tác dụng
	

	2.5.2. Hướng dẫn vận hành và vệ sinh bảo quản máy
	

	2.5.3. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	2.6. Thiết bị là hơi
	

	2.6.1. Tính năng, tác dụng
	

	2.6.2. Hướng dẫn vận hành và vệ sinh bảo quản máy
	

	2.6.3. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	2.7. Máy trần đè Kansai
	

	2.7.1. Tính năng, tác dụng
	

	2.7.2. Hướng dẫn vận hành và vệ sinh bảo quản máy
	

	2.7.3. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	2.8. Máy đính bọ
	

	2.8.1. Tính năng, tác dụng
	

	2.8.2. Hướng dẫn vận hành và vệ sinh bảo quản máy
	

	2.8.3. Một số sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng
	

	Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
- Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc :
- Máy chiếu, máy tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu :
- Giáo trình an toàn lao động; 
- Tài liệu tham khảo;
4. Các điều kiện khác:
 Giáo viên: Trình độ tốt nghiệp cao đẳng ngành may trở lên.
V. Nội dung và phương pháp dánh giá:
1. Nội dung :
- Về kiến thức:
+ Nhận biết được một số mũi may cơ bản như mũi may thắt nút, móc xích đơn, móc xích kép, vắt sổ;
+ Trình bày được đặc điểm, tính năng và phân loại chính xác một số máy may công nghiệp cơ bản;
- Về kỹ năng:
+ Phân loại được các thiết bị cắt, thiết bị là và các loại đồ gá, ke cữ;
+ Vận hành được một số thiết bị may công nghiệp cơ bản như máy 1 kim, 2kim, vắt sổ, ... đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong học tập.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, có ý thức tiết kiệm và bảo đảm an toàn cho người sử dụng và thiết bị.
2. Phương pháp đánh giá: Sử dụng các dạng bài tập về mô tả cấu tạo, phương pháp vận hành một số thiết bị may như : máy vắt sổ, máy thùa khuy, đính cúc, máy ép mex để hoàn thành bài tập trong chương trình mô đun đã học. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:Chương trình mô đun Thiết bị may sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập mô dun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên d ễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào quá trình thực tập vận hành máy có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, bài tập trên lớp
+ Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
1. Trọng tâm của mô đun Thiết bị may là: Chương 2, Chương 3.
4. Tài liệu cần tham khảo:
1. Giáo trình Thiết bị May - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;
· Chu Sĩ Dương - Giáo trình  Sửa chữa Thiết bị May 1996.




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Vật liệu thời trang
Mã môn học: MH 14
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;   (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ;   Kiểm tra 02 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:	
   - Vị trí: 
+Vật liệu thời trang là môn học kỹ thuật cơ sở , trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp Thiết kế thời trang;
+ Môn học được bố trí học ở giữa khoá học và học song song với các môn học khác của chuyên ngành Thời trang.
1. Tính chất: Môn học vật liệu thời trang mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức: Trình bày được cấu tạo và tính chất của các loại vật liệu sử dụng trong ngành Thiết kế thời trang;
- Về kỹ năng: Lựa chọn được chất liệu  phù hợp với kiểu dáng, công dụng của sản phẩm thời trang;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	
	
	
	

	2
	Chương 1:  Khái niệm cơ bản vật liệu thời trang
	12
	4
	8
	

	3
	Chương 2: Các loại vải thường dùng trong sản xuất sản phẩm thời trang
	20
	7
	12
	1

	4
	Chương 3: Phương pháp lựa  chọn nguyên vật liệu và bảo quản hàng may mặc
	13
	4
	8
	1

	
	Cộng
	45
	15
	28
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Bài mở đầu
	

	1. Giới thiệu chung 
	

	2. Tầm quan trọng của môn học
	


Chương 1: Khái niệm cơ bản vật liệu thời trang         Thời gian : 12 giờ       
	


1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản của vật liệu dùng trong Dệt – may thời trang;
- Kỹ năng: Nhận biết được cấu tạo, tính chất và phân loại một số loại xơ, sợi cơ bản;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc tự giác trong học tập.
2.Nội dung của chương
	2.1. Phân loại vật liệu
	

	2.1.1. Khái niệm vật liệu trong thiết kế thời trang
	

	2.1.2. Vật liệu chính
	

	2.1.3. Vật liệu phụ
	

	2.2. Khái niệm các loại xơ dệt
	

	2.2.1. Khái niệm – Phân loại xơ dệt
	

	2.2.2. Khái niệm – Phân loại và tính chất vật lý của sợi
	

	2.2.3. Phân loại chỉ
	

	2.3. Cấu tạo của vải
	

	2.3.1. Vải dệt thoi
	

	2.3.2. Vải dệt kim
	

	2.3.3. Vải không dệt
	


Chương 2: Các loại vải thường dùng trong sản xuất sản phẩm thời trang
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
	Nhận biết được các loại vải thường dùng trong thời trang;
- Kỹ năng: 
+ Nêu lên được phạm vi sử dụng của các loại vải thường dùng;
+ Ứng dụng được các tính chất chủ yếu của vải vào quá trình sáng tác, thiết kế, cắt, may sản phẩm;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		Nghiêm túc, tích cực, tư duy, sáng tạo trong học tập.
2. Nội dung:
	2.1. Vải dệt từ xơ sợi tự nhiên
	

	2.1.1. Vải bông
	

	2.1.2. Vải tơ tằm
	

	2.1.3. Vải len
	

	2.2. Vải dệt từ xơ sợi hóa học
	

	2.2.1. Vải Visco
	

	2.2.2. Vải Polyeste
	

	2.2.3. Vải Polyamit
	

	2.2.4. Vải Axetat Tri Axetat
	

	2.2.5. Vải Polyvinylalcol
	

	2.2.6. Vải Polyvinyclorua
	

	2.3. Vải sợi pha
	

	
	


Chương 3: Phương pháp lựa chọn nguyên vật liệu và bảo quản hàng may mặc
1.Mục tiêu:
- Kiến thức: Trình bày được cách bảo quản hàng may mặc;
- Kỹ năng:   Nhận biết và lựa chọn được vải phù hợp với kiểu dáng sản phẩm và công dụng sử dụng;
 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tư duy, sáng tạo trong học tập.
2.Nội dung chương:
	2.1. Các phương pháp nhận biết chất liệu vải
	

	2.1.1. Phương pháp trực quan
	

	2.1.2. Phương pháp nhiệt học
	

	2.1.3. Phương pháp quang học
	

	2.1.4. Phương pháp hóa học
	

	2.2. Phương pháp lựa chọn chất liệu vải cho sản phẩm thời trang
	

	2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng vải
	

	2.2.2. Lựa chọn vải theo yêu cầu của sản phẩm
	

	2.3. Biện pháp bảo quản sản phẩm thời trang
	

	2.3.1. Các ký hiệu thường dùng trong bảo quản
	

	2.3.2. Nguyên nhân làm giảm chất lượng sản phẩm thời trang
	

	2.3.3. Biện pháp bảo quản
	

	
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học :
- Phòng học lý thuyết rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ ánh sáng.
2. Trang thiết bị máy móc :
- Máy vi tính, máy chiếu projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- Giáo án, chương trình hướng dẫn giảng dạy môn vật liệu thời trang.
4. Các điều kiện khác :
- Tài liệu tham khảo về mỹ thuật
- Giáo viên: Trình độ tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ may trở nên.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung :
- Kiến thức: 
 +Tính chất của các loại vật liệu trong thời trang;
+Các phương pháp nhận biết chất liệu và lựa chọn chất liệu cho sản phẩm thời trang.
- Kỹ năng:
+Chọn được các chất liệu phù hợp với mục đích;
+Đánh giá được chất lượng của nguyên phụ liệu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô học;
+Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ.
2.Phương pháp:
 - Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tâp 
    - Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra tự luận
     - Thi kết thúc môn học: Hình thức kiểm tra tự luận
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình Môn học vật liệu thời trang sử dụng giảng dạy trình độ trung cấp thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
   - Đối với giảng viên: 
 + Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, đàm thoại, để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế có hiệu quả
+ Giảng dạy lý thuyết cần có mẫu vật để học sinh quan sát đặc điểm, tính chất của vật li
+ Trong quá trình hướng dẫn làm bài tập ứng dụng, giảng viên chia nhóm để học sinh dễ quan sát;
- Đối với người học:
  + Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học;
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, tính chất của vải
- Phương pháp lựa chọn vải - bảo quản hàng may mặc
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Vật liệu may - Trường ĐHSPKT Hưng Yên – Lưu hành nội bộ
- Nguyễn Văn Lân - Giáo trình Nguyên liệu dệt- - NXB Đại học Quốc gia T.P Hồ Chí Minh
- Vật liệu dệt may – NXB Lao động Xã hội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc26481504]Tên môn học: Mỹ học
[bookmark: _Toc26481505]Mã môn học: MH15
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 
(Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
	- Vị trí: Môn học Mỹ học là môn học được bố trí học trước Mô-đun Thiết kế thời trang căn bản.
- Tính chất: Môn học Mỹ học thuộc môn cơ sở ngành.
II. Mục tiêu môn học: 
- Kiến thức:
+ Liệt kê được những quan niệm trước Mác về mĩ học;
+ Trình bày được các cấu trúc mĩ học theo quan điểm Mác - Lênin;
+ Nêu lên được khái niệm cái đẹp, cái trác tuyệt;
+ Phát biểu được thế nào là cái bi kịch, cái hài kịch;
+ Nhận biết được các loại hình nghệ thuật trong thực tế;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được những quan niệm trước Mác về mĩ học;
+ Xây dựng được  cấu trúc mĩ học theo quan điểm Mác - Lênin;
+ Phân biệt được cái đẹp, cái trác tuyệt, cái bi kịch, cái hài kịch;
+ Phát hiện được các loại hình nghệ thuật trong thực tế;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng phòng học chuyên môn;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, vệ sinh công nghiệp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái luận về mĩ học
	16
	14
	1
	1

	
	1. Các quan điểm trước Mác
	
	2
	
	

	
	2. Cấu trúc mĩ học theo quan điểm Mác – Lê Nin
	
	2
	
	

	
	3. Cái đẹp
	
	4
	
	

	
	4. Cái hài kịch
	
	4
	
	

	
	5. Cấu trúc của chủ thể thẩm mỹ
	
	2
	1
	1

	2
	Chương 2: Đại cương về nghệ thuật học
	14
	12
	1
	1

	
	1. Điêu khắc (Sculpture)
	
	2
	
	

	
	2. Hội họa (Fine Art)
	
	2
	
	

	
	3. Múa (Dancing)
	
	3
	
	

	
	4. Sân khấu (Drama)
	
	2
	
	

	
	5. Đạo
	
	3
	1
	1

	Cộng
	30
	26
	2
	2


2. Nội dung chi tiết:	
Chương 1: Khái luận về mĩ học	                  
                                  Thực hành: 16 giờ (LT:14 giờ; TH:1 giờ; KT:1  giờ)                  
1. Mục tiêu của chương:
-  Kiến thức:
+ Trình bày được quan điểm mĩ học trước Mác;
+ Nêu lên được quan điểm mĩ học của Mác - Lê Nin;
+ Nhận biết được cấu trúc của chủ thể thẩm mỹ;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được quan điểm mĩ học trước Mác;
+ Chỉ ra được khái niệm về cái đẹp, cái trác tuyệt, cái bi kịch, cái hài kịch;
+ Liệt kê được các lý tưởng thẩm mỹ và lý tưởng nghệ thuật;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng phòng học chuyên môn;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung chương:
2.1. Các quan điểm trước Mác                                                              
2.2. Cấu trúc mĩ học theo quan điểm Mác - Lê Nin                             
2.3. Cái đẹp 
2.4. Cái hài kịch
2.5. Cấu trúc chủ thể thẩm mỹ                                                              
Kiểm tra                                                                                                
Chương 2: Đại cương về nghệ thuật học		
                                            Thời gian: 14 giờ (LT:12 giờ; TH:1 giờ; KT:1 giờ)
1. Mục tiêu của chương:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm về nghệ thuật học: điêu khắc, hội họa, múa, sân khấu, điện ảnh.
+ Trình bày được cách phân loại các loại hình nghệ thuật học: điêu khắc, hội họa, múa, sân khấu, điện ảnh.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích các khái niệm về nghệ thuật học: điêu khắc, hội họa, múa, sân khấu, điện ảnh;
+ Phân loại được các loại hình nghệ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
 + Rèn luyện kỹ năng nâng cao trình độ , đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung chương:                                 
2.1. Điêu khắc
2.2. Hội họa
2.3. Múa
2.4. Sân khấu
2.5. Đạo
Kiểm tra                                                                                              
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy tính, máy chiếu Projector
+ Phông chiếu;
[bookmark: _Hlk104210247]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
[bookmark: _Hlk104217507]- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra.
[bookmark: _Hlk104217654]4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
	Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Liệt kê được những quan niệm trước Mác về mĩ học;
+ Trình bày được các cấu trúc mĩ học theo quan điểm Mác - Lênin;
+ Nêu lên được khái niệm cái đẹp, cái trác tuyệt;
+ Phát biểu được thế nào là cái bi kịch, cái hài kịch;
+ Nhận biết được các loại hình nghệ thuật trong thực tế.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được những quan niệm trước Mác về mĩ học;
+ Xây dựng được  cấu trúc mĩ học theo quan điểm Mác - Lênin;
+ Phân biệt được cái đẹp, cái trác tuyệt, cái bi kịch, cái hài kịch;
+ Phát hiện được các loại hình nghệ thuật trong thực tế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng phòng học chuyên môn;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tâp;
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra tự luận;
- Thi kết thúc môn học: Hình thức kiểm tra tự luận.	
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môn học Mỹ học sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang;
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Phân tích được những quan niệm trước Mác về mĩ học;
+ Xây dựng được  cấu trúc mĩ học theo quan điểm Mác - Lênin;
+ Phân biệt được cái đẹp, cái trác tuyệt, cái bi kịch, cái hài kịch;
+ Phát hiện được các loại hình nghệ thuật trong thực tế;
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Hình họa - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
· Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân - Mĩ học đại cương - NXB giáo dục - 2003;
· K.Marx, F.Engrls, V.I.Lenin - Văn học và nghệ thuật - NXB Sự thật – 1977;
· Vũ Minh Tâm - Mĩ học và giáo dục thẩm mỹ - NXB giáo dục – 1998;
[bookmark: _Toc26481608]Đỗ Văn Khang - Mĩ học đại cương – NXB giáo dục – 1997.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý chất lượng
Mã môn học: MH16
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ
(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí học trước Mô-đun Kỹ thuật may
- Tính chất: Môn học thuộc chuyên môn cơ sở ngành.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Phân tích được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất;
+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may;
+ Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất may công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tự giác.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng
	5
	5
	
	

	
	1. Khái niệm chung về chất lượng, đặc điểm của quản lý chất lượng và các nguyên lý về chất lượng.
	
	1
	
	

	
	2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.
	
	1
	
	

	
	3. Định nghĩa về quản lý chất lượng, vai trò và chức năng của quản lý chất lượng.
	
	1
	
	

	
	4. Tầm quan trọng của chất lượng đối với các Doanh Nghiệp Việt Nam.
	
	1
	
	

	
	5. Một số yêu cầu cần thiết phải có một hệ thống quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp
	
	1
	
	

	2
	Chương 2: Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	5
	4
	
	1

	
	1. Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm
	
	2
	
	

	
	2.  Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	
	2
	
	1

	3
	Chương 3: Chất lượng sản phẩm
	8
	8
	
	

	
	1. Khái niệm
	
	1
	
	

	
	2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may
	
	7
	
	

	4
	Chương 4: Quản lý chất lượng qua các công đoạn may công nghiệp
	12
	11
	
	1

	
	1. Quản lý chất lượng công đoạn chuẩn bị sản xuất
	
	2
	
	

	
	2. Quản lý chất lượng công đoạn trải, cắt vải
	
	3
	
	

	
	3. Quản lý chất lượng công đoạn may trên chuyền
	
	4
	
	

	
	4. Quản lý chất lượng công đoạn hoàn tất sản phẩm
	
	2
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng


Thời gian: 5 giờ (LT: 5 giờ)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, vai trò và chức năng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng;
- Kỹ năng:  
+ Phân tích được các khái niệm, vai trò và chức năng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng;
+ Xác định được tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác trong học tập.
	2. Nội dung chương

	2.1. Khái niệm chung về chất lượng, đặc điểm của quản lý chất lượng và các nguyên lý về chất lượng.

	2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.

	2.3. Định nghĩa về quản lý chất lượng, vai trò và chức năng của quản lý chất lượng.

	2.4. Tầm quan trọng của chất lượng đối với các Doanh Nghiệp Việt Nam.

	2.5. Một số yêu cầu cần thiết phải có một hệ thống quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp


Chương 2: Phương pháp quản lý chất  lượng sản phẩm
Thời gian: 5 giờ (LT: 4 giờ;  KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 	
+ Trình bày được mô hình quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất;
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm;
- Kỹ năng: 
+ Xây dựng được mô hình quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất
+ Phân tích được các bộ tiêu chuẩn ISO và quản lý chất lượng đồng bộ TQM
+ Áp dụng được hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TQM, ISO 9000 tại các doanh nghiệp may;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Rèn luyện tính tự giác, kiên trì, nghiêm túc trong học tập.
2. Nội dung:
	2. Nội dung chương
	

	2.1.  Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm
	

	2.2.  Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	

	2.2.1. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
	

	2.2.2.  Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM)
	

	Kiểm tra
	


Chương 3: Chất lượng sản phẩm
Thời gian:8 giờ (LT:8 giờ)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
 + Trình bày được khái niệm về chất lượng sản phẩm;
+ Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
- Kỹ năng: 
+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm may;
+ Phân tích và đánh giá được sơ đồ quản lý chất lượng sản phẩm may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác, tác phong công nghiệp.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Khái niệm
	

	2.2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may
	

	
	

	Chương 4: Quản lý chất lượng qua các công đoạn may công nghiệp 


Thời gian: 12 giờ (LT: 11 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng từng công đoạn trong sản xuất may công nghiệp;
+ Trình bày được quy trình kiểm soát lý chất lượng từng công đoạn trong sản xuất may công nghiệp;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất;
+ Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất may công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt, tác phong công nghiệp.
	2. Nội dung
	

	2.1. Quản lý chất lượng công đoạn chuẩn  bị sản xuất
	

	2.2. Quản lý chất lượng công đoạn trải, cắt vải
	

	2.3. Quản lý chất lượng công đoạn may trên chuyền
	

	2.4. Quản lý chất lượng công đoạn hoàn tất sản phẩm
	

	Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa nhà xưởng: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc:
-  Máy tính; máy chiếu, phông chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
- Dụng cụ: 
+ Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm;….
+ Mẫu sản phẩm các chi tiết, sản phẩm hoàn thiện; 
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm;
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
	Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Phân tích được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất;
+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may;
+ Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất may công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tự giác.
2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tâp 
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra tự luận
- Thi kết thúc môn học: Hình thức kiểm tra tự luận
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học Quản lý chất lượng sản phẩm sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên: 
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng, kết cấu sản phẩm;
+ Trong quá trình hướng dẫn làm bài tập ứng dụng, giảng viên chia nhóm để sinh viên dễ quan sát;
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học;
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chất lượng sản phẩm;
- Quản lý chất lượng sản phẩm
4. Tài liệu cần tham khảo:	
- Nguyễn Thùy Linh; Hoàng Thị Bình - Tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng sản phẩm may - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 2003;
- PTS Nguyễn Kim Định - Giáo trình Quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000; Nguyễn Quốc Cừ - Các tài liệu ISO, TCVN 2000;
- Quản lý chất lượng theo ISO – 9000- Nhà xuất bản KH và KT Hà Nội 1999;
- Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.




CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Thiết kế thời trang căn bản
Mã mô-đun:  MĐ 17
[bookmark: _Toc26481796]Thời gian thực hiện mô-đun: 60 giờ
(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 42 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun được bố trí học trước mô-đun sáng tác trang phục công sở, sáng tác trang phục dạo phố, sáng tác trang phục dạ hội, sáng tác trang phục trẻ em.
[bookmark: _Hlk104280848]- Tính chất: Mô-đun Thiết kế thời trang căn bản là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức:
+ Liệt kê được các dáng người mẫu trong thiết kế thời trang;
+ Trình bày được các phương pháp chép hình mẫu thời trang có sẵn;
+ Mô tả được các phương pháp phác thảo trang phục kết hợp với màu sắc trong thời trang.
- Kỹ năng:
+ Xác định được các dáng người mẫu trong thiết kế thời trang;
+ Chép được các dáng thời trang có sẵn;
+ Phân tích được các phương pháp phát triển trang phục trong khi sáng tác mẫu;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy phòng thực hành mỹ thuật.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
III. Nội dung mô-đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số
TT
	Tên các bài trong mô-đun
	Thời gian

	
	
	Tổng
Số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Các dáng người mẫu trong thiết kế thời trang
	12
	4
	7
	1

	
	1. Dáng nữ
	
	1
	3
	

	
	2. Dáng nam
	
	1
	3
	

	
	3. Dáng trẻ em
	
	1
	1
	

	
	4. Một số hình ảnh dáng người mẫu thời  trang sau khi khoác trang phục
	
	0,5
	
	

	
	5. Nghiệm thu kết quả
	
	0,5
	
	1

	2
	Bài 2: Phương pháp chép hình mẫu thời trang có sẵn
	16
	4
	11
	1

	
	1. Thảo luận lựa chọn 
	
	2
	6
	

	
	2. Phương pháp chép hình mẫu có sẵn
	
	2
	5
	1

	3
	Bài 3: Phương pháp phát triển trang phục
	32
	7
	24
	1

	
	1. Cách phác thảo trang phục thời trang
	
	3
	21
	

	
	2. Màu sắc sử dụng trong thời trang
	
	4
	3
	1

	Cộng
	60
	15
	42
	3


2. Nội dung chi tiết:
	[bookmark: _Hlk104282867]Bài 1: Dáng người trong thiết kế thời trang                                              
	Thời gian: 12 giờ (LT:4 giờ; TH:7 giờ; KT:1 giờ)


1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức: 
+ Mô tả được phương pháp phác họa dáng mẫu thời trang;  
+ Phác thảo được các dáng mẫu nữ, nam, trẻ em thời trang;
+ Chép được một số dáng mẫu nam, nữ, trẻ em thời trang.
- Kỹ năng: 
+ Vẽ phác thảo được một số dáng trẻ em;
+ Phác thảo được một số dáng mẫu khi đã khoác trang phục;
+ Đánh giá được các bản phác thảo đúng về tỷ lệ, kích thước.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy phòng thực hành mỹ thuật.
+ Cần cù, tỉ mỷ chịu khó trong từng nét vẽ.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung bài:             
2.1. Dáng mẫu nữ                                                                                                  4 giờ
2.2. Dáng mẫu nam	                                                                                               4 giờ
2.3. Dáng trẻ em                                                                                                   2 giờ
2.4. Một số hình ảnh dáng người mẫu thời trang sau khi khoác trang phụ  0,5 giờ
2.5. Nghiệm thu kết quả                                                                                    0,5 giờ
Kiểm tra                                                                                                1 giờ
	Bài 2: Phương pháp chép hình thời trang có sẵn      
	Thời gian: 16 giờ (LT:                                             4 giờ; TH:11 giờ; KT:1 giờ)


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 	
+ Tổ chức được các cuộc thảo luận nhóm đạt hiệu quả;
+ Trình bày được phương pháp chép hình có sẵn;
- Kỹ năng:
+ Tổ chức thảo luận nhóm đạt hiệu quả cao;
+ Lựa chọn dáng mẫu thời trang phù hợp để phác hoạ;
+ Chép được một số hình từ đơn giản đến phức tạp có sẵn;
+ Sử dụng được chất liệu chì phù hợp;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy phòng thực hành mỹ thuật.
+ Cần cù, tỉ mỷ chịu khó trong từng nét vẽ.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung bài:    
2.1.Thảo luận lựa chọn mẫu
2.1.1. Tập trung tư liệu, hình ảnh                                                          4 giờ
2.1.2. Lựa chọn hình ảnh lấy làm mẫu                                                  4 giờ
2.2. Phương pháp chép hình mẫu có sẵn
2.2.1. Phác thảo mẫu bằng chì                                                              4 giờ
2.2.2. Phác thảo mẫu bằng màu                                                            3 giờ               
Kiểm tra                                                                                                1 giờ
	Bài 3: Phương pháp phát triển trang phục 
                                          Thời gian: 32 giờ (LT:7 giờ; TH:24 giờ; KT:1 giờ)
	


1. Mục tiêu của bài: 	
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp phác họa trang phục thời trang;
+ Trình bày được cách sử dụng một số màu cơ bản;
+ Trình bày được một số phương pháp hòa sắc đơn giản.
		- Kỹ năng: 
+ Phác thảo được một số trang phục thời trang;
+ Phối màu được cho trang phục đạt hiệu quả;
+ Sử dụng được chất liệu màu nước khi thiết kế thời trang;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sáng tạo, tự giác chuyên cần, tỷ mỷ trong từng nét vẽ.
[bookmark: _Hlk104303863]2. Nội dung bài:          
2.1. Cách phác thảo trang phục thời trang
2.1.1. Phác thảo trang phục theo hình khối                     
2.1.1.1. Trang phục và đặc điểm cơ thể	                      2 giờ
2.1.1.2. Hình thể của trang phục	                     2 giờ
2.1.1.3. Hình dáng trang phục	                      2 giờ
2.1.1.4. Đường nét trang phục	                      2 giờ
2.1.2. Phác thảo trang phục theo ý tưởng                       
2.1.2.1. Khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang                                      2 giờ
2.1.2.2. Các ý tưởng thiết kế thời trang phổ biến hiện nay         
- Ý tưởng thiết kế từ thiên nhiên                                                           2 giờ
- Ý tưởng thiết kế từ con người và sự trìu tượng                                  4 giờ
- Ý tưởng thiết kế từ tiêu chuẩn hình học                                             2 giờ
- Ý tưởng thiết kế từ trang phục dân tộc                                               2 giờ
 - Ý tưởng thiết kế thời trang phục khác                                               4 giờ
 2.2. Màu sắc sử dụng trong thời trang
2.2.1. Khái niệm cơ bản về màu sắc                                                     1 giờ
2.2.2. Phối màu trên trang phục                                                            3 giờ
2.2.3. Phương pháp sử dụng màu nước trong thời trang                       3 giờ
Kiểm tra                                                                                                1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
[bookmark: _Hlk104299813]1 . Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành mỹ thuật có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Kéo may, thước, phấn dẹt,  kim tay, băng keo.
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Tạp trí thời trang, bút chì, màu vẽ;
- Nguyên vật liệu: Giấy vẽ (khổ A3).
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Chỉ ra được các dáng người mẫu trong thiết kế thời trang;
+ Trình bày được các phương pháp chép hình mẫu thời trang có sẵn;
+ Mô tả được các phương pháp phác thảo trang phục kết hợp với màu sắc trong thời trang.
- Kỹ năng:
+ Xác định được các dáng người mẫu trong thiết kế thời trang;
+ Chép được các dáng thời trang có sẵn;
+ Phân tích được các phương pháp phát triển trang phục trong khi sáng tác mẫu;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy phòng thực hành mỹ thuật.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
2. Phương pháp :
- Kiểm tra thường xuyên: Đánh giá qua bài kiểm tra viết tự luận và các bản vẽ sáng tác mẫu .
- Kiểm tra định kỳ: Thể hiện ý tưởng, sáng tạo của các bản vẽ mẫu. 	
- Thi kết thúc mô-đun: Thi thực qua bản vẽ sáng tác mẫu trên giấy A3.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-dun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Thiết kế thời trang căn bản sử dụng để giảng dạy
trình độ Trung cấp nghề Thiết kế thời trang.
	2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
	- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
+ Xác định được các dáng người mẫu trong thiết kế thời trang;
+ Chép được các dáng thời trang có sẵn;
+ Phân tích được các phương pháp phát triển trang phục trong khi sáng tác mẫu;
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Thiết kế thời trang căn bản -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ
-  Nguyễn Duy Lẫm - Màu sắc và phương pháp vẽ màu thời trang - NXB VHTT- 2001;
- Trần Thủy Bình, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Tiến Dũng - Thiết kế quần áo  - NXB  giáo dục  - 2001
- Nguyễn Lăng Bình, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Quốc Toản - Mỹ thuật và phương pháp dựng hình tập 3 - NXB giáo dục - 2001.




CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Sáng tác trang phục công sở
Mã mô-đun: MĐ 18
Thời gian thực hiện mô-đun: 90 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 68 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun Sáng tác trang phục công sở được bố trí học sau mô-đun Thiết kế trang phục căn bản, Thiết kế thời trang căn bản.
- Tính chất: Mô-đun Sáng tác trang phục công sở là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục công sở;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang công sở;
+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang công sở.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục công sở;
+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang công sở;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang công sở.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang công sở.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
III. Nội dung mô-đun: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài học trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục công sở
	12
	6
	6
	

	
	1. Nghiên cứu trang phục công sở
	
	1
	
	

	
	2. Phân loại trang phục công sở
	
	1
	
	

	
	3. Xu hướng thời trang
	
	1
	1
	

	
	4. Phát triển ý tưởng
	
	3
	5
	

	2
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục công sở
	24
	7
	16
	1

	
	1. Nghiên cứu mẫu
	
	1
	3
	

	
	2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục công sở
	
	
	
	

	
	2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục công sở
	
	1
	7
	

	
	2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục công sở
	
	3
	5
	

	
	2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục công sở                                                      
	
	2
	1
	1

	3
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục công sở
	54
	9
	44
	1

	
	1. Chuẩn bị bán thành phẩm
	
	0,5
	3,5
	

	
	2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục công sở
	
	
	
	

	
	2.1. May hoàn chỉnh phần thân trên trang phục công sở
	
	
	
	

	
	2.1.1. Thân trước
	
	1,5
	10,5
	

	
	2.1.2. Thân sau
	
	1
	7
	

	
	2.2. May hoàn chỉnh phần thân dưới trang phục công sở
	
	
	
	

	
	2.2.1. Thân trước
	
	0,5
	3,5
	

	
	2.2.2. Thân sau
	
	0,5
	3,5
	

	
	2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ công sở
	
	2
	15
	

	
	2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục công sở
	
	1
	3
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	1

	Cộng
	90
	20
	68
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục công sở
                                                        Thời gian: 12 giờ (LT: 6giờ; TH:6 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục công sở;
+ Trình bày được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Trình bày được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục công sở;
+ Nhận biết được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Phân tích được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và các bước vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi nghiên cứu và lựa chọn ý tưởng.
2. Nội dung bài:                          
2.1. Nghiên cứu trang phục công sở                                                     
2.2. Phân loại trang phục công sở                                                         
2.3. Xu hướng thời trang                                                                         
2.4. Phát triển ý tưởng                                          
2.4.1. Khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang                                           
2.4.2. Lên ý tưởng chi tiết cho các mẫu thiết kế                                     
2.4.3. Phát triển ý tưởng thiết kế thời trang theo các nguyên tắc            
2.4.4. Vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng thiết kế thời trang                              
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục công sở                      
	Thời gian: 24giờ (LT: 7 giờ; TH: 16giờ; Kiểm tra: 1 giờ )


1. Mục tiêu của bài:                     
-  Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, thông số và chất liệu của sản phẩm mẫu trang phục công sở;
+ Trình bày được các phương pháp thiết kế bộ mẫu rập;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng, thông số và lựa chọn chất liệu phù hợp với sản phẩm mẫu trang phục công sở;
+ Thiết kế được bộ mẫu rập đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, thông số sản phẩm;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi học tập, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng nét vẽ.
2. Nội dung bài:            
2.1. Nghiên cứu mẫu                                                                             
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục công sở              
2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục công sở                
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục công sở               
2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục công sở                     
Kiểm tra                                                                                                
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục công sở 
	Thời gian: 54 giờ (LT:7 giờ; TH:46giờ; KT:1 giờ)


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;
+ Trình bày các phương pháp may hoàn chỉnh sản phẩm;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;;
+ Cắt và may hoàn chỉnh một mẫu trang phục công sở thời trang;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tích cực nghiên cứu tìm tòi làm cơ sở để hình thành khả năng sáng tác mẫu.
2. Nội dung bài:  
2.1. Chuẩn bị bán thành phẩm                                                              
2.2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục công sở      
2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ công sở             
2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục công sở                        
Kiểm tra                                                                                                
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng sáng tác mẫu, phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Bàn thiết kế, manocanh, máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex.
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn thiết kế. bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, khóa giọt lệ, giấy Ao, giấy vẽ, bút chì, tẩy
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục công sở;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang công sở;
+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang công sở.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục công sở;
+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang công sở;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang công sở.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang công sở;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua bài tập thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Sáng tác trang phục công sở được sử dụng để giảng dạy trong trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập;
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên;
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Phát triển ý tưởng thời trang công sở;
+ Phác thảo mẫu thời trang công sở;
+ Đánh giá được các bản phác thảo đúng về tỷ lệ, kích thước;
+ Hoàn thiện được bộ mẫu rập và may hoàn chỉnh mẫu trang phục thời trang công sở.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình sáng tác trang phục công sở -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
- Nguyễn Duy Lẫm - Màu sắc và phương pháp vẽ màu thời trang - NXB VHTT- 2001;
- Phan Ngọc Khuê, Đặng Nam, Nguyễn Bá Vân - Tranh dân gian VN- NXB Văn hóa giáo dục – 1995.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Sáng tác trang phục dạo phố
Mã mô-đun: MĐ 19
Thời gian thực hiện mô-đun: 90 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 68 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun Sáng tác trang phục dạo phố được bố trí học sau mô-đun Thiết kế trang phục căn bản, Thiết kế thời trang căn bản.
- Tính chất: Mô-đun Sáng tác trang phục dạo phố là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục dạo phố;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang dạo phố;
+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang dạo phố.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục dạo phố;
+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang dạo phố;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang dạo phố.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang dạo phố.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
III. Nội dung mô-đun: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài học trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục dạo phố
	12
	6
	6
	

	
	1. Nghiên cứu trang phục dạo phố
	
	1
	
	

	
	2. Phân loại trang phục dạo phố
	
	1
	
	

	
	3. Xu hướng thời trang
	
	1
	1
	

	
	4. Phát triển ý tưởng
	
	3
	5
	

	2
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục dạo phố
	24
	7
	16
	1

	
	1. Nghiên cứu mẫu
	
	1
	3
	

	
	2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục dạo phố
	
	
	
	

	
	2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục  dạo phố
	
	1
	7
	

	
	2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục  dạo phố
	
	3
	5
	

	
	2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục  dạo phố
	
	2
	1
	1

	3
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục dạo phố
	54
	9
	44
	1

	
	1. Chuẩn bị bán thành phẩm
	
	0,5
	3,5
	

	
	2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục dạo phố
	
	
	
	

	
	2.1. May hoàn chỉnh phần thân trên trang phục dạo phố
	
	
	
	

	
	2.1.1. Thân trước
	
	1,5
	10,5
	

	
	2.1.2. Thân sau
	
	1
	7
	

	
	2.2. May hoàn chỉnh phần thân dưới trang phục dạo phố
	
	
	
	

	
	2.2.1. Thân trước
	
	0,5
	3,5
	

	
	2.2.2. Thân sau
	
	0,5
	3,5
	

	
	2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ dạo phố
	
	2
	15
	

	
	2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục dạo phố
	
	1
	3
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	1

	Cộng
	90
	20
	68
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục dạo phố
                                                        Thời gian: 12 giờ (LT: 6giờ; TH:6 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục dạo phố;
+ Trình bày được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Trình bày được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục dạo phố;
+ Nhận biết được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Phân tích được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và các bước vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi nghiên cứu và lựa chọn ý tưởng.
2. Nội dung bài:                          
2.1. Nghiên cứu trang phục dạo phố                                                     
2.2. Phân loại trang phục dạo phố                                                         
2.3. Xu hướng thời trang                                                                         
2.4. Phát triển ý tưởng                                          
2.4.1. Khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang                                           
2.4.2. Lên ý tưởng chi tiết cho các mẫu thiết kế                                     
2.4.3. Phát triển ý tưởng thiết kế thời trang theo các nguyên tắc            
2.4.4. Vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng thiết kế thời trang                              
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục dạo phố                      
	Thời gian: 24giờ (LT: 7 giờ; TH: 16giờ; Kiểm tra: 1 giờ )


1. Mục tiêu của bài:                     
-  Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, thông số và chất liệu của sản phẩm mẫu trang phục dạo phố;
+ Trình bày được các phương pháp thiết kế bộ mẫu rập;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng, thông số và lựa chọn chất liệu phù hợp với sản phẩm mẫu trang phục dạo phố;
+ Thiết kế được bộ mẫu rập đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, thông số sản phẩm;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi học tập, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng nét vẽ.
2. Nội dung bài:            
2.1. Nghiên cứu mẫu                                                                             
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục dạo phố              
2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục dạo phố
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục dạo phố
2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục dạo phố
Kiểm tra                                                                                                
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục dạo phố 
	Thời gian: 54 giờ (LT:7 giờ; TH:46giờ; KT:1 giờ)


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;
+ Trình bày các phương pháp may hoàn chỉnh sản phẩm;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;
+ Cắt và may hoàn chỉnh một mẫu trang phục công sở thời trang;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tích cực nghiên cứu tìm tòi làm cơ sở để hình thành khả năng sáng tác mẫu.
2. Nội dung bài:  
2.1. Chuẩn bị bán thành phẩm                                                              
2.2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục dạo phố      
2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ dạo phố             
2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục dạo phố                        
Kiểm tra                                                                                                
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng sáng tác mẫu, phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Bàn thiết kế, manocanh, máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex.
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn thiết kế. bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, khóa giọt lệ, giấy Ao, giấy vẽ, bút chì, tẩy
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục dạo phố;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang dạo phố;
+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang dạo phố.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục dạo phố;
+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang dạo phố;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang dạo phố.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang dạo phố;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua bài tập thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Sáng tác trang phục dạo phố được sử dụng để giảng dạy trong trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập;
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên;
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Phát triển ý tưởng thời trang công sở;
+ Phác thảo mẫu thời trang công sở;
+ Đánh giá được các bản phác thảo đúng về tỷ lệ, kích thước;
+ Hoàn thiện được bộ mẫu rập và may hoàn chỉnh mẫu trang phục thời trang dạo phố 
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình sáng tác trang phục dạo phố -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
- Nguyễn Duy Lẫm - Màu sắc và phương pháp vẽ màu thời trang - NXB VHTT- 2001;
- Phan Ngọc Khuê, Đặng Nam, Nguyễn Bá Vân - Tranh dân gian VN- NXB Văn hóa giáo dục – 1995.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Sáng tác trang phục trẻ em
Mã mô-đun: MĐ 20
Thời gian thực hiện mô-đun: 90 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 68 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun Sáng tác trang phục trẻ em được bố trí học sau mô-đun Thiết kế trang phục căn bản, Thiết kế thời trang căn bản.
- Tính chất: Mô-đun Sáng tác trang phục trẻ em là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục trẻ em;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang trẻ em;
+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang trẻ em.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục trẻ em;
+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang trẻ em;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang trẻ em.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang trẻ em.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
III. Nội dung mô-đun: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên bài học trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục trẻ em
	12
	6
	6
	

	
	1. Nghiên cứu trang phục trẻ em
	
	1
	
	

	
	2. Phân loại trang phục trẻ em
	
	1
	
	

	
	3. Xu hướng thời trang
	
	1
	1
	

	
	4. Phát triển ý tưởng
	
	3
	5
	

	2
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục trẻ em
	24
	7
	16
	1

	
	1. Nghiên cứu mẫu
	
	1
	3
	

	
	2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục trẻ em
	
	
	
	

	
	2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục trẻ em
	
	1
	7
	

	
	2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục trẻ em
	
	3
	5
	

	
	2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục trẻ em                                                      
	
	2
	1
	1

	3
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục trẻ em
	54
	9
	44
	1

	
	1. Chuẩn bị bán thành phẩm
	
	0,5
	3,5
	

	
	2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục trẻ em
	
	
	
	

	
	2.1. May hoàn chỉnh phần thân trên trang phục trẻ em
	
	
	
	

	
	2.1.1. Thân trước
	
	1,5
	10,5
	

	
	2.1.2. Thân sau
	
	1
	7
	

	
	2.2. May hoàn chỉnh phần thân dưới trang phục trẻ em
	
	
	
	

	
	2.2.1. Thân trước
	
	0,5
	3,5
	

	
	2.2.2. Thân sau
	
	0,5
	3,5
	

	
	2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ trẻ em
	
	2
	15
	

	
	2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục trẻ em
	
	1
	3
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	1

	Cộng
	90
	20
	68
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục trẻ em
                                                        Thời gian: 12 giờ (LT: 6giờ; TH:6 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục trẻ em;
+ Trình bày được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Trình bày được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục trẻ em;
+ Nhận biết được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Phân tích được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và các bước vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi nghiên cứu và lựa chọn ý tưởng.
2. Nội dung bài:                          
2.1. Nghiên cứu trang phục trẻ em                                                     
2.2. Phân loại trang phục trẻ em                                                         
2.3. Xu hướng thời trang                                                                         
2.4. Phát triển ý tưởng                                          
2.4.1. Khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang                                           
2.4.2. Lên ý tưởng chi tiết cho các mẫu thiết kế                                     
2.4.3. Phát triển ý tưởng thiết kế thời trang theo các nguyên tắc            
2.4.4. Vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng thiết kế thời trang                              
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục trẻ em                      
	Thời gian: 24giờ (LT: 7 giờ; TH: 16giờ; Kiểm tra: 1 giờ )


1. Mục tiêu của bài:                     
-  Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, thông số và chất liệu của sản phẩm mẫu trang phục trẻ em;
+ Trình bày được các phương pháp thiết kế bộ mẫu rập;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng, thông số và lựa chọn chất liệu phù hợp với sản phẩm mẫu trang phục trẻ em;
+ Thiết kế được bộ mẫu rập đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, thông số sản phẩm;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi học tập, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng nét vẽ.
2. Nội dung bài:            
2.1. Nghiên cứu mẫu                                                                             
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục trẻ em              
2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục trẻ em                
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục trẻ em               
2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục trẻ em                     
Kiểm tra                                                                                                
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục trẻ em 
	Thời gian: 54 giờ (LT:7 giờ; TH:46giờ; KT:1 giờ)


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;
+ Trình bày các phương pháp may hoàn chỉnh sản phẩm;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;;
+ Cắt và may hoàn chỉnh một mẫu trang phục trẻ em thời trang;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tích cực nghiên cứu tìm tòi làm cơ sở để hình thành khả năng sáng tác mẫu.
2. Nội dung bài:  
2.1. Chuẩn bị bán thành phẩm                                                              
2.2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục trẻ em      
2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ trẻ em             
2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục trẻ em                        
Kiểm tra                                                                                                
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng sáng tác mẫu, phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Bàn thiết kế, manocanh, máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex.
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn thiết kế. bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, khóa giọt lệ, giấy Ao, giấy vẽ, bút chì, tẩy
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục trẻ em;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang trẻ em;
+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang trẻ em.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục trẻ em;
+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang trẻ em;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang trẻ em.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang trẻ em;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua bài tập thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Sáng tác trang phục trẻ em được sử dụng để giảng dạy trong trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập;
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên;
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Phát triển ý tưởng thời trang công sở;
+ Phác thảo mẫu thời trang công sở;
+ Đánh giá được các bản phác thảo đúng về tỷ lệ, kích thước;
+ Hoàn thiện được bộ mẫu rập và may hoàn chỉnh mẫu trang phục thời trang trẻ em.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình sáng tác trang phục công sở -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
- Nguyễn Duy Lẫm - Màu sắc và phương pháp vẽ màu thời trang - NXB VHTT- 2001;
- Phan Ngọc Khuê, Đặng Nam, Nguyễn Bá Vân - Tranh dân gian VN- NXB Văn hóa giáo dục – 1995.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc26481522]Tên môn học: Thiết kế trang phục căn bản
[bookmark: _Toc26481523][bookmark: _Toc26481524]Mã môn học: MĐ 21
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;
[bookmark: _Toc26481525](Lý thuyết 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 28 giờ; Kiểm tra 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Thiết kế trang phục căn bản được bố trí học trước Mô-đun Kỹ thuật may.
- Tính chất: Môn học Thiết kế trang phục căn bản là Mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp đo các thông số, kích thước thiết kế;
+ Trình bày được công thức thiết kế sản phẩm áo sơ mi, quần âu, váy cơ bản và áo jacket;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế;
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các đồ dụng, dụng cụ thiết kế;
+ Đo được các số đo cần thiết trong quá trình thiết kế;
+ Tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết của áo sơ mi nam kiểu cơ bản, áo sơ mi nữ cổ 2 ve, quần âu nam, quần âu nữ ống côn, váy cơ bản, áo jacket đảm bảo hình dáng, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Cắt được hoàn chỉnh các chi tiết của áo sơ mi nam kiểu cơ bản, áo sơ mi nữ cổ 2 ve, quần âu nam, quần âu nữ ống côn, váy cơ bản,  áo jacket đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện tư duy chính xác, cẩn thận, tác phong công nghiệp, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và đảm bảo an toàn lao động.
III. Nội dung môn học:
	1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	

Số TT
	

Tên bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	
Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1: Thiết kế áo sơ mi nam, nữ
	24
	4
	19
	1

	
	1. Thiết kế áo sơ mi nữ cổ 2 ve 
	
	2
	10
	

	
	2. Thiết kế áo sơ mi nam (Kiểu cơ bản)
	
	2
	9
	1

	2
	Bài 2: Thiết kế quần âu nam, nữ
	20
	4
	15
	1

	
	1. Thiết kế quần âu nữ xăng ly, ống côn
	
	2
	6
	

	
	2. Thiết kế quần âu nam 1 ly lật
	
	2
	9
	1

	3
	Bài 3: Thiết kế váy cơ bản
	6
	2
	4
	

	
	1. Đặc điểm hình dáng
	
	0,5
	
	

	
	2. Ký hiệu và số đo
	
	0,5
	
	

	
	3. Thiết kế
	
	0,75
	3,75
	

	
	4. Cắt các chi tiết
	
	0,25
	0,25
	

	4
	Bài 4: Thiết kế áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai)


	10
	5
	4
	1

	
	1. Đặc điểm hình dáng
	
	0,5
	
	

	
	2. Ký hiệu và số đo
	
	0,5
	
	

	
	3. Thiết kế
	
	
	
	

	
	3.1. Lần chính ( lần ngoài)
	
	3
	2
	

	
	3.2. Lần lót(lần trong)
	
	0,5
	1
	

	
	3.3. Các chi tiết  khác
	
	0,25
	0,5
	

	
	4. Cắt các chi tiết
	
	0,25
	0,5
	1

	
	Cộng
	60
	30
	28
	2


[bookmark: _Toc26481526]

2. Nội dung chi tiết
	[bookmark: _Toc26481536]Bài 1: Thiết kế áo sơ mi nam, nữ 
Thời gian: 24 giờ (LT: 4 giờ; TH: 19 giờ, KT:1 giờ)
	


[bookmark: _Toc26481538]1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức
[bookmark: _Toc26481539]+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu áo sơ mi nam (Kiểu cơ bản) và áo sơ mi nữ cổ 2 ve;
[bookmark: _Toc26481540]+ Trình bày được phương pháp đo các thông số cần thiết;
[bookmark: _Toc26481541]+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo sơ mi nam (Kiểu cơ bản) và áo sơ mi nữ cổ 2 ve;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
[bookmark: _Toc26481542]+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo thiết kế;
[bookmark: _Toc26481543]+ Tính toán và dựng hình được chính xác các chi tiết của áo sơ mi nam (Kiểu cơ bản) và áo sơ mi nữ cổ 2 ve đạt yêu cầu kỹ thuật;
+ Phát hiện, phòng ngừa và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
[bookmark: _Toc26481544]+ Cắt  được đầy đủ các chi tiết của áo sơ mi nam (Kiểu cơ bản) và áo sơ mi nữ cổ 2 ve đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài:        
2.1. Thiết kế áo sơ mi nữ cổ 2 ve 
2.1.3. Phương pháp thiết kế                                                                 
2.1.4. Gia đường may                                                                 
2.2. Thiết kế áo sơ mi nam (Kiểu cơ bản) 
2.2.1. Đặc điểm hình dáng                                                       
2.2.2. Ký hiệu và số đo                                                            
2.2.3. Phương pháp thiết kế     
2.2.4. Gia đường may                                                                   
Kiểm tra                                                                                        
	[bookmark: _Toc26481545]Bài 2: Thiết kế quần âu nam, nữ
Thời gian: 20 giờ (LT:4 giờ; TH: 15 giờ; KT: 1 giờ)
	


[bookmark: _Toc26481547]1. Mục tiêu của bài:
[bookmark: _Toc26481548]- Kiến thức:
[bookmark: _Toc26481549]+ Mô tả chính xác đặc điểm hình dáng quần âu nam 1 ly lật và quần âu nữ xăng ly, ống côn;
[bookmark: _Toc26481550]+ Phân tích được phương pháp đo; 
[bookmark: _Toc26481551]+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế quần âu nam 1 ly lật và quần âu nữ xăng ly, ống côn;
[bookmark: _Toc26481552][bookmark: _Toc26481553]- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
+ Đo được các thông số cần thiết;
[bookmark: _Toc26481554] + Thiết kế được đầy đủ, chính xác các chi tiết của quần âu nam 1 ly lật và quần âu nữ xăng ly, ống côn;
[bookmark: _Toc26481555]  + Cắt được đầy đủ và chính xác các chi tiết của quần âu nam 1 ly lật và quần âu nữ xăng ly, ống côn.
[bookmark: _Toc26481556]- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 
[bookmark: _Toc26481557]+ Nghiêm túc tự giác trong học tập
[bookmark: _Toc26481558]+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp 
2. Nội dung bài:       
2.1. Thiết kế quần âu nữ xăng ly, ống côn
2.1.1. Đặc điểm hình dáng                                                                        
2.1.2. Ký hiệu và số đo                                                                             
2.1.3. Phương pháp thiết kế
2.1.4. Gia đường may                                                                                    
2.2. Thiết kế quần âu nam 1 ly lật
2.2.1. Đặc điểm hình dang
2.2.2. Ký hiệu và số đo                                                                             
2.2.3. Phương pháp thiết kế
2.2.4. Cắt các chi tiết                                                                                     
Kiểm tra                                                                                                         
	[bookmark: _Toc26481560]Bài 3: Thiết kế váy cơ bản
	          Thời gian: 6 giờ (LT: 2 giờ; TH:4 giờ)


[bookmark: _Toc26481562]1. Mục tiêu của bài:
[bookmark: _Toc26481563]- Kiến thức :
[bookmark: _Toc26481564]+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu của váy cơ bản;
[bookmark: _Toc26481565]+ Xác định được đầy đủ và chính xác các số đo thiết kế;
[bookmark: _Toc26481566]+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết váy cơ bản.
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trông quá trình thiết kế.
[bookmark: _Toc26481567]- Kỹ năng:
[bookmark: _Toc26481568]+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
+ Đo được các thông số cần thiết;
[bookmark: _Toc26481569]+ Thiết kế được đầy đủ chính xác các chi tiết của váy cơ bản đảm bảo đúng hình dáng, thông số, yêu cầu kỹ thuật;
[bookmark: _Toc26481570]+ Cắt được đầy đủ, chính xác các chi tiết của váy cơ bản.
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài:                           
2.1. Thiết kế váy cơ bản
2.1.1. Đặc điểm hình dáng                                                                     
2.1.2. Ký hiệu và số đo                                                                         
2.1.3.Thiết kế
2.1.3.1. Thân trước                                                                                  
2.1.3.2. Thân sau                                                                                     
2.1.3.3. Cạp                                                                                         
2.1.4. Cắt các chi tiết                                                                       
	[bookmark: _Toc26481571]Bài 4: Thiết kế áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai)
                                        Thời gian: 10 giờ (LT: 5 giờ; TH: 4 giờ; KT: 1 giờ)
	


[bookmark: _Toc26481573]1. Mục tiêu:
[bookmark: _Toc26481574]- Kiến thức:
[bookmark: _Toc26481575]+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu của áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai);
+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo thiết kế; 
[bookmark: _Toc26481576]+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai);
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế.
[bookmark: _Toc26481577]- Kỹ năng:
[bookmark: _Toc26481579][bookmark: _Toc26481578]+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
+ Xác định được đầy đủ và chính xác các số đo thiết kế.
[bookmark: _Toc26481580]+ Thiết kế được đầy đủ chính xác các chi tiết của áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai) đảm bảo hình dáng, thông số và yêu cầu kỹ thuật.
[bookmark: _Toc26481581]+ Cắt được đầy đủ chính xác các chi tiết của áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai).
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
[bookmark: _Toc26481582]- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài:     
[bookmark: _Toc26481583]2.1. Thiết kế áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai)
2.1.1. Đặc điểm hình dáng                                                                          
2.1.2. Ký hiệu và số đo                                                                               
2.1.3. Thiết  kế
2.1.3.1. Lần chính(lần ngoài)                                                                        
2.1.3.2. Lần lót(lần trong)                                                                        
1.3.3. Các chi tiết khác                                                                          
2.1.4. Cắt các chi tiết                                                                               
Kiểm tra                                                                                                                                    
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
[bookmark: _Toc26481584]1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thiết kế có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
[bookmark: _Toc26481585]2. Trang thiết bị máy móc:
[bookmark: _Toc26481586]- Máy chiếu Projector
[bookmark: _Toc26481587]- Phông chiếu;
[bookmark: _Toc26481588]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
[bookmark: _Hlk104220465]- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Sản phẩm mẫu, kéo, thước, dùi, phấn, bút chì, tẩy;
- Nguyên vật liệu: Giấy bìa.
[bookmark: _Toc26481597]4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
[bookmark: _Toc26481598]1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp đo các thông số, kích thước thiết kế;
+ Trình bày được công thức thiết kế sản phẩm áo sơ mi, quần âu, váy cơ bản và áo jacket;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế;
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các đồ dụng, dụng cụ thiết kế;
+ Đo được các số đo cần thiết trong quá trình thiết kế;
+ Tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết của áo sơ mi nam kiểu cơ bản, áo sơ mi nữ cổ 2 ve, quần âu nam, quần âu nữ ống côn, váy cơ bản, áo jacket đảm bảo hình dáng, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Cắt được hoàn chỉnh các chi tiết của áo sơ mi nam kiểu cơ bản, áo sơ mi nữ cổ 2 ve, quần âu nam, quần âu nữ ống côn, váy cơ bản,  áo jacket đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện tư duy chính xác, cẩn thận, tác phong công nghiệp, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và đảm bảo an toàn lao động.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tập.
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra: bài thực hành vẽ, cắt các chi tiết sản phẩm trên giấy bìa với tỷ lệ 1:1; 1:5.
- Thi kết thúc mô-đun: Thi thực hành vẽ, cắt các chi tiết sản phẩm trên giấy bìa với tỷ lệ 1:1.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình Môn học Thiết kế trang phục căn bản sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Sử dụng thành thạo các đồ dụng, dụng cụ thiết kế;
+ Đo được các số đo cần thiết trong quá trình thiết kế;
+ Tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết của áo sơ mi nam kiểu cơ bản, áo sơ mi nữ cổ 2 ve, quần âu nam, quần âu nữ ống côn, váy cơ bản, áo jacket đảm bảo hình dáng, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Cắt được hoàn chỉnh các chi tiết của áo sơ mi nam kiểu cơ bản, áo sơ mi nữ cổ 2 ve, quần âu nam, quần âu nữ ống côn, váy cơ bản,  áo jacket đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
4. Tài liệu học tập:
- Giáo trình thiết kế trang phục căn bản – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên – Tài liệu lưu hành nội bộ;
- Giáo trình Kỹ thuật cắt may toàn tập – Triệu Thị Chơi – NXB Mỹ thuật
- Giáo trình Thiết kế trang phục 1 – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
- Giáo trình Thiết kế quần áo – TS Trần Thủy Bình


[bookmark: _Toc26481793]CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
[bookmark: _Toc26481609]Tên mô-đun: Kỹ thuật may
[bookmark: _Toc26481610]Mã mô-đun:  MĐ22
[bookmark: _Toc26481611]Thời gian thực hiện mô-đun: 150 giờ
[bookmark: _Toc26481612](Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 100 giờ; Kiểm tra: 5giờ)
[bookmark: _Toc26481613]I. Vị trí, tính chất của mô-đun:
[bookmark: _Toc26481614]- Vị trí: Mô-đun Kỹ thuật may được bố trí học sau mô-đun Thiết kế trang phục căn bản.
[bookmark: _Toc26481615]- Tính chất: Mô-đun Kỹ thuật may  là môđun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
[bookmark: _Toc26481616]II. Mục tiêu mô-đun:
[bookmark: _Toc26481617][bookmark: _Toc26481628]- Kiến thức:
[bookmark: _Toc26481618]+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các đường may tay, may máy cơ bản;
+ Mô tả được đặc điểm của áo sơ mi nam nữ và quần âu nam nữ;
[bookmark: _Toc26481619]+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các cụm chi tiết trên quần, áo;
[bookmark: _Toc26481620]+ Trình bày được quy trình may các bộ phận trên quần, áo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
[bookmark: _Toc26481621]+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình may.
[bookmark: _Toc26481622]- Kỹ năng:
+ Phân tích được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các đường may tay, may máy cơ bản;
[bookmark: _Toc26481623]+ Phân tích được đặc điểm của áo sơ mi nam, nữ và quần âu nam, nữ;
[bookmark: _Toc26481624]+ May hoàn chỉnh áo sơ mi nam, nữ và quần âu nam, nữ  đảm bảo đúng quy cách, yêu cầu kỹ thuật;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may quần, áo sơ mi nam, nữ.
[bookmark: _Toc26481625]- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng thực hành
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
III. Nội dung mô-đun:
1. [bookmark: _Toc26481629]Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	[bookmark: _Toc26481630]Số
[bookmark: _Toc26481631]TT
	[bookmark: _Toc26481632]Tên bài học trong mô-đun
	[bookmark: _Toc26481633]Thời gian (giờ)

	
	
	[bookmark: _Toc26481634]Tổng số
	[bookmark: _Toc26481635]Lý thuyết
	[bookmark: _Toc26481636]Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	[bookmark: _Toc26481637]Kiểm tra

	[bookmark: _Toc26481638]1
	[bookmark: _Toc26481639]Bài 1: Kỹ thuật may cơ bản.
	28
	7
	20
	1

	
	[bookmark: _Toc26481644]1. Một số đường may tay cơ bản
	
	3
	9
	

	
	[bookmark: _Toc26481648]2. Một số đường may máy cơ bản
	
	4
	11
	[bookmark: _Toc26481651]1

	[bookmark: _Toc26481652]2
	[bookmark: _Toc26481653]Bài 2: Kỹ thuật may áo sơ mi
	60
	19,5
	38,5
	2

	
	[bookmark: _Toc26481658]1. Kỹ thuật may áo sơ mi nữ cổ 2 ve ngắn tay
	
	5
	10
	1

	
	[bookmark: _Toc26481662]2. Kỹ thuật may áo sơ mi nam dài tay
	
	14,5
	28,5
	1

	[bookmark: _Toc26481666]3
	[bookmark: _Toc26481667]Bài 3: Kỹ  thuật may quần âu
	62
	18,5
	41,5
	2

	
	[bookmark: _Toc26481672]1. Kỹ thuật may quần âu nữ
	
	8
	15
	1

	
	[bookmark: _Toc26481676]2. Kỹ thuật may quần âu nam
	
	10,5
	26,5
	1

	[bookmark: _Toc26481680]Cộng
	150
	[bookmark: _Toc26481682]45
	100
	5


[bookmark: _Toc26481685]2. Nội dung chi tiết:
	[bookmark: _Toc26481686]Bài 1: Kỹ thuật may cơ 
	[bookmark: _Toc26481687]     Thời gian: 28 giờ (LT:7 giờ; TH:20 giờ; KT:1 giờ)                        


[bookmark: _Toc26481688]1. Mục tiêu của bài:
[bookmark: _Toc26481689]- Kiến thức:
+ Trình bày được phương pháp may và yêu cầu kỹ thuật của các đường may máy cơ bản
+ Nhận biết được các đường may tay và các đường may máy cơ bản.
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may các đường may tay và may máy cơ bản.
[bookmark: _Toc26481691]- Kỹ năng:
[bookmark: _Toc26481693]+ Phân tích được phương pháp may và yêu cầu kỹ thuật của các đường may máy cơ bản
+ Phân biệt được các đường may tay và các đường may máy cơ bản.
[bookmark: _Toc26481694]+ May được các kiểu đường may cơ bản, thao tác đúng trình tự và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Vận dụng linh hoạt các đường may cơ bản để may vào sản phẩm;
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may các đường may tay và may máy cơ bản.
[bookmark: _Toc26481695]- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Hlk104281052][bookmark: _Toc26481698]+ Chấp hành đúng nội quy xưởng thực hành
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
2. Nội dung bài:       
	2.1. Một số đường may tay cơ bản
	

	2.1.1. Đường may lược
	 4 giờ 

	2.1.2. Đường may vắt nhân tự
	 4 giờ 

	2.1.3. Đường may luồn
	 4 giờ 

	          2.2.  Một số đường may máy cơ bản
	

	2.2.1. Đường may can rẽ
	 4 giờ 

	2.2.3. Đường may can rẽ đè
	 4 giờ 

	2.2.4. đường may can giáp
	 4 giờ 

	2.2.5. Đường may lộn viền
	 3 giờ 

	Kiểm tra
	 1 giờ 


	[bookmark: _Toc26481706]Bài 2: Kỹ thuật may áo sơ mi
	[bookmark: _Toc26481707] Thời gian: 60 giờ (LT:19,5 giờ; TH:38,5 giờ; KT:2 giờ)    


[bookmark: _Toc26481708]1. Mục tiêu của bài:
[bookmark: _Toc26481709]- Kiến thức:
[bookmark: _Toc26481710]+ Mô tả được đặc điểm hình dáng của áo sơ mi nữ cổ 2 ve tay cộc, áo sơ mi nam dài tay cổ đứng;
[bookmark: _Toc26481711]+ Trình bày được quy trình may áo sơ mi nữ cổ 2 ve tay cộc, áo sơ mi nam dài tay cổ đứng;
[bookmark: _Toc26481712]+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may.
[bookmark: _Toc26481713]- Kỹ năng:
+ Phân tích được quy trình may áo sơ mi nữ cổ 2 ve tay cộc, áo sơ mi nam dài tay cổ đứng;
[bookmark: _Toc26481714]+ May được hoàn thiện áo sơ mi nữ cổ 2 ve tay cộc, áo sơ mi nam dài tay cổ đứng đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo đúng mức thời gian quy định;
[bookmark: _Toc26481715]+ Phòng ngừa và xử lý được một số dạng sai hỏng trong quá trình may
[bookmark: _Toc26481716]- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc26481717]+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, phát huy tinh sáng tạo trong học tập, đảm bảo an toàn trong vê sinh công nghiệp.
	2. Nội dung bài
	

	2.1. Kỹ thuật  may áo sơ mi nữ cổ 2 ve ngắn tay
	

	2.1.1. Kỹ thuật  may cổ 2 ve
	

	2.1.1.1 Đặc điểm cấu tạo
	       0,25 giờ

	2.1.1.2. Thông số- quy cách –yêu cầu kỹ thuật
	       0,25 giờ 

	2.1.1.3. Phương pháp may
	           3  giờ

	2.1.1.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	0,5giờ 

	2.1.2. Kỹ thuật may tay áo
	

	2.1.2.1. Đặc điểm cấu tạo
	       0,25 giờ

	2.1.2.2. Thông số- quy cách -yêu cầu kỹ thuật
	       0,25 giờ

	2.1.2.3. Phương pháp may
	            3 giờ

	2.1.2.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	         0,5 giờ

	2.1.3. May lắp ráp áo sơ mi nữ cộc tay
	

	2.1.3.1. Đặc điểm hình dáng
	       0,25 giờ

	2.1.3.2. Thông số- quy cách -yêu cầu kỹ thuật
	       0,25 giờ

	2.1.3.3. Phương pháp may
	 6 giờ

	2.1.3.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa                                                                           
	
         0,5 giờ

	Kiểm tra
	 1 giờ

	2.2. Kỹ thuật may áo sơ mi nam dài tay
	

	2.2.1. Kỹ thuật  may nẹp áo
	

	2.2.1.1. Đặc điểm cấu tạo
	         0,5 giờ

	2.2.1.2. Thông số- quy cách -yêu cầu kỹ thuật
	         0,5 giờ

	2.2.1.3.phương pháp may
	 6 giờ

	2.2.1.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 1 giờ

	2.2.2. Kỹ thuật may túi ốp ngoài
	

	2.2.2.1. Đặc điểm cấu tạo
	       0,25 giờ

	2.2.2.2. Thông số- quy cách -yêu cầu kỹ thuật
	       0,25 giờ

	2.2.2.3. Phương pháp may
	       7,25 giờ

	2.2.2.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	       0,25 giờ

	2.2.3. Kỹ thuật may cổ áo
	 

	2.2.3.1. Đặc điểm cấu tạo
	         0,5 giờ

	2.2.3.2. Thông số- quy cách -yêu cầu kỹ thuật
	        0,5 giờ

	2.2.3.3.Phương pháp may
	      6,75 giờ

	2.3.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	      0,25 giờ

	2.2.4. Kỹ thuật may bác tay
	

	2.2.4.1. Đặc điểm cấu tạo
	       0,25 giờ

	2.2.4.2. Thông số- quy cách -yêu cầu kỹ thuật
	       0,25 giờ

	2.2.4.3.phương pháp may
	       7,25 giờ

	2.2.4.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	       0,25 giờ

	2.2.5. Kỹ thuật may thép tay
	 

	2.2.5.1. Đặc điểm cấu tạo
	       0,25 giờ

	2.2.5.2. Thông số- quy cách - yêu cầu kỹ thuật                            0,25 giờ

	2.2.5.3. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.2.5.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	         0,5 giờ

	2.2.6. May lắp ráp áo sơ mi nam
	

	2.2.6.1. Đặc điểm cấu tạo
	         0,5 giờ

	2.2.6.2. Thông số- quy cách -yêu cầu kỹ thuật
	         0,5 giờ

	2.2.6.3. Phương pháp may
	         5,5 giờ

	2.2.6.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	Kiểm tra
	  1 giờ

	Bài 3: Kỹ thuật may quần âu nam, nữ    
	Thời gian:  62 giờ (LT:18,5 giờ;                                                                                                      TH: 41,5 giờ; KT:2 giờ


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Mô tả được đặc điểm hình dáng của quần âu nam, nữ;
+ Trình bày được quy trình may quần âu nam, nữ;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được quy trình may quần âu nam, nữ;
+ May được hoàn thiện quần âu nam, nữ đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo đúng mức thời gian quy định;
+ Phòng ngừa và xử lý được một số dạng sai hỏng trong quá trình may
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, phát huy tinh sáng tạo trong học tập, đảm bảo an toàn trong vê sinh công nghiệp.
[bookmark: _Hlk104216856]2. Nội dung bài
	2.1. Kỹ thuật may quần âu nữ
	

	2.1.1. Kỹ thuật may túi hàm ếch
	 

	2.1.1.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.1.1.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.1.1.3. Phương pháp may tiếp
	 3 giờ

	2.1.1.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	2.1.2 Kỹ thuật may túi hậu 2 sợi viền
	

	2.1.2.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.1.2.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.1.2.3. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.1.2.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	2.1.3. Kỹ thuật khóa cửa quần
	 

	2.1.2.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.1.2.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.1.2.3. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.1.2.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	2.1.4. Kỹ thuật may cạp quần( kiểu cạp liền)
	

	2.1.4.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.1.4.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.1.4.3. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.1.4.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	2.1.5. May lắp ráp quần âu nữ
	

	2.1.5.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.1.5.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.1.5.3 Phương pháp may
	 6 giờ

	2.1.5.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	Kiểm tra
	 1 giờ

	2.2. Kỹ thuật  may quần âu nam
	

	2.2.1. Kỹ thuật may túi hậu một sợi viền
	

	2.2.1.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.2.1.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.2.1.3. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.2.1.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	2.2.2. Kỹ thuật may túi dọc thẳng
	 

	2.2.2.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,5 giờ

	2.2.2.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,5 giờ

	2.2.2.3. Phương pháp may
	6,75 giờ

	2.2.2.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,25 giờ

	2.2.3. Kỹ thuật may túi dọc chéo
	

	2.2.3.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.2.3.2.Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.2.3.2. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.2.3.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	2.2.4. Kỹ thuật may khóa cửa quần
	 

	2.2.4.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.2.4.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.2.4.3. Phương pháp may
	 7 giờ

	2.2.4.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	2.2.5. Kỹ thuật may cạp
	

	2.2.5.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.2.5.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.2.5.3. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.2.5.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	2.2.6. May lắp ráp quần âu nam
	

	2.2.6.1. Đặc điểm cấu tạo
	 0,25 giờ

	2.2.6.2. Thông số- quy cách- yêu cầu kỹ thuật
	 0,25 giờ

	2.2.6.3. Phương pháp may
	 8 giờ

	2.2.6.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 0,5 giờ

	Kiểm tra
	 1 giờ


[bookmark: _Toc26481747]IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
[bookmark: _Hlk104279381][bookmark: _Toc26481760][bookmark: _Hlk104279401]1 . Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex, váy vắt gấu;
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Kéo may, thước, phấn dẹt, kim tay, băng keo.
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, cúc áo, khóa, giấy Ao
[bookmark: _Hlk104279868]4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
[bookmark: _Toc26481773][bookmark: _Hlk104279887]1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các đường may tay, may máy cơ bản;
+ Mô tả được đặc điểm của áo sơ mi nam nữ và quần âu nam nữ;
+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các cụm chi tiết trên quần, áo;
+ Trình bày được quy trình may các bộ phận trên quần, áo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình may.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các đường may tay, may máy cơ bản;
+ Phân tích được đặc điểm của áo sơ mi nam, nữ và quần âu nam, nữ;
+ May hoàn chỉnh áo sơ mi nam, nữ và quần âu nam, nữ  đảm bảo đúng quy cách, yêu cầu kỹ thuật;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may quần, áo sơ mi nam, nữ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng thực hành
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
[bookmark: _Toc26481777]2. Phương pháp: 
- Kiểm tra thường xuyên: Sản phẩm thực hành, vấn đáp
          - Kiểm tra định kỳ: Sản phẩm thực hành
          - Thi thúc mô-đun: Sản phẩm thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
[bookmark: _Toc26481788]1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Kỹ thuật may sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề Thiết kế thời trang.
[bookmark: _Hlk104280116]2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô-đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
[bookmark: _Toc26481791]+ Phân tích được yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các đường may tay, may máy cơ bản;
+ Phân tích được đặc điểm của áo sơ mi nam, nữ và quần âu nam, nữ;
+ May hoàn chỉnh áo sơ mi nam, nữ và quần âu nam, nữ  đảm bảo đúng quy cách, yêu cầu kỹ thuật;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may quần, áo sơ mi nam, nữ.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[bookmark: _Toc26481792]- Giáo trình Kỹ thuật may -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ.
- Giáo trình Công nghệ may 1- Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên;

CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên môđun: Thiết kế aó khoác ngoài
Mã môđun:  MĐ23
Thời gian thực hiện mô-đun: 108 giờ
 (Lý thuyết: 35 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 67 giờ; Kiểm tra: 10 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun được bố trí học sau môn thiết kế trang phục căn bản
- Tính chất: Mô-đun Thiết kế áo khoác ngoài là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun:
- Kiến thức: 	
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, ký hiệu và số đo mẫu sản phẩm áo giacket kiểu bo đai, áo veston nữ 1 lớp, áo veston nam kiểu ve xuôi; 
+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế sản phẩm giacket kiểu bo đai, áo veston nữ 1 lớp, áo veston nam kiểu ve xuôi 
-  Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng và xác định được số đo mẫu sản phẩm áo sơ mi, quần âu, áo jacket, áo khoác ngoài 
+ Tính toán chính xác thông số các chi tiết của áo sơ mi, quần âu, áo khoác ngoài;
 + Thiết kế được các chi tiết của sản phẩm quần âu, áo sơ mi, áo khoác ngoài
+ Cắt được hoàn chỉnh các chi tiết của sản phẩm quần âu, áo sơ mi, áo khoác ngoài;
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện tư duy chính xác, cẩn thận, tác phong công nghiệp, có ý thức  tiết kiệm nguyên vật liệu.
III. Nội dung mô-đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:




	Tên các bài trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	Bài 1: Thiết kế áo jacket kiểu bo đai
	18
	5
	11
	2

	1.Đặc điểm hình dáng
	
	0,5
	
	

	2.Kí hiệu số đo
	
	0,5
	
	

	3.Phương pháp thiết kế
	
	4
	11
	2

	Bài 2: Thiết kế áo veston nữ 1 lớp
	41
	15
	24
	2

	1.Đặc điểm hình dáng
	
	0,5
	
	

	2.Kí hiệu số đo
	
	0,5
	
	

	3.Phương pháp thiết kế
	
	14
	24
	2

	Bài 3. Thiết kế áo veston nam (Kiểu ve xuôi)
	 49
	15
	32
	2

	1.Đặc điểm hình dáng
	
	0,5
	
	

	2. Kí hiệu số đo
	
	0,5
	
	

	3.Phương pháp thiết kế
	
	14
	32
	2

	Cộng
	108
	35
	67
	6


2. Nội dung chi tiết:	

	Bài 1: Thiết kế áo giacket kiểu bo đai
	Thời gian:18 giờ(5LT,11TH,2KT)


1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai)
+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế; 
+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai)
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường xảy ra trong quá trình thiết kế;
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
+ Thiết kế được các chi tiết của áo áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai) đảm bảo thông số, kích thước và định mức thời gian;
+ Cắt được đầy đủ, chính xác các chi tiết của áo jacket 2 lớp (Kiểu bo đai), đảm bảo thông số kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Xử lý được một số dạng sai hỏng thường xảy ra trong quá trình thiết kế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Thiết kế áo jacket (Kiểu bo đai)
	

	2.1.1. Đặc điểm hình dáng 
2.1.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	

	2.1.3. Phương pháp thiết kế 
	

	Bài 2: Thiết kế áo Veston nữ 1 lớp
	Thời gian:41 giờ(15LT,24TH,2KT)


1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng áo veston nữ 1 lớp 
+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế; 
+ Trình bày được công thức và phương pháp áo veston nữ 1 lớp 
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường xảy ra trong quá trình thiết kế;
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
+ Thiết kế được các chi tiết của áo áo veston nữ 1 lớp đảm bảo thông số, kích thước và định mức thời gian;
+ Cắt được đầy đủ, chính xác các chi tiết của áo veston nữ 1 lớp đảm bảo thông số kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Xử lý được một số dạng sai hỏng thường xảy ra trong quá trình thiết kế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài:
	2.2. Thiết kế áo veston nữ 1 lớp
	

	2.2.1. Đặc điểm hình dáng 
2.2.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	

	2.2.3. Phương pháp thiết kế 
	

	* Bài tập
	

	* Kiểm tra
	



	Bài 3: Thiết kế áo veston nam 2 lớp
	Thời gian:49 giờ(15LT,32TH,2KT)


1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng áo veston nam (Kiểu ve xuôi);
+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế; 
+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo veston nam (Kiểu ve xuôi);
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường xảy ra trong quá trình thiết kế;
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
+ Thiết kế được các chi tiết của áo veston nam (Kiểu ve xuôi) đảm bảo thông số, kích thước và định mức thời gian;
+ Cắt được đầy đủ, chính xác áo veston nam (Kiểu ve xuôi) đảm bảo thông số kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Xử lý được một số dạng sai hỏng thường xảy ra trong quá trình thiết kế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

	2.3. Thiết kế áo veston nam (Kiểu ve xuôi)
	

	2.2.1. Đặc điểm hình dáng 
2.2.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	

	2.2.3. Phương pháp thiết kế 
	

	2.2.3.1. Lần chính
	

	2.2.3.2. Lần lót
	

	2.2.2.3. Các chi tiết khác
	

	*Bài tập 
	

	-Thiết kế lần chính
	

	- Gia đường may
	

	- Lần lót
	

	- Các chi tiết khác
	

	Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thiết kế đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, thông thoáng đáp ứng cho việc dạy và học 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính; máy chiếu, phông chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
- Dụng cụ:
+ Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm; manocanh;
+ Bút chì, tẩy, kéo; 	
+ Giấy bìa , vải;
+ Sản phẩm mẫu.
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung
Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 	
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, ký hiệu và số đo mẫu sản phẩm áo giacket, áo veston nữ 1 lớp, áo veston nam 2 lớp.
+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế sản phẩm áo giacket, áo veston nữ 1 lớp, áo veston nam 2 lớp.
-  Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng và xác định được số đo mẫu sản phẩm áo giacket, áo veston nữ 1 lớp, áo veston nam 2 lớp.
+ Tính toán chính xác thông số các chi tiết của áo áo giacket, áo veston nữ 1 lớp, áo veston nam 2 lớp.
 + Thiết kế được các chi tiết của sản phẩm áo giacket, áo veston nữ 1 lớp, áo veston nam 2 lớp.
+ Cắt được hoàn chỉnh các chi tiết của sản phẩm áo giacket, áo veston nữ 1 lớp, áo veston nam 2 lớp.
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện tư duy chính xác, cẩn thận, tác phong công nghiệp, có ý thức  tiết kiệm nguyên vật liệu.  tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua các bài thực hành, bài luyện tập
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun :
1. Phạm vi áp dụng mô-đun:
Chương trình Mô-đun Thiết kế áo khoác ngoài sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng Nghề thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun:
- Đối với giảng viên: 
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô-đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
+ Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giảng viên thao tác mẫu cần chia nhóm để sinh viên quan sát.
- Đối với người học :
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và đồ dùng học tập.
+ Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu của giáo viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp.
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô-đun;
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Trình bày được đặc điểm hình dáng áo sơ mi nam, nữ, quần âu nam, nữ, váy, áo khoác ngoài và một số kiểu cổ áo, tay áo mở rộng;
- Thiết kế và cắt được hoàn chỉnh các chi tiết của áo sơ mi nam, nữ, quần âu nam, nữ, váy, áo khoác ngoài và một số kiểu cổ áo, tay áo mở rộng;
- Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế.
4. Tài liệu cần tham khảo
- Giáo trình Thiết kế áo khoác ngoài – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
- Giáo trình Kỹ thuật cắt may toàn tập – Triệu Thị Chơi – NXB Mỹ thuật
- Giáo trình Thiết kế quần áo – TS Trần Thủy Bình


CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Thiết kế trên máy tính
Mã mô-đun: MĐ24
Thời gian thực hiện mô-đun: 105 giờ
 (Lý thuyết: 45 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ. Kiểm tra: 3giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí:Mô-đun được bố trí học sau mô-đun thiết kế trang phục 2.
- Tính chất: Mô-đun thuộc chuyên môn nghề mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kết hợp giữa kiến thức tin học và kiến thức thời trang.
II. Mục tiêu mô đun: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy tính;
+ Trình bày được phương pháp nhảy mẫu các chi tiết trên máy tính;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy tính;
+ Phân tích được phương pháp nhảy mẫu các chi tiết trên máy tính;
+ Thiết kế mẫu trang phục trên máy tính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Nhảy mẫu được các chi tiết trên máy tính đảm bảo thông số và yêu cầu kỹ thuật;
+ Xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	
1

	Bài 1: Thực hành với phần mềm Acumark of Gerber
	8
	3
	5
	

	
	1. Khởi động phần mềm Acumark of Gerber
	
	0.5
	0.5
	

	
	2. Giao diện phần mềm Acumark of Gerber
	
	1
	2
	

	
	3. Tạo miền lưu trữ và thiết lập bảng môi trường sử dụng
	
	1.5
	2.5
	

	2
	Bài 2: Thiết kế, chỉnh sửa mẫu kỹ thuật(Pattern design)
	64
	22
	40
	2

	
	1. Thiết kế
	
	10
	30
	

	
	2. Chỉnh sửa mẫu kỹ thuật
	
	12
	10
	2

	3
	Bài 3: Nhảy mẫu kỹ thuật (Pattern design)
	33
	20
	12
	1

	
	1. Chọn hệ trục tọa độ Oxy cho từng chi tiết mẫu và xác định các điểm nhảy mẫu trên chi tiết
	
	2
	2
	

	
	2. Xác định độ chênh lệch hệ số nhảy mẫu và thiết lập bảng số gia nhảy mẫu
	
	2
	2
	

	
	3. Nhảy mẫu
	
	13
	3
	

	
	4. Kiểm tra mẫu các cỡ trước khi giác sơ đồ
	
	2
	2
	

	
	5. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	1
	3
	1

	Cộng
	105
	45
	57
	3



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Thực hành với phần mềm Acumark of Gerber            
Thời gian:8 giờ (LT: 3 giờ; TH: 5 giờ)
1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được trình tự khởi động phần mềm Acumark of Gerber;
+ Sử dụng được các chức năng của các thực đơn  trong phần mềm Acumark of Gerber .
- Kỹ năng: Thực hiện lệnh trong học phần của các thực đơn trong phần mềm Acumark of Gerber để làm bài tập.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Khởi động phần mềm Acumark of Gerbe
	

	2.2. Giao diện phần mềm Acumark of Gerber
	

	2.3. Tạo miền lưu trữ và thiết lập bảng môi trường sử dụng
	



    Bài 2: Thiết kế, chỉnh sửa mẫu kỹ thuật (Pattern design)   
Thời gian:64 giờ (LT: 22 giờ; TH: 40giờ; KT: 2 giờ)
1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được chức năng của các công cụ trong phần mềm
+ Trình bày được phương pháp thiết kế.
- Kỹ năng:
+ Thiết kế được hoàn chỉnh các chi tiết của mã hàng.
+ Bóc tách và hiệu chỉnh chính xác các chi tiết
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Thiết kế
	

	2.1.1. Thiết kế thân cơ bản
	

	2.1.1.1. Thiết kế khung cơ bản
	

	2.1.1.2. Thiết kế rộng cổ, sâu cổ và đường gập vai con thành phẩm
	

	2.1.1.3. Thiết kế đường vai con thân sau, giảm đầu vai thân sau
	

	2.1.1.4. Thiết kế đường hạ nách, tựa nách, chia đường tựa nách làm 3 phần
	

	2.1.1.5. Thiết kế sườn gấu
	

	2.1.2. Bóc tách chi tiết
	

	2.1.2.1. Bóc tách đường chu vi thân sau
	

	2.1.2.2. Bóc tách đường chu vi thân trước
	

	2.1.2.3. Bóc tách đáp cổ
	

	2.1.3. Thiết kế các chi tiết khác
	

	2.1.3.1. Thiết kế tay áo
	

	2.1.3.2. Thiết kế bản cổ
	

	2.1.3.3. Thiết kế nẹp
	

	2.1.4. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	

	2.2. Chỉnh sửa mẫu kỹ thuật
	

	2.2.1. Kiểm tra mẫu cỡ gốc
	

	2.2.2. Lăn khớp mẫu chu vi thân trước và thân sau
	

	2.2.3. Ra đường may
	

	2.2.4. Đổi đường may
	

	Kiểm tra
	


Bài 3: Nhảy mẫu kỹ thuật (Pattern design)                   
Thời gian: 33 giờ (LT: 20 giờ; TH: 12 giờ; LT: 1 giờ)
1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được cách tạo bảng quy tắc nhảy cỡ.
+ Trình bày được phương pháp nhảy mẫu. 
- Kỹ năng: Nhảy mẫu được hoàn chỉnh các chi tiết. 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Chọn hệ trục tọa độ Oxy cho từng chi tiết mẫu và xác định các điểm nhảy mẫu trên chi tiết
	

	2.2. Xác định độ chênh lệch hệ số nhảy mẫu và thiết lập bảng số gia nhảy mẫu
	

	2.3. Nhảy mẫu
	

	2.4. Kiểm tra mẫu các cỡ trước khi giác sơ đồ
	

	2.5. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	

	Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng thực hành tin học rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ ánh sáng, trang thiết bị máy tính đã cài đặt phần mềm ứng dụng ngành may.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, phông chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Giáo án, chương trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra.
- Tài liệu về mô-đun Ứng dụng tin học trong thiết kế trang phục.;
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá bằng hình thức vấn đáp, viết, bài tập thực hành, trong quá trình thực hiện mô-đun yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy tính;
+ Trình bày được phương pháp nhảy mẫu các chi tiết trên máy tính;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy tính;
+Phân tích được phương pháp nhảy mẫu các chi tiết trên máy tính;
+ Thiết kế mẫu trang phục trên máy tính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Nhảy mẫu được các chi tiết trên máy tính đảm bảo thông số và yêu cầu kỹ thuật;
+ Xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua các bài thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình Mô-đun Thiết kế trên máy tính sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun:
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
 - Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
 + Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Thiết kế, chỉnh sửa mẫu kỹ thuật ( Pattern design)   
- Nhảy mẫu kỹ thuật (Pattern design)                    
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình thiết kế trang phục 1, Giáo trình thiết kế trang phục 2 - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên- Tài liệu lưu hành nội bộ.
- Giáo trình Tin học ứng dụng ngành may - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên- Tài liệu lưu hành nội bộ.
- Giáo trình Tin học ứng dụng ngành may - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
- Một số tài liệu kỹ thuật của công ty Anh Vũ, Tinh Lợi, May Hưng Nhân, May Yên Mỹ…
- Cao Bích Thủy - Giáo trình Thiết kế sơ mi, quần âu, chân váy đầm liền thân, veston,áo dài – NXB Lao động Xã hội
- Ts. Trần Thủy Bình - Giáo thiết kế quần áo - Nhà xuất bản giáo dục 2005; 




CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Giác sơ đồ trên máy vi tính
Mã mô-đun: MĐ25
Thời gian thực hiện mô-đun: 45giờ
 (Lý thuyết: 15 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ. Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí:Mô-đun được bố trí học sau mô-đunThiết kế trên máy vi tính.
- Tính chất: Mô-đun thuộc chuyên môn nghề mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô đun: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các công cụ trợ giúp trong quá trình giác sơ đồ;
+ Trình bày được phương pháp giác sơ đồ sản phẩm trên máy tính;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các công cụ trợ giúp trong quá trình giác sơ đồ;
+ Phân tích được phương pháp giác sơ đồ sản phẩm trên máy tính;
+Giác được sơ đồ các sản phẩm trên máy tính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	
	Bài 1: Những chức năng cơ bản của phần mềm giác sơ đồ
	4
	2
	2
	

	
	1. Cửa sổ màn hình giác sơ đồ
	
	1
	0,5
	

	
	2. Điều kiện đề giác sơ đồ
	
	1
	1,5
	

	
	Bài 2: Cách thiết lập các đường dẫn trong giác sơ đồ
	8
	4
	7
	1

	
	1. Cách thiết thiết lập đường dẫn cho một mã hàng trong giác sơ đồ
	
	2
	6
	

	
	2. Trình tự giác sơ đồ
	
	2
	1
	1

	
	Bài 3: Giác sơ đồ
	
	9
	19
	1

	
	1. Các lệnh thường dùng trong giác sơ đồ với phần mềm
	
	2
	6
	

	
	2. Lập bảng thông số ghi chú trên sơ đồ cắt[Annotation].
	
	1
	3
	

	
	3. Lập bảng thống số quy định tiêu chuẩn kỹ thuật giác sơ đồ [Lay Limits]
	
	1
	3
	

	
	4.  Lập bảng thống kê chi tiết (Bảng Model).
	
	2
	2
	

	
	5. Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ (bảng Oder).
	
	1
	3
	

	
	6. Giác sơ đồ
	
	2
	2
	1

	Cộng
	45
	15
	28
	2



1. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Những chức năng cơ bản của phần mềm giác sơ đồ
Thời gian: 4 giờ (LT: 2 giờ; TH: 2 giờ
1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được các bước khởi động cửa sổ màn hình giác sơ đồ;
+ Trình bày được các điều kiện để giác sơ đồ.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các bước khởi động cửa sổ màn hình giác sơ đồ;
+ Phân tích được các điều kiện để giác sơ đồ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Công cụ trợ giúp trong quá trình giác sơ đồ
	

	2.2. Thanh công cụ giác sơ đồ
	


Bài 2: Cách thiết lập các đường dẫn trong giác sơ đồ
Thời gian: 12 giờ (LT: 4 giờ; TH: 7 giờ; LT: 1 giờ)
1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được cách thiết thiết lập đường dẫn cho một mã hàng trong giác sơ đồ;
+ Trình bày được trình tự giác sơ đồ.
- Kỹ năng:Giác sơ đồ mã hàng đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tiết kiệm được chiều dài sơ đồ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
	2. Nội dung bài:
	

	1. Cách thiết thiết lập đường dẫn cho một mã hàng trong giác sơ đồ
	

	1.1. Công cụ trợ giúp trong quá trình giác sơ đồ
	

	1.2. Thanh công cụ giác sơ đồ
	

	1.3. Các công cụ trợ giúp trong phần mềm Marker making
	

	1.4. Các công cụ điều khiển chi tiết, bó hàng, sơ đồ
	

	1.5. Lập tác nghiệp giác sơ đồ
	

	2. Trình tự giác sơ đồ
	

	Kiểm tra
	


Bài 2: Giác sơ đồ
Thời gian: 29 giờ (LT: 9 giờ; TH: 19 giờ; LT: 1 giờ)
1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được các lệnh thường dùng trong giác sơ đồ với phần mềm + Trình bày được trình tự giác sơ đồ.
+ Phân tích được cách thiết lập bảng trong giác sơ đồ.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các lệnh thường dùng trong giác sơ đồ với phần mềm
+ Phân tích được cách thiết lập bảng trong giác sơ đồ.
+ Giác sơ đồ mã hàng đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tiết kiệm được chiều dài sơ đồ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
	2. Nội dung bài:
	

	1. Các lệnh thường dùng trong giác sơ đồ với phần mềm
	

	2. Lập bảng thông số ghi chú trên sơ đồ cắt[Annotation].
	

	3. Lập bảng thống số quy định tiêu chuẩn kỹ thuật giác sơ đồ [Lay Limits]
	

	4.  Lập bảng thống kê chi tiết (Bảng Model).
	

	5. Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ (bảng Oder).
	

	6. Giác sơ đồ
	

	Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng thực hành tin học rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ ánh sáng, trang thiết bị máy tính đã cài đặt phần mềm ứng dụng ngành may.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, phông chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Giáo án, chương trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra.
- Tài liệu về mô-đun Ứng dụng tin học trong quá trình giác sơ đồ;
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá bằng hình thức vấn đáp, viết, bài tập thực hành, trong quá trình thực hiện mô-đun yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các công cụ trợ giúp trong quá trình giác sơ đồ;
+ Trình bày được phương pháp giác sơ đồ sản phẩm trên máy tính;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các công cụ trợ giúp trong quá trình giác sơ đồ;
+ Phân tích được phương pháp giác sơ đồ sản phẩm trên máy tính;
+Giác được sơ đồ các sản phẩm trên máy tính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua các bài thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình Mô-đun Giác sơ đồ trên máy vi tính sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun:
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
+ Phân tích được các công cụ trợ giúp trong quá trình giác sơ đồ;
+ Phân tích được phương pháp giác sơ đồ sản phẩm trên máy tính;
+Giác được sơ đồ các sản phẩm trên máy tính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Giác sơ đồ trên máy vi tính - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên- Tài liệu lưu hành nội bộ.
- Một số tài liệu kỹ thuật của công ty Anh Vũ, Tinh Lợi, May Hưng Nhân, May Yên Mỹ…
- Cao Bích Thủy - Giáo trình Thiết kế sơ mi, quần âu, chân váy đầm liền thân, veston,áo dài – NXB Lao động Xã hội
- Ts. Trần Thủy Bình - Giáo thiết kế quần áo - Nhà xuất bản giáo dục 2005; 
- Ts. Võ Phước Tấn - Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;
- Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính – Trường Cao đẳng  nghề KT-KT VINATEX 2009; 


[bookmark: _Toc26482359]
CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Thiết kế trên manơcanh.
Mã mô-đun: MĐ26
Thời gian thực hiện mô-đun: 90 giờ
(Lý thuyết: 30 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ. Kiểm tra: 3 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun được bố trí học sau môn học Nhân trắc học may mặc.
- Tính chất: Mô-đun Thiết kế trên manocanh là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được các bước cơ bản để tạo mẫu trang phục trên manocanh;
+ Trình bày được các nguyên tắc tạo mẫu và làm được các dạng mẫu theo ý đồ có trước;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế, may.
- Kỹ năng:
+ Thiết kế thành thạo các sản phẩm thời trang đơn giản trên mẫu bìa và đưa ra được phương pháp gia công cho từng sản phẩm;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế, may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt, tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
III. Nội dung mô-đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ 
	
SốTT
	
Tên các bài trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chuẩn bị thiết kế
	20
	10
	9
	1

	
	1. Phòng làm việc
	
	1
	
	

	
	2. Phương pháp đo trên manocanh
	
	1
	2
	

	
	3. Thiết kế mẫu cơ bản
	
	8
	7
	1

	2
	Bài 2: Các nguyên tắc tạo mẫu
	32
	6
	25
	1

	
	1.  Thao tác tạo pen- nguyên tắc 1
	
	2
	6
	

	
	2.  Độ phòng thêm vào – nguyên tắc 2
	
	2
	6
	

	
	3. Tạo độ ôm- nguyên tắc 3
	
	2
	13
	1

	3
	Bài 3: Thiết kế một số kiểu áo, đầm
	38
	14
	[bookmark: _Toc26482420]23
	1

	
	1. Thiết kế váy kiểu váy liền thân
	
	6
	[bookmark: _Toc26482424]10
	

	
	2. Thiết kế kiểu nữ hoàng không dây
	
	8
	[bookmark: _Toc26482427]13
	1

	Cộng
	[bookmark: _Toc26482430]90
	[bookmark: _Toc26482431]30
	[bookmark: _Toc26482432]57
	3


2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Chuẩn bị thiết kế
	


                                    Thời gian: 20 giờ (LT:10 giờ; TH:9 giờ; KT:1  giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
Trình bày được kiến thức cơ bản về phòng làm việc, phương pháp đo và thiết kế mẫu cơ bản trên Manơcanh;- Kỹ năng:
+ Đo được các số đo trên manocanh chính xác;
+ Thiết kế hoàn chỉnh được bộ mẫu cơ bản trên manơcanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
2. Nội dung bài:                            
2.1. Phòng làm việc	                                                                   
2.2. Phương pháp đo trên manơcanh	                                              
2.3. Thiết kế mẫu cơ bản
2.3.1. Thiết kế mẫu áo cơ bản                                        
2.3.1.1. Thiết kế thân trước                                                            
2.3.1.2. Thiết kế thân sau                                                              
 2.3.1.3. Thiết kế tay áo và các chi tiết khác                                   
2.3.2. Thiết kế mẫu váy cơ bản                                      
2.3.2.1. Thiết kế thân trước                                                           
 2.3.2.2. Thiết kế thân sau                                                               
2.3.3.  Điều chỉnh mẫu                                                                     
	Kiểm tra                                                                                           
	Bài 2: Các nguyên tắc tạo mẫu
	


                                  Thời gian: 32 giờ (LT: 6 giờ; TH:25 giờ; KT:1 giờ)
1. Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức:
+ Trình bày phương pháp tạo pen cho từng nguyên tắc;
+ Nhận biết được các phương pháp sử dụng trong nguyên tắc tạo mẫu sản phẩm thời trang;
- Kỹ năng:
+ Tạo được pen cho từng nguyên tắc đảm bảo kỹ thuật;
+ Áp dụng được các nguyên tắc tạo mẫu để tạo ra các sản phẩm thời trang;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
2. Nội dung bài:                           
2.1. Thao tác pen – nguyên tắc 1
[bookmark: _Toc26482464][bookmark: _Toc26482465]2.1.1. Nguyên tắc                                                                               
2.1.2. Vị trí pen                                                                                     
[bookmark: _Toc26482466]2.1.3. Các loại pen                                                                                
2.1.4. Các dạng pen                                                                         
2.2. Độ phồng thêm vào – nguyên tắc 2
[bookmark: _Toc26482468]2.2.1. Nguyên tắc                                                                                
[bookmark: _Toc26482469]2.2.2. Xác định độ phồng thêm vào                                                 
[bookmark: _Toc26482470]2.2.3. Độ phồng tại chân pen                                                           
2.2.4. Dợn sóng                                                                                    
2.3. Tạo độ ôm – nguyên tắc 3
[bookmark: _Toc26482472]2.3.1. Nguyên tắc                                                                            
[bookmark: _Toc26482473][bookmark: _Toc26482474]2.3.2. Các mẫu tạo độ ôm                                                                
2.3.3. Một số ứng dụng của tạo độ ôm                           
2.3.3.1. Kiểu nữ hoàng cổ điển                                                       
2.3.3.2. Kiểu áo có thân phủ chồng                                                
 2.3.3. Kiểu áo 1 vai                                                                         
Kiểm tra                                                                                             
Bài 3:  Thiết kế một số kiểu áo, đầm               
                                   Thời gian: 38 giờ (LT:14 giờ; TH:23 giờ; KT:1 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được quy trình thiết kế một số kiểu áo, đầm;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế, may.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được quy trình thiết kế một số kiểu áo, đầm;
+ Thiết kế, may hoàn chỉnh một số kiểu áo, đầm đạt yêu cầu thẩm mỹ, thời trang;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế, may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
2. Nội dung bài:                     
2.1. Thiết kế kiểu váy liền thân
2.1.1. Thiết kế thân trước                                                              
2.1.2. Thiết kế thân sau                                                                 
2.1.3. Thiết kế tay áo                                                                    
[bookmark: _Toc26482483]2.2. Thiết kế kiểu nữ hoàng cổ điển
2.2.1. Đường tạo kiểu ở giữa vai                                    
2.2.1.1. Đặc điểm    
2.2.1.2. Tạo mẫu thân trước                                                       
2.2.1.2. Tạo mẫu thân sau                                                          
2.2.2. Đường tạo kiểu ở vòng nách                                
2.2.1.2. Tạo mẫu thân trước                                                       
2.2.1.2. Tạo mẫu thân sau                                                          
Kiểm tra                                                                                     
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành thiết kế và phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex, máy vắt gấu.
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Kéo may, thước, phấn dẹt,  kim tay, băng keo.
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, đinh ghim,  cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, cúc áo, khóa, giấy bìa cứng, băng keo, băng dính dán định hình.
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các bước cơ bản để tạo mẫu trang phục trên manocanh;
+ Trình bày được các nguyên tắc tạo mẫu và làm được các dạng mẫu theo ý đồ có trước;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế, may.
- Kỹ năng:
+ Thiết kế thành thạo các sản phẩm thời trang đơn giản trên mẫu bìa và đưa ra được phương pháp gia công cho từng sản phẩm;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế, may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tập.
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra: bài thực hành thiết kế, cắt may váy liền thân, kiểu nữa hoàng không dây;
- Thi kết thúc mô-đun: Thi thực hành may hoàn thiện sản  phẩm đầm nữ hoàng không dây dường tạo kiểu ở giữa vai.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
Chương trình mô-đun Thiết kế trên manocanh sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề Thiết kế thời trang;
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun :
- Đối với giảng viên: 
+ Giáo viên, giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô-đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho người học
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Thiết kế thành thạo các sản phẩm thời trang đơn giản trên mẫu bìa và đưa ra được phương pháp gia công cho từng sản phẩm;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế, may.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Thiết kế trên manocanh - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên - Tài liệu lưu hành nội bộ.
- Trường Melbourne Institute of Textile - Giáo trình Thiết kế mẫu - Phạm Hòa dịch – Australia - 1997.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Công nghệ sản xuất 
Mã môn học: MH 27
Thời gian thực hiện môn học: 60giờ
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học công nghệ sản xuất là mô đun được bố trí học sau môn học Thiết kế mẫu công nghiệp.
- Tính chất: Môn học công nghệ sản xuất mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được công việc chuẩn bị sản xuất như chuẩn bị nguyên phụ liệu, may chế thử mẫu, may mẫu đối.
+ Trình bày được công việc triển khai sản xuất.
+ Trình bày được cách xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Kỹ năng: 
+ Xây dựng đúng qui trình lắp ráp các sản phẩm áo sơ mi nam, nữ và quần âu đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Triển khai sản xuất được một số mã hàng cơ bản.
+ Xây dựng tài liệu kỹ thuật theo đúng trình tự và có tính chính xác cao; 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp.   
III. Nội dung môn học:
 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	[bookmark: _Hlk104901952]Số
TT
	Tên bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chuẩn bị sản xuất 
	24
	9
	15
	

	
	1. Chuẩn bị nguyên, phụ liệu
	
	1
	
	

	
	2. Phương pháp  kiểm tra nguyên, phụ liệu
	
	1
	2
	

	
	3. May mẫu đối
	
	7
	13
	

	2
	Bài 2: Triển khai sản xuất 
	8
	3
	4
	1

	
	1. Quy trình cắt công nghiệp
	
	1
	1
	

	
	2. Đánh số, bóc tập, phối kiện
	
	2
	3
	1

	3
	Bài 3: Xây dựng tài liệu kỹ thuật 
	28
	18
	9
	1

	
	1. Khái niệm, nội dung bản tiêu chuẩn kỹ thuật
	
	1
	
	

	
	2. Xây dựng tiêu chuẩn về đặc điểm hình dáng, thông số kích thước
	
	0,5
	2,5
	

	
	3. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên phụ liệu
	
	3
	1
	

	
	4. Xây dựng tiêu chuẩn cắt bán thành phẩm
	
	3
	1
	

	
	5. Xây dựng tiêu chuẩn về đường may, mũi may
	
	1,5
	2,5
	

	
	6. Xây dựng tiêu chuẩn lắp ráp sản phẩm
	
	7
	1
	

	
	7. Xây dựng tiêu chuẩn hoàn thiện sản phẩm
	
	2
	1
	1

	
	Cộng
	60
	30
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:			           
	Bài 1:  Chuẩn bị sản xuất             Thời gian: 24 giờ (LT: 9 giờ; TH:15 giờ
	


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được công tác chuẩn bị nguyên phụ liệu, cách kiểm tra nguyên phụ liệu;
+ Phân biệt được công việc may chế thử mẫu và mẫu đối trong sản xuất công nghiệp.
- Kỹ năng:
+ May chế thử được mẫu đơn giản đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật;
+ May hoàn chỉnh được mẫu đối đơn giản đảm bảo đúng yêu cầu của khách hàng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp.   
2. Nội dung bài:
		2.1. Chuẩn bị nguyên, phụ liệu   
	                    

	2.2. Phương pháp kiểm tra nguyên, phụ liệu
	  

	2.3. May mẫu đối 
	 




	Bài 2:  Triển khai sản xuất 
	Thời gian: 8 giờ (LT:3 giờ; TH: 4 giờ; KT:1 giờ)      


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm các loại mẫu dùng trong sản xuất;
+ Trình bày được khái niệm về nhảy mẫu và giác sơ đồ;
+ Nhận biết được các loại mẫu dùng trong sản xuất.
- Kỹ năng: 
+ Thiết kế và cắt được các loại mẫu sản xuất đảm bảo hình dáng và kích thước phục vụ quá trình sản xuất;
+ Phân tích được khái niệm về nhảy mẫu và giác sơ đồ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
	2. Nội dung :           
	

	2.1. Quy trình cắt công nghiệp
	

	2.1.1. Nhận nguyên liệu	                            
	

	2.1.2. Trải vải
	

	2.1.3. Cắt bán thành phẩm
	

	2.2. Đánh số, bóc tập và phối kiện
	

	2.2.1. Đánh số
	

	2.2.2. Bóc tập và phối kiện
	

	Kiểm tra
	

	Bài  3:  Xây dựng tài liệu kỹ thuật 
	Thời gian: 28 giờ (LT:18 giờ; TH:9 giờ; KT:1 giờ) 



1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm và ý nghĩa, nội dung của bộ tài liệu kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp;
+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm; và cách xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về đặc điểm hình dáng, thông số kích thước thành phẩm và bán thành phẩm.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được ý nghĩa, nội dung của bộ tài liệu kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp;
+ Xây dựng được tài liệu kỹ thuật của một mã hàng đầy đủ các nội dung và có tính chính xác cao;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập.
	2. Nội dung bài:         
	

	2.1. Khái niệm, nội dung bản tiêu chuẩn kỹ thuật
	

	2.2. Xây dựng tiêu chuẩn về đặc điểm hình dáng, thông số kích thước
	

	2.3. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên phụ liệu
	

	2.4. Xây dựng tiêu chuẩn cắt bán thành phẩm
	

	2.5. Xây dựng tiêu chuẩn về đường may, mũi may
	

	2.6. Xây dựng tiêu chuẩn lắp ráp sản phẩm
	

	2.7. Xây dựng tiêu chuẩn hoàn thiện sản phẩm
	

	Kiểm tra
	



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1 . Phòng học lý thuyết: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc: 
+ Máy tính, máy chiếu Projector;
+ Phông chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được công việc chuẩn bị sản xuất như chuẩn bị nguyên phụ liệu, may chế thử mẫu, may mẫu đối.
+ Trình bày được công việc triển khai sản xuất.
+ Trình bày được cách xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Kỹ năng: 
+ Xây dựng đúng qui trình lắp ráp các sản phẩm áo sơ mi nam, nữ và quần âu đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Triển khai sản xuất được một số mã hàng cơ bản.
+ Xây dựng tài liệu kỹ thuật theo đúng trình tự và có tính chính xác cao; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp.   
2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tâp; 
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra tự luận;
- Thi kết thúc môn học: Hình thức kiểm tra tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình Môn học Công nghệ sản xuất sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Xây dựng đúng qui trình lắp ráp các sản phẩm áo sơ mi nam, nữ và quần âu đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Triển khai sản xuất được một số mã hàng cơ bản.
+ Xây dựng tài liệu kỹ thuật theo đúng trình tự và có tính chính xác cao; 
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Công nghệ sản xuất - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
- Trần Thủy Bình - Giáo trình Công Nghệ May - NXB Giáo Dục - 2005;
- Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng - Giáo trình công nghệ may - Trường Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.









CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tổ chức quản lý sản xuất may công nghiệp
Mã môn học:  MH28
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 
(Lý thuyết: 26 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2giờ. Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí:Môn học được bố trí học sau Mô-đun Kỹ thuật may.
- Tính chất:Môn học Tổ chức sản xuất là môn học cơ sở chuyên môn nghề.
II. Mục tiêu môn học:  
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất may công nghiệp;
+ Trình bày được các dạng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
+ Trình bày được các  chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
+ Trình bày được nội dung các công đoạn của quá trình sản xuất
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được sơ đồ các dạng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
+ Phân loại được các chi phí sản xuất và tổng hợp tính toán được các chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất ;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm; 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thực hiện bản vẽ kỹ thuật.
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp.   
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	12
	10
	1
	1

	
	1. Tổ chức và quản lý doanh nghiệp may
	
	2
	
	

	
	2. Tổ chức và quản lý sản xuất
	
	2
	
	

	
	3. Các nội dung của tổ chức quản lý sản xuất may
	
	2
	
	

	
	4. Giá thành sản phẩm
	
	4
	1
	

	
	 Kiểm tra
	
	
	
	1

	2
	Chương 2: Tổ chức sản xuất may công nghiệp
	18
	16
	1
	1

	
	1. Khái niệm
	
	0.5
	
	

	
	2. Nội dung của tổ chức sản xuất
	
	2.5
	
	

	
	3. Các tính chất đặc trưng của sản xuất may
	
	1
	
	

	
	4. Tổ chức quá trình chuẩn bị sản xuất
	
	0.5
	
	

	
	5. Tổ chức sản xuất bộ phận kỹ thuật
	
	3
	
	

	
	6. Tổ chức sản xuất bộ phận nguyên phụ liệu
	
	0.5
	
	

	
	7. Tổ chức quá trình sản xuất bộ phận cắt
	
	1
	
	

	
	8. Tổ chức sản xuất bộ phận may
	
	6
	1
	

	
	9.  Tổ chức quá trình hoàn thiện sản phẩm
	
	1
	
	

	
	Cộng
	30
	26
	2
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổ chức và quản lý may công nghiệp
Thời gian: 12 giờ (LT: 10giờ,BT:1 giờ, KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu của chương:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất may công nghiệp;
+ Trình bày được các dạng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
+ Trình bày được các  chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được sơ đồ các dạng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
+ Phân loại và tổng hợp được các chi phí sản xuất
+ Xác định, tính toán được  điểm hòa vốn và các chi phí sản xuất  giá thành sản phẩm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm; 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi tính toán
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp.   
	2. Nội dung chương
	

	2.1.Tổ chức và quản lý doanh nghiệp may
	

	2.2. Tổ chức và quản lý sản xuất
	

	2.3. Các nội dung của tổ chức quản lý sản xuất
	

	2.4. Giá thành sản phẩm
	

	Kiểm tra
	


Chương 2: Tổ chức sản xuất may công nghiệp
Thời gian: 18 giờ (LT: 16giờ; BT:1giờ, KT:1 giờ)
1. Mục tiêu của chương:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm về tổ chức quá trình sản xuất may công nghiệp;
+ Trình bày được nội dung các công đoạn của quá trình sản xuất
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất ;
+ Phân tích được các công đoạn của tổ chức quá trình sản xuất
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong quá trình trình bày 
	2. Nội dung chương:        

	2.1. Khái niệm
	

	2.2. Nội dung của tổ chức sản xuất
	

	2.3. Các tính chất đặc trưng của sản phẩm may
	

	2.4. Tổ chưc quá trình chuẩn bị sản xuất
	

	2.5. Tổ chức sản xuất bộ phận kỹ thuật
	

	2.6. Tổ chức sản xuất bộ phận nguyên phụ liệu
	

	2.7. Tổ chức quá trình sản xuất bộ phận cắt
	

	2.8. Tổ chức sản xuất bộ phận may
	

	2.9. Tổ chức quá trình hoàn thành sản phẩm
	

	Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy tính, máy chiếu Projector
+ Phông chiếu;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
- Dụng cụ: Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm; êke, compa, bút chì, tẩy, kéo, mẫu sản phẩm các chi tiết, sản phẩm hoàn thiện;
- Nguyên vật liệu: 
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường	
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung: 
	Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất may công nghiệp;
+ Trình bày được các dạng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
+ Trình bày được các  chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
+ Trình bày được nội dung các công đoạn của quá trình sản xuất
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được sơ đồ các dạng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
+ Phân loại được các chi phí sản xuất và tổng hợp tính toán được các chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất ;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm; 
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp.   	
2.2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tâp ;
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra tự luận;
- Thi kết thúc môn học: Hình thức kiểm tra tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học Tổ chức sản xuất sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
+ Vẽ được sơ đồ các dạng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
+ Hiểu được các công đoạn của tổ chức sản xuất ;
+ Xác định tính toán được điểm hòa vốn và giá thành sản sản phẩm
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ





CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN 
Tên mô-đun: Kỹ thuật may các sản phẩm nâng cao
Mã mô-đun: MĐ 29
Thời gian thực hiện mô-đun: 60 giờ(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  37 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun Kỹ thuật may các sản phẩm nâng cao được bố trí học sau Mô-đun Kỹ thuật may.
- Tính chất: Mô-đun Kỹ thuật may các sản phẩm nâng cao là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun:
- Kiến thức: 
+ Mô tả được đặc điểm hình dáng của áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Trình bày được quy cách và yêu cầu kỹ thuật  khi may áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Trình bày được quy trình lắp ráp sản phẩm  áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình may.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng của áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Phân tích được quy cách và yêu cầu kỹ thuật  khi may áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Phân tích được quy trình lắp ráp sản phẩm  áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ May hoàn chỉnh  được áo jacket 2 lớp gấu bo chun đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may.
[bookmark: _Toc26482749]- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc26482750]+ Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;
[bookmark: _Toc26482751]+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
III. Nội dung mô-đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	[bookmark: _Hlk107928102]TT
	Tên các bài trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,thí nghiệm,
thảo luận
	Kiểm tra

	1
	 Bài 1. May bộ phận áo jacket 2 lớp gấu bo chun
	28
	10
	17
	1

	
	1. Công nghệ may túi cơi
	
	2
	6
	

	
	2. Công nghệ may túi 2 sợi viền dẹt có khóa
	
	2
	6
	

	
	3. Công nghệ may chun cửa tay
	
	2
	2
	

	
	4. Công nghệ may chun đai
	
	2
	2
	

	
	5. Công nghệ may khóa nẹp
	
	2
	1
	1

	2
	Bài 2:  May lắp ráp áo jacket 2 lớp gấu bo chun
	32
	10
	20
	2

	
	1. Đặc điểm hình dáng
	
	0,5
	
	

	
	2. Thông số - Quy cách – Yêu cầu kỹ thuật
	
	0,5
	
	

	
	3. Phương pháp may
	
	
	
	

	
	3.1. Chuẩn bị
	
	1
	2
	

	
	3.2. Trình tự may
A. Gia công lớp chính
	
	3
	1
	

	
	* Thực hành gia công lớp chính
	
	
	4
	

	
	B. Gia công lót áo
	
	2
	2
	

	
	* Thực hành gia công lót lót
	
	
	4
	

	
	C. Lắp ráp
	
	2
	2
	

	
	* Thực hành lắp ráp
	
	
	5
	

	
	4. Một số dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	1
	
	

	Cộng
	60
	20
	37
	3


2. Nội dung chi tiết:     
	Bài 1. May bộ phận áo jacket 2 lớp gấu bo chun
	    Thời gian: 28 giờ (LT:10 giờ; TH: 17 giờ;KT:1 giờ)              


[bookmark: _Toc26482803]1. Mục tiêu của bài:
[bookmark: _Toc26482812]- Kiến thức: 
+ Mô tả được đặc điểm hình dáng túi cơi chìm, túi hai viền dẹt có khóa, chun cửa tay, chun đai;
+ Trình bày được thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật  khi may túi cơi chìm, túi hai viền dẹt có khóa, chun cửa tay, chun đai;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình may.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng túi cơi chìm, túi hai viền dẹt có khóa, chun cửa tay, chun đai
+ Phân tích được thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật  khi may túi cơi chìm, túi hai viền dẹt có khóa, chun cửa tay, chun đai;
+ May được túi cơi chìm, túi hai viền dẹt có khóa, chun cửa tay, chun đai đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật
+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
	2. Nội dung bài
	

	2.1. Công nghệ may túi cơi
	

	2.1.1. Đặc điểm- cấu tạo
	 0,5 giờ

	2.1.2. Thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	 0,5 giờ

	2.1.3. Phương pháp may
	 7 giờ

	2.2. Công nghệ may túi túi 2 sợi viền dẹt có khóa
	

	2.2.1. Đặc điểm- cấu tạo
	 0,5 giờ

	2.2.2. Thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	 0,5 giờ

	2.2.3. Phương pháp may
	 7 giờ

	2.3. Công nghệ may chun cửa tay
	

	2.3.1. Đặc điểm- cấu tạo
	 0,5 giờ

	2.3.2. Thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	 0,5 giờ

	2.3.3. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.4. Công nghệ may chun đai
	

	2.4.1. Đặc điểm- cấu tạo
	 0,5 giờ

	2.4.2. Thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	 0,5 giờ

	2.4.3. Phương pháp may
	 3 giờ

	2.5. Công nghệ may khóa nẹp
	

	2.5.1. Đặc điểm- cấu tạo
	 0,5 giờ

	2.5.2. Thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	 0,5 giờ

	2.5.3. Phương pháp may
	 2 giờ

	Kiểm tra
	 1 giờ



	Bài 2:  May lắp ráp áo jacket 2 lớp gấu bo chun

	Thời gian: 28 giờ (LT:10 giờ; TH: 17 giờ;KT:1 giờ)              


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Mô tả được đặc điểm hình dáng áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Trình bày được thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật  khi may áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình may.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Phân tích được thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật  khi may áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ May được áo jacket 2 lớp gấu bo chun đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
	2. Nội dung bài
	2.1. Đặc điểm- cấu tạo
	 0,5 giờ

	2.2. Thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	 0,5 giờ

	2.3. Phương pháp may
	 0,5 giờ

	3.1. Chuẩn bị
	 3 giờ

	3.2. Trình tự may
A. Gia công lớp chính
	

4 giờ

	* Thực hành gia công lớp chính
	4 giờ

	B. Gia công lót áo
	4 giờ

	* Thực hành gia công lót lót
	 4 giờ

	C. Lắp ráp
	4 giờ

	* Thực hành lắp ráp
	5 giờ

	4. Một số dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 1 giờ



	


IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Máy may 1 kim, vắt sổ, máy trần đè, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex.
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Kéo may, thước, phấn dẹt,  kim tay, băng keo.
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, đinh ghim,  cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, khóa, chun, giấy bìa cứng, băng keo, băng dính dán định hình.
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
[bookmark: _Hlk104465966]1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Mô tả được đặc điểm hình dáng của áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Trình bày được quy cách và yêu cầu kỹ thuật  khi may  áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Trình bày được quy trình lắp ráp sản phẩm  áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình may.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng của áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Phân tích được quy cách và yêu cầu kỹ thuật  khi may áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ Phân tích được quy trình lắp ráp sản phẩm  áo jacket 2 lớp gấu bo chun;
+ May hoàn chỉnh  được áo jacket 2 lớp gấu bo chun đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra thường xuyên: Sản phẩm thực hành, vấn đáp
          - Kiểm tra định kỳ: Sản phẩm thực hành
          - Thi thúc mô-đun: Sản phẩm thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Kỹ thuật may các sản phẩm nâng cao sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên;
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô-đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
 + May hoàn chỉnh  được sản phẩm áo jacket 2 lớp gấu bo chun đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
	+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng trong quá trình may
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Kỹ thuật may sản phẩm nâng cao -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ
- Giáo trình công nghệ may - Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 
- TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo 
dục 2005;
-TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng - Giáo trình công nghệ may - Trường  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006;
- Nguyễn Duy Cẩm Vân - Bài học cắt  may - Nhà xuất bản trẻ 2007.





CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Thực hành nâng cao
Mã mô-đun: MĐ 30
Thời gian thực hiện mô-đun: 120 giờ
(Lý thuyết:  30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  85 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun được bố trí học học trước mô-đun Thực tập tốt nghiệp và học sau môn học Sáng tác trang phục công sở.
- Tính chất: Mô đun Thực hành nâng cao là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các ý tưởng liên quan đến trang phục như: kiểu dáng, màu sắc, chất liệu;
+ Trình bày được phương pháp tạo mẫu trên  trên manocanh;
+ Trình bày được trình tự may sản phẩm thời trang
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình tạo mẫu và may sản phẩm.
- Kỹ năng: 
+ Thiết kế được các bộ mẫu rập (pattern) theo kiểu dáng của sản phẩm để phục vụ cho quá trình thực hành  may sản phẩm thời trang;
+ May hoàn chỉnh các bộ sản phẩm thời trang, theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Phát hiện và xử lý được 1 số dạng sai hỏng trong quá trình tạo mẫu và may sản phẩm 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ

 
	Số
TT
	Tên các bài trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,
thí nghiệm,thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Phát triển ý tưởng sáng tác
	24
	11
	12
	1

	
	1. Tìm ý tưởng sáng tác         
	
	2
	
	

	
	2. Nghiên cứu xu hướng thời trang
	
	6
	4

	

	
	3. Xác định khách hàng mục tiêu
	
	1
	2
	1

	
	4. Chọn màu và chất liệu bộ sưu tập
	
	1
	3
	

	
	5. Phác họa mẫu
	
	1
	3
	

	2
	Bài 2. Tạo mẫu rập (Mẫu pattern)
	34
	7
	25
	2

	
	1. Tạo mẫu rập thân trước
	
	2
	6
	

	
	2. Tạo mẫu rập thân sau
	
	2
	6
	

	
	3. Tạo mẫu rập các chi tiết phụ
	
	0.5
	3.5
	

	
	4. Kiểm tra và khớp mẫu
	
	0.5
	3.5
	

	
	5. Xử lý kiểm tra thông số nguyên phụ liệu
	
	2
	6
	2

	3
	Bài 3. May chế thử sản phẩm
	50
	10
	40
	

	
	1. Cắt bán thành phẩm
	
	3
	7
	

	
	2. Chế thử mẫu
	
	6
	26
	

	
	3.  Xử lý hoàn tất các bộ sản phẩm
	
	1
	7
	

	
	Bài 4: Giới thiệu bộ sưu tập đến khách hàng
	12
	2
	8
	2

	
	1. Giới thiệu BST đến khách hàng
	
	1
	3
	

	
	2. Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng
	
	1
	3
	

	
	3. Trình diễn bộ sưu tập
	
	
	2
	2

	Cộng
	120
	30
	85
	5


2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Phát triển ý tưởng sáng tác
	    


                                   Thời gian: 24giờ (LT:11 giờ; TH: 12giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các bước nghiên cứu ý tưởng, nghiên cứu xu hướng thời trang;
+ Trình bày được đặc điểm màu sắc và chất liệu bộ sưu tập
+ Trình bày được đặc điểm và tính chất của mẫu phác thảo;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các bước nghiên cứu ý tưởng, nghiên cứu cách điệu hình thành;
+ Phân tích được đặc điểm và tính chất của mẫu phác thảo;
+ Vẽ được những bộ sưu tập thời trang phù hợp với xu hướng;
+ Lựa chọn chất liệu phù hợp với ý tưởng đã lựa chọn;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học 
 2. Nội dung bài:                           
	2.1. Tìm ý tưởng sáng tác  
	

	2.1.1.Ý tưởng từ thiên nhiên
	

	2.1.2. Ý tưởng từ con người
	

	2.1.3. Ý tưởng từ tiêu chuẩn hình học
2.1.4. Ý tưởng từ trang phục dân tộc
	

	2.2. Nghiên cứu xu hướng thời trang
2.2.1. Khái niệm
	

	2.2.2. Sự chuyển động của xu hướng thời trang 
	

	2.2.3. Dự báo xu hướng thời trang
	

	2.2.4. Vai trò của xu hướng thời trang
	

	2.2.5. Những yếu tố ảnh huong đến sự chọn lọc và  ứng dụng xu hướng thời trang vào thiết kế
	

	2.2.6. Phương pháp nghiên cứu xu hướng thời trang
	

	2.3. Xác định khách hàng mục tiêu
	

	* Kiểm tra
	

	2.4. Chọn màu và chất liệu bộ sưu tập
	

	2.5. Phác họa mẫu
	


	Bài 2: Tạo mẫu rập (Mẫu pattern)
	


                                   Thời gian: 34giờ (LT:7 giờ; TH: 25giờ; KT:2 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các bước tạo mẫu rập trên manocanh
+ Trình bày được phương pháp thay đổi thông số kích thước giữa Manocanh, mẫu thật và các yếu tác động khác;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình tạo mẫ rập.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các bước tạo mẫu rập trên manocanh;
+ Phân tích được phương pháp thay đổi thông số kích thước giữa Manocanh, mẫu thật và các yếu tác động khác;
 + Thiết kế được bộ mẫu đúng yêu cầu tạo dáng vào yêu cầu kích thước, phục vụ cho quá trình thực hành may sản phẩm;
+ Phát hiện và xử lý kịp thời một số dạng sai hỏng trong quá trình tạo mẫ rập;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc học tập và nghiên cứu, ghi chép bài đầy đủ.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
2. Nội dung bài:                                
	2.1. Tạo mẫu rập thân trước
	

	2.1.1.  Tạo mẫu rập thân trước cơ bản
	

	2.1.2. Tạo kiểu
	

	2.2. Tạo mẫu dập thân sau
	

	2.2.1.  Tạo mẫu rập thân sau cơ bản
	

	2.2.2. Tạo kiểu
	

	2.3. Tạo mẫu dập các chi tiết phụ
	

	2.4. Kiểm tra và khớp mẫu
	

	2.5. Xử lý kiểm tra thông số nguyên phụ liệu
	

	2.5.1. Kiểm tra độ co giãn và độ dày mỏng của nguyên phụ liệu
	

	2.5.2. Phương pháp xử lý độ co vải trên mẫu pattern
	

	* Kiểm tra
	


	Bài 3: May chế thử sản phẩm
	


                                                    Thời gian: 50 giờ (LT:10 giờ; TH: 40giờ)
1. Mục tiêu của bài:	
- Kiến thức: 
+ Trình bày phương pháp gia công các bộ trang phục thời trang;
	+ Trình bày được các bước xử lý hoàn tất các bộ sản phẩm.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được phương pháp gia công các bộ trang phục thời trang;
+ Phân tích được các bước xử lý hoàn tất các bộ sản phẩm.
+ May được bộ sản phẩm theo đúng yêu cầu về tính chất tương ứng với mẫu vẽ và yêu cầu của kỹ thuật may;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Nghiêm túc học tập và nghiên cứu, ghi chép bài đầy đủ.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
2. Nội dung bài      :                          
	2.1. Cắt bán thành phẩm
	

	2.1.1. Sao mẫu trên vải
	

	2.1.2. Cắt mẫu bán thành phẩm  thân trước
	

	2.1.3. Cắt mẫu bán thành phẩm  thân sau
	

	2.2. Chế thử mẫu
	

	2.2.1. Xác định qui trình may cho từng sản phẩm
	

	2.2.2. Thực hiện may gia công sản phẩm
	

	2.2.2.1.  May chi tiết
	

	* Thực hành
	

	2.2.2.2. May lắp ráp
	

	* Thực hành
	

	2.3.  Xử lý hoàn tất các bộ sản phẩm
	

	2.3.1. Kiểm tra lại thông số kích thước sản phẩm
	

	2.3.2. Là, gấp sản phẩm hoàn chỉnh
	


Bài 4: Giới thiệu bộ sưu tập đến khách hàng
                                       Thời gian: 12giờ (LT:2 giờ; TH: 8giờ;KT: 2 giờ)
1. Mục tiêu của bài:	
- Kiến thức: 
+ Trình bày được bộ sưu tập đến với khách hàng;
	+ Trình bày được các bước xử lý hoàn tất các bộ sản phẩm.
- Kỹ năng: 
+ Xử lý được các thông tin phản hồi từ khách hàng;
	+ Trình diễn được bộ sưu tập đến khách hàng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Nghiêm túc học tập và nghiên cứu, ghi chép bài đầy đủ.
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
2. Nội dung bài:                                
	2.1. Giới thiệu BST đến khách hàng
	

	2.2. Tiếp nhận , xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng
	

	2.3. Trình diễn bộ sưu tập
	

	* Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc: 
- Máy tính, máy chiếu, 
- Máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Kéo may, thước, phấn dẹt,  kim tay, băng keo.
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn là, manocanh, dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, giấy Ao
   4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các ý tưởng liên quan đến trang phục như: kiểu dáng, màu sắc, chất liệu;
+ Trình bày được phương pháp tạo mẫu trên  trên manocanh;
+ Trình bày được trình tự may sản phẩm thời trang
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình tạo mẫu và may sản phẩm.
- Kỹ năng: 
+ Thiết kế được các bộ mẫu rập (pattern) theo kiểu dáng của sản phẩm để phục vụ cho quá trình thực hành  may sản phẩm thời trang;
+ May hoàn chỉnh các bộ sản phẩm thời trang, theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Phát hiện và xử lý được 1 số dạng sai hỏng trong quá trình tạo mẫu và may sản phẩm 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may;
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua sản phẩm thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng mô-đun:
	Chương trình  mô-đun Thực hành nâng cao được sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun:
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô-đun học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Làm được các bộ mẫu rập (pattern) theo kiểu dáng của sản phẩm để phục vụ cho quá trình thực hành  may sản phẩm thời trang;
+ May hoàn chỉnh các bộ sản phẩm thời trang, theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Phát hiện và xử lý được 1 số dạng sai hỏng trong quá trình tạo mẫu và may sản phẩm 
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Thực hành nâng cao -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ
- Giáo trình Kỹ thuật may - Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 
- TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình Kỹ thuật may - Nhà xuất bản giáo 
dục 2005;
-TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng - Giáo trình Kỹ thuật may - Trường  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006;
- Nguyễn Duy Cẩm Vân - Bài học cắt  may - Nhà xuất bản trẻ 2007.



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
	Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp
Mã mô đun: MĐ31
	

	Thời gian thực hiện môn học: 180 giờ 
(Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 164 giờ; kiểm tra 3 giờ)


I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Mô đun Thực tập tốt nghiệp được bố trí học sau cùng của khoá học, trước khi thi tốt nghiệp.
- Tính chất: Mô đun Thực tập tốt nghiệp là mô đun thực tập chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ may, nhằm nâng cao tay nghề và tìm hiểu các quá trình sản xuất thực tế tại Doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Nhận biết cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
	+ Nhận biết bộ sưu tập thời trang của công ty
	+ Trình bày quy trình sản xuất sản phẩm thời trang trên dây chuyền may
	+ Trình bày quy trình hoàn thiện sản phẩm
- Kỹ năng:
+ Trực tiếp tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
	+ Nghiên cứu, thiết kế được bộ sưu tập thời trang của công ty
+ Thiết kế được dây chuyền sản xuất sản phẩm thời trang trên dây chuyền may;
+ Thực hiện được các bước hoàn thiện sản phẩm theo quy trình 
	+ Tổng hợp dữ liệu viết báo cáo tốt nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tư duy nghề nghiệp, có ý thức tự giác và tích cực tìm hiểu trong quá trình thực tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 
	3
	1
	2
	

	3
	Bài 2: Thực tập tại công đoạn chuẩn bị sản xuất
	30
	5
	23
	2

	4
	Bài 3: Thực tập tại các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may
	131
	6
	124
	1

	5
	Bài 4: Báo cáo tốt nghiệp
	15
	
	15
	

	Cộng 
	180
	13
	164
	3



2. Nội dung chi tiết:   
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun thực tập tốt nghiệp 
                                                            Thời gian: 1 giờ
	

	1. Ý nghĩa của việc thực tập tại doanh nghiệp 

	2. Giới thiệu nội dung mô đun thực tập tốt nghiệp



	Bài 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 
Thời gian: 3 giờ
	


1. Mục tiêu:
1. Hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp;
1. Trình bày cơ cấu hoạt động và quản lý sản xuất của công ty và an toàn lao động; 
1. Chấp hành tốt các nội quy của doanh nghiệp.
2. Nội dung bài:
	2.1. Giới thiệu công ty

	2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp

	2.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp

	2.4. Đặc điểm tổ chức kinh doanh

	2.5. Chức năng, nhiệm vụ  của công ty và các bộ máy quản lý trong DN

	2.6. Cơ cấu hoạt động và quản lý sản xuất của công ty và an toàn lao động



	Bài 2: Thực tập tại công đoạn chuẩn bị sản xuất 
Thời gian: 30 giờ
	


1. Mục tiêu:
- Về kiến thức:Tìm hiểu kế hoạch sản xuất gồm kế hoạch cung cấp định mức nguyên phụ liệu, bố trí thiết bị, tiến độ, thời gian giao hàng,và phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào;
- Về kỹ năng:Xây dựng được tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm và lập được phiếu công nghệ;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Chấp hành tốt các nội quy, có ý thức tự giác và tích cực tìm hiểu trong quá trình thực tập.
2. Nội dung:
	2.1. Công đoạn chuẩn bị nguyên phụ liệu

	2.1.1. Thực tập tại kho nguyên liệu 

	2.1.2. Thực tập tại kho phụ liệu 

	2.2. Thực tập tại công đoạn chuẩn bị kỹ thuật 

	2.2.1.Thiết kế các loại mẫu

	2.2.2. May mẫu

	2.2.3. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm

	2.2.4. Định mức nguyên phụ liệu 

	2.2.5. Phiếu công nghệ

	2.3. Thực tập tại công đoạn cắt bán thành phẩm

	2.3.1. Trải vải

	2.3.2. Cắt bán thành phẩm

	2.3.3. Đánh số, phối kiện



	Bài 3: Thực tập tại các công đoạn sản xuất 
Thời gian: 131giờ
	


1. Mục tiêu:
- Về kiến thức
Trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp;
- Về kỹ năng
+ Lập được bảng thông số kỹ thuật và tiến hành gia công sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng; 
+ Thiết kế được dây chuyền sản xuất trong may công nghiệp theo chuyên đề đã chọn;
+ Kiểm tra chất lượng, tham gia điều hành sản xuất sản phẩm đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của đơn hàng;
+ Thực tập ở công đoạn hoàn tất sản phẩm.
 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Rèn luyện tư duy nghề nghiệp, có ý thức tự giác và tích cực tìm hiểu trong quá trình thực tập.
2. Nội dung bài:
	3.1.Thực tập các công đoạn sản xuất trên dây chuyền

	3.2. Phương pháp tổ chức sản xuất, điều hành trên dây chuyền và các tình huống kỹ thuật

	3.3.Thiết kế dây chuyền

	3.4.Công đoạn hoàn tất sản phẩm

	3.4.1.Tẩy

	3.4.2. Là, gấp

	3.4.3. Đóng gói

	3.4.4. Đóng kiện



	Bài 4: Báo cáo tốt nghiệp                           Thời gian: 15 giờ
	


1. Mục tiêu:
- Về kiến thức:
+ Hiểu và viết được cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của, quy mô sản xuất của doanh nghiệp nơi thực tập
+ Tổng hợp được các số liệu về công nghệ, hệ thống tổ chức sản xuất một mã hàng của doanh nghiệp;
+ Xây dựng được quy trình triển khai sản xuất hoàn chỉnh một mã hàng sản xuất tại doanh nghiệp thực tập;
- Về kỹ năng:Báo cáo quá trình thực tập đạt yêu cầu mô đun.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Rèn luyện tính tự giác, nghiêm túc trong học tập.
2. Nội dung bài:
	2.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty

	2.2. Báo cáo thực tập tại các bộ phận của doanh nghiệp

	2.3. Xây dựng quy trình hoàn chỉnh về công tác triển khai một mã hàng đã được thực tập từ công việc chuẩn bị tới khi hoàn thiện sản phẩm



IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Dụng cụ và trang thiết bị:   
         +Dựa trên hệ thống thiết bị tại các doanh nghiệp may mà sinh viên thực tập;
1. Bút, sổ ghi chép; 
1. Thước dây;
1. Đồng hồ bấm giây.
1. Nguyên vật liệu: 
1. Các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất mặt hàng may mặc của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập;
1. Các loại bìa, giấy vẽ thiết kế.
1. Học liệu:
1. Chương trình mô đun thực tập tốt nghiệp
1. Đề cương thực tập;
1. Tài liệu kỹ thuật;
1. Tài liệu tham khảo;
1. Nội quy thực tập.
1. Các nguồn lực khác:
1. Các phòng kỹ thuật, thiết kế, kho,…;
1. Trang bị bảo hộ lao động nghề may;
1. Xưởng sản xuất.
1. Kiến thức kỹ năng đã có:
1. Có kỹ năng may và vận hành sử dụng thiết bị may;
1. Hiểu biết về điện công nghiệp và an toàn lao động;
1. Hiểu biết về kiến thức chuyên môn ngành.

V. Phương pháp và nội dung đáng giá:
1. Phương pháp:
-Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về cách sử lý các tình huống xảy ra trong quá trình sản xuất để kiểm tra  mức độ tiếp thu của sinh viên;
-Thực hành: Đánh giá kỹ năng sử dụng các loại thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo đếm nguyên liệu, thiết kế, cắt, may và hoàn tất sản phẩm.
2. Nội dung:
- Về kiến thức:
+Trình tự và phương pháp triển khai một mã hàng;
+Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
- Về kỹ năng:
+Đánh giá kỹ năng của sinh viên thông qua báo cáo thực tập của sinh viên và nhận xét, đánh giá của Doanh nghiệp; 
+Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực tập;

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
-Chương trình Mô đun Thực tập tốt nghiệp sử dụng để giảng dạy trình độ trung cấp thiết kế thời trang
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
-Phương pháp tổ chức thực tập tốt nghiệp có thể bố trí: cá nhân thực tập hoặc thực tập theo nhóm. Giảng viên được phân công hướng dẫn cho sinh viên phương pháp thực tập và thu thập tài liệu;
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
-Trọng tâm của Mô đun Thực tập tốt nghiệp – nghề thiết kế thời trang là: 
+Bài 2: Thực tập tại công đoạn chuẩn bị sản xuất
+Bài 3: Thực tập tại các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may
4. Tài liệu cần tham khảo:
-Giáo trình Thiết  kế – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2009;
-Giáo trình Thiết  kế công nghệ – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2010;
-Giáo trình Thiết kế mẫu công nghiệp – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2010; 
-Giáo trình Thiết  kế  và giác sơ đồ trên máy tính – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2010;
-Giáo trình công nghệ may - Trường CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 
-TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005; 
-TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng - Giáo trình công nghệ may - Trường  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Sáng tác trang phục xuân hè
Mã mô-đun: MĐ 32
Thời gian thực hiện mô-đun: 45 giờ
(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun Sáng tác trang phục xuân hè được bố trí học sau mô-đun Thiết kế trang phục căn bản, Thiết kế thời trang căn bản.
- Tính chất: Mô-đun Sáng tác trang phục xuân hè là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục xuân hè;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang xuân hè;
	+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang xuân hè.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục xuân hè;
	+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang xuân hè;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang xuân hè.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang dạo phố
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
III. Nội dung mô-đun: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ 
	Số
TT
	Tên các bài trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục xuân hè
	8
	5
	3
	

	
	1. Nghiên cứu trang phục xuân hè
	
	1
	
	

	
	2. Phân loại trang phục xuân hè
	
	1
	
	

	
	3. Xu hướng thời trang
	
	1
	1
	

	
	4. Phát triển ý tưởng
	
	
	
	

	
	4.1. Khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang
	
	0,25
	
	

	
	4.2. Lên ý tưởng chi tiết cho các mẫu thiết kế
	
	0,25
	
	

	
	4.3. Phát triển ý tưởng thiết kế thời trang theo các nguyên tắc
	
	0,5
	1
	

	
	4.4. Vẽ hoàn chỉnh các ý thưởng thiết kế thời trang
	
	1
	1
	

	2
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục xuân hè
	8
	3
	4
	1

	
	1. Nghiên cứu mẫu
	
	1
	1
	

	
	2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục  xuân hè
	
	
	
	

	
	2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục  xuân hè
	
	1
	1
	

	
	2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục xuân hè
	
	0,5
	1
	

	
	2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục xuân hè                                                      
	
	0,5
	1
	1

	3
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục xuân hè
	29
	7
	21
	1

	
	1. Chuẩn bị bán thành phẩm
	
	1
	3
	

	
	2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục xuân hè
	
	
	
	

	
	2.1. May hoàn chỉnh phần thân trên trang phục xuân hè
	
	
	
	

	
	2.1.1. Thân trước
	
	1
	3
	

	
	2.1.2. Thân sau
	
	1
	3
	

	
	2.2. May hoàn chỉnh phần thân dưới trang phục xuân hè
	
	
	
	

	
	2.2.1. Thân trước
	
	1
	3
	

	
	2.2.2. Thân sau
	
	1
	3
	

	
	2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ xuân hè
	
	1
	3
	

	
	2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục xuân hè
	
	1
	3
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	1

	Cộng
	45
	15
	28
	2



2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục xuân hè
                                               Thời gian:8 giờ (LT:5 giờ; TH:3 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục xuân hè;
+ Trình bày được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Trình bày được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục xuân hè;
+ Nhận biết được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Phân tích được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và các bước vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi nghiên cứu và lựa chọn ý tưởng.
2. Nội dung bài:                                                 
2.1. Nghiên cứu trang phục xuân hè                                                  1 giờ                                                                              
2.2. Phân loại trang phục xuân hè                                                      1 giờ                                                        
2.3. Xu hướng thời trang                                                                    2 giờ
2.4. Phát triển ý tưởng                                                                        4 giờ       

	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục xuân hè 
	


                             Thời gian: 8giờ (LT: 3 giờ; TH: 4 giờ; Kiểm tra: 1 giờ )
1. Mục tiêu của bài:                     
-  Kiến thức:
	+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, thông số và chất liệu của sản phẩm mẫu trang phục xuân hè;
+ Trình bày được các phương pháp thiết kế bộ mẫu rập;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng, thông số và lựa chọn chất liệu phù hợp với sản phẩm mẫu trang phục xuân hè;
+ Thiết kế được bộ mẫu rập đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, thông số sản phẩm;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi học tập, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng nét vẽ.
2. Nội dung bài:                     
2.1. Nghiên cứu mẫu	                                                                    2 giờ
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục xuân hè                                      5 giờ
* Kiểm tra                                                                                             1 giờ
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục xuân hè 
	


                              Thời gian: 29 giờ (LT:7 giờ; TH:21 giờ; KT:1 giờ)
1. Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;
+ Trình bày các phương pháp may hoàn chỉnh sản phẩm;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;;
+ Cắt và may hoàn chỉnh một mẫu trang phục xuân hè thời trang;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tích cực nghiên cứu tìm tòi làm cơ sở để hình thành khả năng sáng tác mẫu.
2. Nội dung bài:                                                              
2.1. Chuẩn bị bán thành phẩm                                              4 giờ                                                                                                                                                 
2.2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục xuân hè
2.1.1. May hoàn chỉnh phần thân trên trang phục xuân hè                8 giờ                                                                                        
2.1.2. May hoàn chỉnh phần thân dưới trang phục xuân hè               8 giờ                                                                                                                          
2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ xuân hè                 4 giờ                                                                                           
2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục xuân hè                    4 giờ                                                                                              
Kiểm tra                                                                                             1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng sáng tác mẫu, phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, bàn thiết kế, manocanh, máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex.
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn thiết kế. bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, khóa giọt lệ, giấy Ao, giấy vẽ, bút chì, tẩy
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục xuân hè;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang xuân hè;
	+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang xuân hè.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục xuân hè;
	+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang xuân hè;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang xuân hè.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang xuân hè
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ.
2. Phương pháp:
          - Kiểm tra thường xuyên: Sản phẩm thực hành, vấn đáp
          - Kiểm tra định kỳ: Sản phẩm thực hành
          - Thi thúc mô-đun: Sản phẩm thực hành
 VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Sáng tác trang phục xuân hè được sử dụng để giảng dạy trong trình độ Trung cấp nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
	- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập;
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên;
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô-đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Phát triển ý tưởng, phác thảo mẫu thời trang xuân hè;
+ Đánh giá được các bản phác thảo đúng về tỷ lệ, kích thước;
+ Hoàn thiện được bộ mẫu rập và may hoàn chỉnh mẫu trang phục thời trang xuân hè.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình sáng tác trang phục xuân hè -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
- Nguyễn Duy Lẫm - Màu sắc và phương pháp vẽ màu thời trang - NXB VHTT- 2001;
- Phan Ngọc Khuê, Đặng Nam, Nguyễn Bá Vân - Tranh dân gian VN- NXB Văn hóa giáo dục – 1995.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Sáng tác trang phục dạ hội
Mã mô-đun: MĐ 33
Thời gian thực hiện mô-đun: 90 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 68 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun Sáng tác trang phục dạ hội được bố trí học sau mô-đun Thiết kế trang phục căn bản, Thiết kế thời trang căn bản.
- Tính chất: Mô-đun Sáng tác trang phục trẻ em là mô-đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục dạ hội;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang dạ hội;
+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang dạ hội.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục dạ hội;
+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang dạ hội;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang dạ hội.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang dạ hội.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
III. Nội dung mô-đun: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số
TT
	Tên bài học trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
Số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục dạ hội
	12
	6
	6
	

	
	1. Nghiên cứu trang phục dạ hội
	
	1
	
	

	
	2. Phân loại trang phục dạ hội
	
	1
	
	

	
	3. Xu hướng thời trang
	
	1
	1
	

	
	4. Phát triển ý tưởng
	
	3
	5
	

	2
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục dạ hội
	24
	7
	16
	1

	
	1. Nghiên cứu mẫu
	
	1
	3
	

	
	2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục dạ hội
	
	
	
	

	
	2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục dạ hội
	
	1
	7
	

	
	2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục dạ hội
	
	3
	5
	

	
	2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục dạ hội                                                      
	
	2
	1
	1

	3
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục dạ hội
	54
	7
	46
	1

	
	1. Chuẩn bị bán thành phẩm
	
	0,5
	3,5
	

	
	2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục dạ hội
	
	
	
	

	
	2.1. May hoàn chỉnh phần thân trên trang phục dạ hội
	
	
	
	

	
	2.1.1. Thân trước
	
	1,5
	10,5
	

	
	2.1.2. Thân sau
	
	1
	7
	

	
	2.2. May hoàn chỉnh phần thân dưới trang phục dạ hội
	
	
	
	

	
	2.2.1. Thân trước
	
	0,5
	3,5
	

	
	2.2.2. Thân sau
	
	0,5
	3,5
	

	
	2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ dạ hội
	
	2
	15
	

	
	2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang dạ hội
	
	1
	3
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	1

	Cộng
	90
	20
	68
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Nghiên cứu và phát triển ý tưởng trang phục dạ hội
                                              Thời gian: 12 giờ (LT: 6 giờ; TH: 6 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục dạ hội;
+ Trình bày được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Trình bày được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, phân loại trang phục dạ hội;
+ Nhận biết được các xu hướng thời trang trong nước và nước ngoài.
+ Phân tích được khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang, lên ý tưởng và các bước vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi nghiên cứu và lựa chọn ý tưởng.
2. Nội dung bài:                          
2.1. Nghiên cứu trang phục dạ hội                                                     
2.2. Phân loại trang phục dạ hội                                                         
2.3. Xu hướng thời trang                                                                         
2.4. Phát triển ý tưởng                                          
2.4.1. Khái niệm ý tưởng thiết kế thời trang                                           
2.4.2. Lên ý tưởng chi tiết cho các mẫu thiết kế                                     
2.4.3. Phát triển ý tưởng thiết kế thời trang theo các nguyên tắc            
2.4.4. Vẽ hoàn chỉnh các ý tưởng thiết kế thời trang                              
	Bài 2: Phát triển mẫu tĩnh trang phục dạ hội                      
	Thời gian: 24giờ (LT: 7 giờ; TH: 16 giờ; Kiểm tra: 1 giờ )


1. Mục tiêu của bài:                     
-  Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, thông số và chất liệu của sản phẩm mẫu trang phục dạ hội;
+ Trình bày được các phương pháp thiết kế bộ mẫu rập;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng, thông số và lựa chọn chất liệu phù hợp với sản phẩm mẫu trang phục dạ hội;
+ Thiết kế được bộ mẫu rập đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, thông số sản phẩm;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Nghiêm túc, sáng tạo trong khi học tập, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng nét vẽ.
2. Nội dung bài:            
2.1. Nghiên cứu mẫu                                                                             
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập trang phục dạ hội              
2.1. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân trên trang phục dạ hội                
2.2. Hoàn chỉnh mẫu rập phần thân dưới trang phục dạ hội               
2.3. Hoàn chỉnh mẫu rập chi tiết phụ trang phục dạ hội                     
Kiểm tra                                                                                                
	Bài 3: Phát triển mẫu động trang phục dạ hội 
	Thời gian: 54 giờ (LT:7 giờ; TH:46giờ; KT:1 giờ)


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;
+ Trình bày các phương pháp may hoàn chỉnh sản phẩm;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được các bước chuẩn bị và cắt bán thành phẩm;;
+ Cắt và may hoàn chỉnh một mẫu trang phục dạ hội thời trang;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Tích cực nghiên cứu tìm tòi làm cơ sở để hình thành khả năng sáng tác mẫu.
2. Nội dung bài:  
2.1. Chuẩn bị bán thành phẩm                                                              
2.2. May hoàn chỉnh mẫu trang phục dạ hội      
2.3. May lắp ráp hoàn thiện sản phẩm trang phụ dạ hội
2.4. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm trang phục dạ hội
Kiểm tra                                                                                                
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng sáng tác mẫu, phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Bàn thiết kế, manocanh, máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex.
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn thiết kế. bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, khóa giọt lệ, giấy Ao, giấy vẽ, bút chì, tẩy
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục dạ hội;
+ Trình bày khái niệm phát triển ý tưởng, lên ý tưởng thời trang dạ hội
+ Trình bày được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang dạ hội.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được nguồn gốc, đặc điểm, xu hướng của trang phục dạ hội;
+ Phân tích được các bước phát triển ý tưởng thời trang dạ hội;
+ Phân tích được các bước thiết kế mẫu rập, may hoàn thiện sản phẩm thời trang dạ hội.
+ Thiết kế hoàn chỉnh bộ mẫu rập;
+ May hoàn chỉnh 1 sản phẩm thời trang dạ hội;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt;
+ Cần cù, tỉ mỷ, cẩn thận trong từng nét vẽ, thiết kế, may.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua bài tập thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Sáng tác trang phục dạ hội được sử dụng để giảng dạy trong trình độ trung cấp nghề Thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập;
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên;
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Phát triển ý tưởng thời trang dạ hội;
+ Phác thảo mẫu thời trang dạ hội;
+ Đánh giá được các bản phác thảo đúng về tỷ lệ, kích thước;
+ Hoàn thiện được bộ mẫu rập và may hoàn chỉnh mẫu trang phục thời trang dạ hội.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình sáng tác trang phục dạ hội -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
- Nguyễn Duy Lẫm - Màu sắc và phương pháp vẽ màu thời trang - NXB VHTT- 2001;
- Phan Ngọc Khuê, Đặng Nam, Nguyễn Bá Vân - Tranh dân gian VN- NXB Văn hóa giáo dục – 1995.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Mỹ thuật trang phục
Mã môn học: MH34
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 
(Lý thuyết: 26 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 2 giờ. Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Mỹ thuật trang phục được bố trí học trước mô-đun thiết kế trang phục căn bản
- Tính chất: Môn học Mỹ thuật trang phục là môn học thuộc cơ sở ngành  nằm trong môn học tự chọn 
II. Mục tiêu môn học: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được lịch sử phát triển trang phục Việt Nam qua các thời kỳ, khái niệm về mốt và xu hướng phát triển của mốt;
+ Trình bày được nghệ thuật phối màu trên trang phục.
- Kỹ năng:
+ Phân tích được lịch sử phát triển trang phục Việt Nam qua các thời kỳ, khái niệm về mốt và xu hướng phát triển của mốt;
+ Phân tích được nghệ thuật phối màu trên trang phục.
+ Sử dụng, phối hợp màu sắc và hoa văn hoạ tiết trên trang phục đạt hiệu quả thẩm mỹ;
+ Xây dựng được bố cục trang phục hợp lý phù hợp với đặc điểm cơ thể người.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	[bookmark: _Hlk109505599]Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương1: Lịch sử phát triển trang phục Việt Nam
	12
	10
	1
	1

	
	1. Khái quát về trang phục
	
	2
	
	

	
	2. Lịch sử phát triển trang phục Việt Nam
	
	6
	
	

	
	3. Thời trang và mốt
	
	2
	1
	1

	[bookmark: _Hlk185219888]2
	Chương 2: Nghệ thuật phối màu, tạo hình trên trang phục
	18
	16
	1
	1

	
	1. Màu sắc đối với trang  phục
	
	4
	
	

	
	2. Hình dáng, hoạ tiết, chất liệu
	
	4
	
	

	
	3. Bố cục trang phục
	
	8
	1
	1

	Cộng
	30
	26
	2
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lịch sử phát triển thời trang Việt Nam
Thời gian:  12 giờ (LT: 10 giờ; TH: 1 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày khái quát về nguồn gốc, chức năng của trang phục;
 + Hiểu về sự phát triển của trang phục Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử;
- Kỹ năng: Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của thời trang và mốt;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.
	2. Nội dung chương: 
	

	2.1. Khái quát về trang phục
	

	2.2. Lịch sử phát triển trang phục Việt Nam
	

	2.3. Thời trang và mốt
	

	Kiểm tra
	



Chương 2: Nghệ thuật phối màu, tạo hình trên trang phục  
Thời gian: 18 giờ (LT: 16 giờ; TH: 1 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày khái niệm và tính chất cơ bản của màu sắc;
+ Trình bày được các kiểu dáng, hoạ tiết, chất liệu ứng dụng trên trang phục;
- Kỹ năng:
+ Phân tích được khái niệm và tính chất cơ bản của màu sắc;
+ Phân tích được các kiểu dáng, hoạ tiết, chất liệu ứng dụng trên trang phục;
+ Xây dựng các bản vẽ mẫu trang phục và bố cục trang phục, phong cách thể hiện đạt hiệu quả thẩm mỹ;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ.	+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp.
	2. Nội dung chương: 
	

	2.1. Màu sắc đối với trang phục
	

	2.2. Hình dáng, họa tiết, chất liệu
	

	2.3. Bố cục trang phục
	

	2.3.1. Chất liệu, kiểu dáng
	

	2.3.2. Màu sắc
	

	Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, âm thanh, thông thoáng.
2. Trang thiết bị máy móc:Máy tính, máy chiếu, phông chiếu.
3. Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
4. Các điều kiện khác:Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung : Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của trang phục;
+ Khái niệm về mốt, xu hướng phát triển của mốt;
+ Nghệ thuật tạo hình cho trang phục;
+ Nghệ thuật hoà sắc trên trang phục. 
- Kỹ năng: 
+ Kỹ thuật, thủ pháp sử dụng các chất liệu như : Chì, màu nước;
+ Phác hoạ cơ thể người; 
+ Sử dụng, phối hợp màu sắc đạt hiệu quả thẩm mỹ;
+ Vẽ phác hoạ, phối màu cho trang phục trên cơ thể người mặc;
+ Thiết kế trang phục mang tính thẩm mỹ cao.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thái độ học tập cầu tiến, khả năng tự học hỏi, có tư duy thẩm mỹ;
+ Tác phong công nghiệp của một người làm nghệ thuật hiện đại.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua bài kiểm tra, bài viết, bài tập
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học
- Chương trình môn học Mỹ thuật trang phục sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng  nghề thiết kế thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên: 
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, đàm thoại,  đểsinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan;
+ Trong quá trình hướng dẫn làm bài tập ứng dụng, giảng viên chia nhóm để sinh viên dễ quan sát;
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học;
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
+ Hình dáng, hoạ tiết, chất liệu của trang phục;
+ Phương pháp bố cục trang phục phù hợp với đặc điểm cơ thể người.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Mỹ thuật trang phục - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên- Tài liệu lưu hành nội bộ.
-Giáo trình Mỹ thuật trang phục – Trường CĐ nghề KTKT Vinatex 2010;
- Giáo trình Cơ sở thiết kế mẫu thời trang – Viện Đại học Mở Hà Nội, năm 2005;
- Giáo trình Cơ sở bố cục tạo hình – ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp HN, năm 2003;
- TS. Trần Thuỷ Bình – Mỹ thuật trang phục – Đại học Bách khoa Hà Nội 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN
Tên mô-đun: Marketing ngành thiết kế thời trang
Mã mô-đun: MĐ 35
Thời gian thực hiện mô-đun: 30 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô-đun:
- Vị trí: Mô-đun Marketing ngành thiết kế thời trang (Merchandising) được bố trí học sau các mô-đun, môn học chuyên môn nghề
- Tính chất: Mô-đun Marketing ngành thiết kế thời trang (Merchandising) là môn học thuộc cơ sở ngành  
II. Mục tiêu mô-đun: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được quá trình phát triển của ngành công nghiệp may;
+ Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến của sự phát triển ngành công nghiệp may;
+ Trình bày được tình hình phát triển của ngành may Việt Nam và thế giới.
+ Trình bày được khái niệm Merchandising, quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu của merchanding, sơ đồ tổ chức của công ty may.
+ Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của Merchandiser.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được quá trình phát triển của ngành công nghiệp may;
+ Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến của sự phát triển ngành công nghiệp may;
+ Phân tích  được tình hình phát triển của ngành may Việt Nam và thế giới.
+ Phân tích  được khái niệm Merchandising, quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu của merchanding, sơ đồ tổ chức của công ty may.
+ Phân tích được khái niệm và nhiệm vụ của Merchandiser.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc tự giác trong học tập 
III. Nội dung mô-đun:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian




	
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về ngành công nghiệp may
	6
	4
	2
	

	
	1. Quá trình phát triển ngành may
	
	1
	1
	

	
	2. Những yếu tố ảnh hưởng sự phát triển ngành công nghiệp may
	
	2
	
1
	

	
	3.  Tình hình phát triển ngày may VN và thế giới.
	
	1
	
	

	2
	Chương 2: Giới thiệu về Merchandising
	16
	5
	10
	1

	
	1.  Khái niệm về Merchandising
	
	0,5
	
	

	
	2.  Merchandising và quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu
	
	1,5
	
	

	
	3.  Sơ đồ tổ chức của công ty may
	
	1
	5
	

	
	4.  Các đối tác trong hoạt động Merchandising
(nhà cung cấp nguyên phụ liệu, nhà bán lẻ …)
	
	1
	3
	

	
	5. Tìm hiểu thông tin về một số đối thủ cạnh tranh hàng may mặc của Việt nam như: Trung quốc, ấn độ, Hongkong, Indonesia….
	
	1
	2
	1

	3
	Chương 3:  Nhiệm vụ của Merchandiser
	8
	4
	3
	1

	
	1.  Những nhiệm vụ chung
	
	2
	1
	

	
	2. Nhiệm vụ của Merchandiser khi triển khai đơn hàng
	
	2
	2
	1

	Cộng
	30
	13
	15
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Tổng quan về ngành công nghiệp may    
	Thời gian: 6 giờ (LT: 4 giờ; TH: 2 giờ))       


1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được quá trình phát triển của ngành công nghiệp may;
+ Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến của sự phát triển ngành công nghiệp may;
+ Trình bày được tình hình phát triển của ngành may Việt Nam và thế giới.
- Kỹ năng:  
+ Phân tích được quá trình phát triển của ngành công nghiệp may;
+ Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến của sự phát triển ngành công nghiệp may;
+ Phân tích được tình hình phát triển của ngành may Việt Nam và thế giới.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc tự giác trong học tập 
	2. Nội dung chương: 
	                         

	2.1. Quá trình phát triển ngành may
	

	2.2. Những yếu tố ảnh hưởng sự phát triển ngành công nghiệp may
	

	2.3. Tình hình phát triển ngày may VN và thế giới.
	

	Chương 2: Giới thiệu về Merchandising
	Thời gian: 16 giờ (LT:5giờ;TH:10 giờ;KT 1giờ)


1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày khái niệm về Marketing ngành may (Merchandising); 
+ Trình bày được quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu 
+ Trình bày được sơ đồ tổ chức của công ty may
-  Kỹ năng: 
+ Phân tích được khái niệm về Marketing ngành may (Merchandising); 
+ Phân tích được  quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu;; 
+ Phân tích được sơ đồ tổ chức của công ty may;
+ Lập được sơ đồ tổ chức của công ty may’
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc tự giác trong học tập 
	2. Nội dung chương: 
	

	2.1. Khái niệm về Merchandising
	

	2.2. Merchandising và quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu
	

	2.3. Sơ đồ tổ chức của công ty may
	

	2.4. Các đối tác trong hoạt động Merchandising
(nhà cung cấp nguyên phụ liệu, nhà bán lẻ …)
	

	2.5. Tìm hiểu thông tin về một số đối thủ cạnh tranh hàng may mặc của Việt nam như: Trung quốc, ấn độ, Hongkong, Indonesia….
	

	Kiểm tra
	


Chương 3: Nhiệm vụ của Merchandiser             Thời gian: 8 giờ (LT: 4 giờ;       TH:3 giờ; KT: 1 giờ)                 
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được nhiệm vụ chung của Merchandiser
+  Trình bày được những nhiệm vụ của merrchanding khi triển khai đơn hàng
- Kỹ năng:  Xác định được những nhiệm vụ của merchanding
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác trong học tập và
2. Nội dung chương:
	2.1. Những nhiệm vụ chung 
	

	2.2. Nhiệm vụ của Merchandiser khi triển khai đơn hàng
	

	Kiểm tra
	


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa nhà xưởng: : Phòng học đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, âm thanh, thông thoáng.
2.Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, phông chiếu.
3. Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập trong quá trình thực hiện mô-đun yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được quá trình phát triển của ngành công nghiệp may;
+ Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến của sự phát triển ngành công nghiệp may;
+ Trình bày được tình hình phát triển của ngành may Việt Nam và thế giới.
+ Trình bày được khái niệm Merchandising, quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu của merchanding, sơ đồ tổ chức của công ty may.
+ Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của Merchandiser.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được quá trình phát triển của ngành công nghiệp may;
+ Phân tích  được những yếu tố ảnh hưởng đến của sự phát triển ngành công nghiệp may;
+ Phân tích  được tình hình phát triển của ngành may Việt Nam và thế giới.
+ Phân tích  được khái niệm Merchandising, quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu của merchanding, sơ đồ tổ chức của công ty may.
+ Phân tích được khái niệm và nhiệm vụ của Merchandiser.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc tự giác trong học tập.
2. Phương pháp: Đánh giá thông qua bài kiểm tra, bài viết, bài tập
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng mô-đun
- Chương trình mô-đun Marketing ngành may (Merchandising) sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng nghề Thiết kế thời trang
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun:
- Đối với giảng viên: 
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, đàm thoại,  để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học;
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
+ Tổng quan ngành công nghiệp may;
+ Merchandising và quá trình sản xuất hàng may xuất khẩu;
+ Các đối tác trong hoạt động Merchandising ( Nhà cung cấp nguyên phụ liệu, nhà bán lẻ...)
+ Nhiệm vụ của Merchandiser khi triển khai đơn hàng.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Marketing ngành thiết kế thời trang-  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
- Phillip kotler - Marketing căn bản – NXB Thống kê – năm 2006
- Marketing căn bản - Đại học kinh tế thành phố HCM – năm 2007.
- Giáo trình Marketing căn bản- Đại học kinh tế quốc dân- năm 2007
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